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BOD : Nhu cầu ôxy sinh hoá 

BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường 

COD : Nhu cầu ôxy hóa học 

CTNH 

CTR 

: Chất thải nguy hại 
: Chất thải rắn 

DO : Ôxy hòa tan 

GPXD : Giấy phép xây dựng 

KH-UBND : Kế hoạch- Ủy ban nhân dân 

N : Nitơ 

NĐ-CP : Nghị định – Chính phủ 

P : Phot pho 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

SS : Chất rắn lơ lửng 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 
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TSS : Tổng chất rắn lơ lửng 

HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải 

HTXL : Hệ thống xử lý 

MTV : Một thành viên 

CP NGK : Cổ phần Nước giải khát 
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MỞ ĐẦU 

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc mở rộng ngành nghề 
kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa kinh tế địa phương, Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã quyết định thành lập Nhà 
máy Nước Khoáng Thiên Nhiên Yến Sào Khánh Hòa vào ngày 01 tháng 9 năm 2007 
theo Quyết định số 162/QĐ-YS, với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất nước khoáng 
thiên nhiên. 

Tiếp đó, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm nước giải khát, 
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa đã phê duyệt đầu tư xây dựng 
Nhà máy nước giải khát Sanna theo Quyết định số 649/QĐ-YS ngày 02/12/2010, với 
công suất thiết kế ban đầu là 5.000 sản phẩm/giờ, phục vụ sản xuất và cung cấp các 
sản phẩm nước giải khát mang thương hiệu Sanna. 

Đến ngày 15 tháng 02 năm 2011, Nhà máy nước giải khát Sanna được thành lập 
trực thuộc Công ty Yến Sào Khánh Hòa theo Quyết định số 39/QĐ-YS, với lĩnh vực 
hoạt động chính là sản xuất nước uống đóng chai và đồ uống không cồn. 

Trong quá trình hoạt động, đến năm 2013, cơ sở đã đầu tư mở rộng sản xuất, 
nâng công suất lên 8.300 sản phẩm/giờ, cung cấp cho thị trường các sản phẩm gồm: 
nước uống đóng chai Sanna, nước rong biển Sanna, nước chanh dây Sanna và nước 
chanh muối Sanna. Cùng năm, cơ sở đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi 
tiết “Nhà máy nước giải khát Sanna” theo Quyết định số 336/QĐ-STNMT ngày 
25/11/2013 và được xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải theo Văn bản số 
2371/STNMT-CCBVMT ngày 05/11/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Khánh Hòa. 

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp của UBND tỉnh Khánh Hòa, 
tháng 12 năm 2015, Nhà máy nước giải khát Sanna được chuyển đổi mô hình hoạt 
động thành Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanna Khánh Hòa theo Quyết định 
số 2340/QĐ-YS ngày 26/12/2015 của Công ty Yến Sào Khánh Hòa. 

Đến năm 2017, Công ty tiếp tục chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ Công ty 
TNHH MTV Nước giải khát Sanna Khánh Hòa sang Công ty CP NGK Sanna Khánh 
Hòa theo Quyết định số 6402/QĐ-YS ngày 14/11/2017 của Hội đồng thành viên Công 
ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa. Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa 
được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 
4201675930 do Phòng Quản lý doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cấp lần 
đầu ngày 28/01/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 31/7/2025. 

Thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được 
Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 
17/11/2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, năm 2023, Cơ sở đã lập báo cáo đề 
xuất cấp Giấy phép môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và 
đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy phép môi trường số 2640/GPMT-
UBND ngày 03/11/2023. 
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Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm của Cơ sở tiếp tục tăng 
trưởng và nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong thời 
gian tới, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tiếp tục đầu tư cải tạo quy trình sản xuất, 
bổ sung máy móc, thiết bị nhằm nâng công suất sản xuất lên 22.300 sản phẩm/giờ, bao 
gồm các sản phẩm: nước uống đóng chai Sanna, nước rong biển Sanna, nước chanh 
dây Sanna, nước chanh muối Sanna và nước ion kiềm Sanna. 

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3, Điều 44, Luật Bảo vệ Môi trường số 
72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; điểm d khoản 4, Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ – 
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 
của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, trường hợp Cơ sở 
có thay đổi làm tăng quy mô, công suất hoặc có khả năng làm gia tăng tác động xấu 
đến môi trường so với Giấy phép môi trường đã được cấp thì phải thực hiện thủ tục 
cấp lại Giấy phép môi trường trước khi triển khai thực hiện. 

Trên cơ sở đó, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đã tiến hành lập báo cáo đề 
xuất cấp lại giấy phép môi trường cho cơ sở. Giấy phép môi trường sau khi được cấp 
sẽ là cơ sở pháp lý để chủ cơ sở thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng 
quy định của pháp luật hiện hành. 

Cấu trúc và nội dung của  áo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ 
sở được thực hiện theo biểu mẫu số 22d, ban hành kèm theo thông tư số 09/2026/TT-
BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT- TNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 
ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 
năm 2025. 
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CHƢƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở: 

CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA 

- Địa chỉ văn phòng: Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Lương Công  ình 
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 
- Điện thoại: 0258.3865.678    Fax: 0258.3865.676 
- Email: skn.sannakhanhhoa@gmail.com 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 4201675930 do 

Phòng Quản lý doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu vào 
ngày 28 tháng 01 năm 2016, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 31 tháng 07 
năm 2025. 

1.2. Tên cơ sở: 

CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA 

1.2.1. Địa điểm cơ sở  
Địa điểm cơ sở: Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

1.2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 
môi trƣờng, phê duyệt dự án 

- Quyết định số 649/QĐ-YS ngày 02/12/2010 của Công ty Yến sào Khánh Hòa 
về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước giải khát Sanna công 
suất: 5.000 sản phẩm/giờ; 

- Giấy phép xây dựng số 17/GPXD ngày 01/03/2012 của Sở Xây dựng tỉnh 
Khánh Hòa. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 95/TD-PCCC do 
Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 05/07/2011. 

1.2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trƣờng; các giấy phép môi trƣờng, giấy phép môi trƣờng thành phần 

- Giấy phép môi trường số 2640/GPMT-UBND ngày 03/11/2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp; 

1.2.4. Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tƣ, đầu tƣ công 
- Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: tổng mức đầu tư 

của cơ sở là: 46.106.522.552 đồng (Bốn mƣơi sáu tỷ một trăm lẻ sáu triệu 
năm trăm hai mƣơi hai nghìn năm trăm năm mƣơi hai đồng), trong đó vốn 
đầu tư nâng công suất 20.577.522.552 đồng, Căn cứ theo khoản 4 Điều 10 Luật 
Đầu tư công số 58/2024/QH15 và số thứ tự III Phần C Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Chính phủ 
thì Cơ sở có tiêu chí như dự án nhóm C (cơ sở có tổng vốn đầu tư dưới 120 tỷ 

đồng). 
- Quy mô diện tích sử dụng đất của cơ sở là 23.230,1 m², được xác định thuộc 

nhóm quy mô nhỏ (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định số 

mailto:skn.sannakhanhhoa@gmail.com
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02/2022/BTNMT, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

48/2026/BNNMT). 
- Cơ sở không sử dụng khu vực biển; không khai thác tài nguyên nước. 

1.2.5. Yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trƣờng:  

- Cơ sở hoạt động Sản xuất nước uống đóng chai, đồ uống không cồn không 
thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP 
ngày 29/01/2026. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải hiện tại của cơ sở là cụm hồ sinh học do Công ty CP 
NGK Sanest Khánh Hòa quản lý, sau đó nước thải được bơm để tái sử dụng 
phục vụ tưới cây tại xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, trong thời 
gian tới, cơ sở dự kiến thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải sang Sông Cạn. Theo 
Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, 
khu vực thượng lưu sông Cạn có công trình hồ chứa Sông Cạn với các chức 
năng cấp nước tưới cho khoảng 200 ha đất màu và cây công nghiệp, cấp nước 
sinh hoạt cho khoảng 11.600 người và cấp nước cho Khu công nghiệp Nam 
Cam Ranh với công suất khoảng 15.000 m³/ngày.đêm. Đồng thời, theo định 
hướng phân vùng tiêu thoát nước tại Quyết định này, sông Cạn là trục tiêu thoát 
nước chính của lưu vực vịnh Cam Ranh, tiếp nhận dòng chảy mặt từ các khu 
vực trong lưu vực và đổ ra vịnh Cam Ranh; do đó, nguồn nước có chức năng 
tiếp nhận, tiêu thoát nước tổng hợp của khu vực. Vị trí xả nước thải của cơ sở 
được bố trí tại khu vực hạ lưu sông Cạn, tách biệt về không gian so với khu vực 
khai thác, sử dụng nước tại thượng lưu; đồng thời, chưa có tài liệu, số liệu chính 
thức được cơ quan có thẩm quyền công bố xác định khu vực hạ lưu thuộc phạm 
vi nguồn nước mặt sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt hoặc đã được 
phân vùng chức năng cụ thể theo quy định. Căn cứ đặc điểm thủy văn, dòng 
chảy sông theo hướng từ thượng lưu xuống hạ lưu, do đó nước thải sau xử lý xả 
tại khu vực hạ lưu không có khả năng ảnh hưởng ngược dòng đến chất lượng 
nước tại khu vực khai thác, sử dụng nước sinh hoạt ở thượng lưu. Tại khu vực 
hạ lưu sông Cạn, hoạt động khai thác nước hiện hữu chủ yếu phục vụ mục đích 
làm mát và sinh hoạt thông thường, không sử dụng trực tiếp cho mục đích cấp 
nước ăn uống sinh hoạt. Trên cơ sở các nội dung nêu trên, việc xả nước thải của 
cơ sở không thuộc trường hợp xả vào nguồn nước mặt được sử dụng cho mục 
đích cấp nước sinh hoạt theo quy định; trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác 
định chức năng nguồn nước khác, cơ sở sẽ thực hiện theo yêu cầu quản lý 
tương ứng. 

- Cơ sở không sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên theo quy 
định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp hoặc thủy sản, rừng đặc 
dụng, rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm 
nghiệp, khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định của pháp luật về thuỷ sản, 
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vùng đất ngập nước quan trọng, khu dự trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên thế 
giới. 

- Cơ sở không có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu di sản thế giới, khu di 
tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia, 
quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

- Cơ sở không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước; 
không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu 
bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất 
ngập nước quan trọng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên; 

- Khi triển khai xây dựng cơ sở không có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm 
quyền quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng. 

Kết luận: Cơ sở hoạt động không thuộc khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

1.2.6. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  

Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở: Sản xuất nước uống đóng 
chai, đồ uống không cồn. 

1.2.7. Phân nhóm dự án đầu tƣ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trƣờng: 

- Phân loại cơ sở theo tiêu chí về môi trường: Cơ sở tọa lạc tại Quốc lộ 1A, xã 
Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hoạt động sản xuất nước uống đóng chai và 
đồ uống không cồn có tiêu chí về môi trường thuộc nhóm III (mục số 3 phụ lục 
V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 6/1/2025 của Chính 
Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 
trường).  

- Thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường: Theo điểm b khoản 3, Điều 44 của 
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và khoản 4, Điều 
38 của Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026, Cơ sở hoạt động khi có 
một trong các thay đổi như tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc 
làm tăng tác động xấu đến môi trường so với giấy phép môi trường đã được cấp 
thì phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép môi trường trước khi triển khai việc 
thay đổi và giấy phép môi trường của Cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của 
UBND tỉnh Khánh Hòa.  

Nội dung báo cáo được thực hiện theo biểu mẫu số 22d, ban hành kèm theo 
thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường (mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt 

động). 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 
1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  
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Công suất của cơ sở theo Giấy phép môi trường số 2640/GPMT-UBND ngày 
03/11/2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp đối với cơ sở “Công ty CP NGK 
Sanna Khánh Hòa” tại Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và công suất 
xin đề nghị cấp phép trong báo cáo này như sau: 

Bảng 1.1: Công suất hoạt động của cơ sở 

TT 
Sản 

phẩm 

Công suất theo Giấy phép môi 
trƣờng số 2640/GPMT-UBND 

ngày 03/11/2023 

Công suất xin cấp phép trong 
báo cáo này 

1 

Nước 
giải 
khát 

8.300 sản phẩm/giờ 
(Bao gồm các loại: Nước uống 

đóng chai Sanna, nước rong 

biển Sanna, nước chanh dây 

Sanna, nước chanh muối Sanna) 

22.300 sản phẩm/giờ 
(Bao gồm các loại: Nước uống 

đóng chai Sanna, nước rong biển 

Sanna, nước chanh dây Sanna, 

nước chanh muối Sanna, nước 

Ion kiềm) 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 

Các sản phẩm của cơ sở được đóng dưới nhiều loại bao bì và dung tích khác 
nhau như chai PET, lon nhôm và bình... với các dung tích phổ biến là 330 ml, 500 ml, 
1,5 lít, 5 lít và 19 lít.... Quy cách đóng gói cụ thể của từng sản phẩm như sau: 

- Nước uống đóng chai: Chai 330 ml, chai 500 ml, chai 1500ml, bình 5L, bình 
19L. 

- Nước rong biển: Chai 350 ml, lon 320ml 
- Nước chanh dây: Chai 350 ml, lon 320ml 
- Nước chanh muối: Chai 350 ml 
- Nước ion kiềm: Lon 320ml, chai 330ml, chai 500ml, bình 5l. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 
Cơ sở được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy phép môi trường số 

2640/GPMT-UBND ngày 03/11/2023 xác nhận phạm vi hoạt động sản xuất gồm 04 
sản phẩm, bao gồm:  

- Sản xuất nước uống đóng chai Sanna  
- Sản xuất nước rong biển Sanna  
- Sản xuất nước chanh dây Sanna  
- Sản xuất nước chanh muối Sanna. 

Trong giai đoạn nâng công suất, cơ sở dự kiến điều chỉnh, nâng cấp một số quy 
trình công nghệ sản xuất hiện hữu, đồng thời bổ sung thêm 01 quy trình công nghệ 
mới (quy trình sản xuất nước ion kiềm Sanna). Nội dung cụ thể được tổng hợp tại 
Bảng dưới đây: 
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Bảng 1.2: Tổng hợp công nghệ sản xuất của cơ sở 

TT Công nghệ sản xuất Hiện trạng Đề xuất thay đổi trong báo cáo này 
Ghi 
chú 

I Sản xuất nƣớc uống đóng chai Sanna  

 
Nguồn nước thủy cục → Xử lý  Chlorine 
→Nước bán thành phẩm → Tank chứa (sục 
ozone) → Tank lọc cát → Tank lọc than → 
Tank làm mềm → Tank trung gian →Máy lọc 
RO → Tiệt trùng UV → Tank chứa nước thành 
phẩm → Cụm máy rửa, chiết rót, cán màn → 
Đèn kiểm tra → Indate → Đóng thùng → Indate 
thùng → Nhập kho 

Đang thực hiện sản xuất 
theo Giấy phép môi 

trường số 2640/GPMT-
UBND ngày 03/11/2023 

Trong giai đoạn nâng công suất, cơ sở điều 
chỉnh, nâng cấp quy trình công nghệ sản xuất 
theo hướng tinh gọn và tăng cường các công 
đoạn xử lý, lọc tinh, cụ thể như sau: 
      Nước nguồn → Xử lý sơ bộ (sục ozon) → 
Xử lý sơ bộ → Lọc RO → Lọc RO → Tiệt 
trùng UV → Lọc 0,2m → Lọc 0,2m → 
Chiết rót → Đóng nắp →  án thành phẩm → 
Đóng gói → In hạn sử dụng → Thành phẩm → 
Đóng thùng → Lưu kho → Xuất bán 

 

II Sản xuất nƣớc rong biển Sanna   

 Nước + rong biển → Gia nhiệt (100oC) → giữ 
nhiệt → Phối trộn 1 → Kiểm tra cảm quan, brix 
→ Phối trộn 2 → Kiểm tra cảm quan, brix, pH 
→ Lọc → Dịch lọc →giải nhiệt → Chiết rót → 
Đóng nắp →  án thành phẩm → phóng nhãn → 
In hạn sử dụng → Thành phẩm → Đóng thùng 
→ Lưu kho → Xuất bán 

Đang thực hiện sản xuất 
theo Giấy phép môi 

trường số 2640/GPMT-
UBND ngày 03/11/2023 

Giữ nguyên công nghệ sản xuất, không thay 
đổi 

 

III Sản xuất nƣớc chanh dây Sanna  

 Nước + đường + bột chanh, chất bảo quản, phụ Đang thực hiện sản xuất Giữ nguyên công nghệ sản xuất, không thay  
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gia thực phẩm → Phối trộn 1 →  Gia nhiệt 
(100oC) → Kiểm tra dịch đường → Giải nhiệt 
→ Lọc → Dịch lọc  → phối trộn 2  → Kiểm tra 
dịch chiết →  Chiết chai → Đóng nắp →  án 
thành phẩm → phóng nhãn → In hạn sử dụng 
→ Thành phẩm → Đóng thùng → Lưu kho → 
Xuất bán 

theo Giấy phép môi 
trường số 2640/GPMT-
UBND ngày 03/11/2023 

đổi 

IV Sản xuất nƣớc chanh muối Sanna     

 Nước + đường + nước ép trái cây, chất tạo ngọt, 
chất bảo quản, phụ gia thực phẩm → Phối trộn 
→  Gia nhiệt (100oC) → Kiểm tra dịch đường 
→ Giải nhiệt → Lọc → Dịch lọc  → phối trộn 2  
→ Kiểm tra dịch chiết →  Chiết chai → Đóng 
nắp →  án thành phẩm → phóng nhãn → In 
hạn sử dụng → Thành phẩm → Đóng thùng → 
Lưu kho → Xuất bán 

Đang thực hiện sản xuất 
theo Giấy phép môi 

trường số 2640/GPMT-
UBND ngày 03/11/2023 

Giữ nguyên công nghệ sản xuất, không thay 
đổi 

 

V Sản xuất nƣớc ion kiềm    

 Nước nguồn → xử lý sơ bộ lần 1→ xử lý sơ bộ 
lần 2 → Máy điện giải 1 → Máy điện giải 2→ 
Tiệt trùng UV → Lọc 0,2 µm lần 1 → Lọc 0,2 
µm lần 2 → Chiết rót → Đóng nắp → bán thành 
phẩm → Đóng gói → In hạn sử dụng → Thành 
phẩm → Đóng thùng → Lưu kho → Xuất bán 

Chưa triển khai 
Đầu tư và đưa dây chuyền vào hoạt động 

trong giai đoạn nâng công suất 

 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 
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Quy trình công nghệ sản xuất chi tiết của cơ sở trong giai đoạn nâng công suất 
như sau: 
 Quy trình công nghệ sản xuất nƣớc đóng chai Sanna 

 
Hình 1.1: Sơ đồ quy trình sản xuất nƣớc đóng chai Sanna 

 Thuyết minh quy trình: 
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Nước nguồn sử dụng cho sản xuất được khai thác từ hệ thống nước máy (nước 
thủy cục) do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa cung cấp, đảm bảo nguồn cung ổn 
định và không bị ô nhiễm. Trước khi đưa vào sử dụng, nước nguồn được kiểm soát 
chất lượng định kỳ thông qua các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh và kim loại nặng nhằm đảm 
bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng trong sản xuất nước uống cũng như yêu cầu đầu 
vào của hệ thống xử lý nước theo quy định hiện hành. 

- Xử lý sơ bộ: Nước nguồn sau khi thu nhận được đưa qua hệ thống xử lý sơ bộ 
nhằm loại bỏ các tạp chất thô như cặn bẩn, chất lơ lửng, mùi và màu không 
mong muốn. Quá trình này thường sử dụng các cột lọc cát, sỏi và than hoạt tính 
để cải thiện chất lượng nước và bảo vệ các công đoạn xử lý tiếp theo. 

- Sục ozone (trƣớc RO): Sau xử lý sơ bộ, nước được sục ozone nhằm oxy hóa 
các hợp chất hữu cơ còn tồn tại và tiêu diệt một phần vi sinh vật. Công đoạn 
này giúp nâng cao hiệu quả lọc RO và giảm nguy cơ tắc nghẽn, nhiễm bẩn 
màng lọc trong quá trình vận hành. 

- Xử lý sơ bộ (lần 2): Nước tiếp tục được đưa qua hệ thống lọc tinh để loại bỏ 
hoàn toàn các hạt cặn mịn còn sót lại sau quá trình ozone hóa. Công đoạn này 
có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ màng RO, kéo dài tuổi thọ thiết bị và 
đảm bảo tính ổn định của hệ thống. 

- Lọc RO (lần 1): Nước được xử lý bằng công nghệ thẩm thấu ngược RO nhằm 
loại bỏ phần lớn các ion hòa tan, kim loại nặng, vi sinh vật và các tạp chất có 
kích thước siêu nhỏ. Đây là công đoạn chính giúp nước đạt độ tinh khiết cao, 
đáp ứng yêu cầu nước uống trực tiếp. 

- Lọc RO (lần 2): Nước sau RO lần một được tiếp tục lọc qua màng RO lần hai 
để tăng cường độ tinh khiết. Công đoạn này giúp ổn định chất lượng nước đầu 
ra, giảm tối đa hàm lượng chất hòa tan và đảm bảo các chỉ tiêu theo quy chuẩn 
kỹ thuật hiện hành. 

- Tiệt trùng UV: Nước tinh khiết sau RO được đưa qua hệ thống tiệt trùng bằng 
tia cực tím (UV) nhằm tiêu diệt hoàn toàn các vi sinh vật còn tồn tại. Phương 
pháp này không sử dụng hóa chất, không làm thay đổi mùi vị và thành phần của 
nước. 

- Sục ozone (sau UV): Sau khi tiệt trùng UV, nước tiếp tục được sục ozone với 
liều lượng kiểm soát nhằm duy trì trạng thái vô trùng trong bồn chứa và hệ 
thống đường ống. Ozone giúp ngăn ngừa tái nhiễm vi sinh trong suốt quá trình 
chờ chiết rót. 

- Lọc tinh 0,2 µm lần 1: Nước được dẫn qua bộ lọc màng 0,2 µm để loại bỏ 
hoàn toàn vi khuẩn và các hạt siêu mịn còn sót lại. Đây là một trong những 
hàng rào vi sinh quan trọng, đảm bảo nước đạt trạng thái vô trùng trước khi 
chiết rót. 

- Lọc tinh 0,2 µm lần 2: Công đoạn lọc 0,2 µm lần hai được thực hiện nhằm 
tăng mức độ an toàn, đảm bảo nước hoàn toàn sạch và ổn định chất lượng trước 
khi đưa vào máy chiết. Việc lọc kép giúp giảm tối đa nguy cơ nhiễm vi sinh. 
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- Súc rửa bao bì: Chai, lon nhôm, nắp và các vật liệu bao bì được súc rửa bằng 
nước RO hoặc nước có ozone để loại bỏ bụi bẩn và vi sinh vật. Công đoạn này 
giúp đảm bảo bao bì sạch, an toàn trước khi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. 

- Chiết rót: Sản phẩm được chiết rót vào chai trong điều kiện kiểm soát nghiêm 
ngặt về vệ sinh. Quá trình chiết rót đảm bảo đúng thể tích và hạn chế tối đa 
nguy cơ nhiễm bẩn. 

- Đóng nắp: Sau khi chiết rót, chai được đóng nắp kín nhằm bảo vệ sản phẩm 
khỏi tác động của môi trường bên ngoài. Độ kín của nắp được kiểm soát để 
tránh rò rỉ và nhiễm vi sinh 

- Bán thành phẩm: Sản phẩm sau khi đóng nắp được xem là bán thành phẩm và 
tiến hành kiểm tra ngoại quan, độ kín và tình trạng chai. Những sản phẩm 
không đạt yêu cầu sẽ được loại bỏ hoặc xử lý theo quy định. 

- Đóng gói:  án thành phẩm được đóng gói theo quy cách quy định nhằm bảo vệ 
sản phẩm trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.  ao bì đóng gói đảm bảo sạch, 
bền và phù hợp với loại sản phẩm. 

- In hạn sử dụng: Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trực tiếp lên chai hoặc 
nhãn. Công đoạn này giúp đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn 
gốc của sản phẩm. 

- Thành phẩm: Sản phẩm sau khi hoàn tất các công đoạn được kiểm tra lần cuối 
về chất lượng và hình thức. Những chai đạt yêu cầu được công nhận là thành 
phẩm. 

- Đóng thùng: Thành phẩm được xếp và đóng vào thùng carton theo đúng quy 
cách. Công đoạn này giúp bảo vệ sản phẩm trong quá trình vận chuyển và lưu 
kho. 

- Lƣu kho – xuất bán: Sản phẩm được lưu trữ trong kho thành phẩm với điều 
kiện nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Việc bảo quản đúng cách giúp duy trì chất 
lượng sản phẩm sẵn sàng cho quá trình phân phối ra thị trường. 

 Quy trình công nghệ sản xuất nƣớc rong biển Sanna 
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Hình 1.2: Sơ đồ quy trình sản xuất nƣớc rong biển Sanna 

 Thuyết minh quy trình: 
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Nước cấp xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT. 

+ Đường tinh luyện đạt TCVN 6958:2001. 

+ Rong biển được lựa chọn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. 

+ Các loại thảo mộc cũng được lựa chọn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. 
- Gia nhiệt (100°C): Nguyên liệu rong biển sau khi chuẩn bị được đưa vào hệ 

thống gia nhiệt và đun đến 100°C. Công đoạn này nhằm tiêu diệt vi sinh vật ban 
đầu, đồng thời giúp các chất có lợi trong rong biển được hòa tan vào nước, tạo 
tiền đề cho các bước xử lý tiếp theo. 

- Giữ nhiệt (100°C): Sau khi đạt đến nhiệt độ yêu cầu, hỗn hợp được giữ ổn định 
ở 100°C trong một khoảng thời gian xác định. Việc giữ nhiệt giúp đảm bảo hiệu 
quả thanh trùng, ổn định chất lượng dịch chiết và hạn chế nguy cơ tái nhiễm vi 
sinh. 

- Phối trộn lần 1: Dịch rong biển được phối trộn lần thứ nhất với các thành phần 
như đường và phụ gia, thảo mộc theo công thức quy định. Quá trình khuấy trộn 
giúp các nguyên liệu hòa tan đồng đều, tạo nền hương vị ban đầu cho sản phẩm. 
+ Rong biển được nấu sôi sau đó cho các nguyên liệu thảo mộc, tiến hành giữ 

nhiệt trong vòng 30 phút. 
+ Sau khi giữ nhiệt 30 phút tiến hành phối trộn đường tinh luyện, lấy mẫu 

kiểm tra hóa lý (Brix) và cảm quan theo TCCL 09-01. 
+ Tiến hành phối trộn các phụ gia thực phẩm, lấy mẫu kiểm tra hóa lý (Brix, 

pH) và cảm quan đạt theo TCCL 09-02 tiếp tục chuyển qua giai đoạn lọc 
tinh. 

- Kiểm tra cảm quan và độ Brix: Sau phối trộn lần 1, sản phẩm được kiểm tra 
các chỉ tiêu cảm quan như màu sắc, mùi vị và độ  rix. Công đoạn này nhằm 
đánh giá mức độ phù hợp của công thức trước khi tiếp tục các bước hoàn thiện 
tiếp theo. 

- Phối trộn lần 2: Dựa trên kết quả kiểm tra, hỗn hợp được tiếp tục phối trộn lần 
hai để điều chỉnh và hoàn thiện hương vị, độ ngọt và độ đậm của sản phẩm. 
Đây là bước quan trọng để đảm bảo sự đồng nhất giữa các mẻ sản xuất. 

- Kiểm tra cảm quan, độ Brix và pH: Sản phẩm sau phối trộn lần 2 được kiểm 
tra toàn diện về cảm quan, độ  rix và pH. Chỉ những mẻ đạt đầy đủ các chỉ tiêu 
kỹ thuật mới được chuyển sang công đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo chất lượng 
và an toàn thực phẩm. 

- Lọc: Hỗn hợp được đưa qua hệ thống lọc để loại bỏ cặn rong biển và các tạp 
chất không hòa tan. Công đoạn này giúp sản phẩm đạt được độ trong cần thiết 
và cải thiện hình thức bên ngoài. 

- Kiểm tra dịch lọc: Dịch sau lọc được kiểm tra lại về độ trong và sự hiện diện 
của tạp chất. Nếu dịch lọc không đạt yêu cầu, sẽ được xử lý hoặc lọc lại nhằm 
đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi chiết rót. 
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- Giải nhiệt: Dịch rong biển sau khi lọc được làm nguội về nhiệt độ thích hợp. 
Việc giải nhiệt giúp bảo vệ chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn cho các 
công đoạn chiết rót và đóng gói tiếp theo. 

- Súc rửa chai: Chai rỗng được súc rửa và vệ sinh kỹ lưỡng trước khi sử dụng. 
Công đoạn này nhằm loại bỏ bụi bẩn và vi sinh vật, đảm bảo chai đạt điều kiện 
vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Chiết rót: Sản phẩm được chiết rót vào chai trong điều kiện kiểm soát nghiêm 
ngặt về vệ sinh. Quá trình chiết rót đảm bảo đúng thể tích và hạn chế tối đa 
nguy cơ nhiễm bẩn. 

- Đóng nắp: Sau khi chiết rót, chai được đóng nắp kín nhằm bảo vệ sản phẩm 
khỏi tác động của môi trường bên ngoài. Độ kín của nắp được kiểm soát để 
tránh rò rỉ và nhiễm vi sinh. 

- Bán thành phẩm: Sản phẩm sau khi đóng nắp được xem là bán thành phẩm và 
tiến hành kiểm tra ngoại quan, độ kín và tình trạng chai. Những sản phẩm 
không đạt yêu cầu sẽ được loại bỏ hoặc xử lý theo quy định. 

- Phóng nhãn: Các chai đạt yêu cầu được dán nhãn theo đúng quy định của 
doanh nghiệp và pháp luật. Nhãn thể hiện đầy đủ thông tin về sản phẩm, giúp 
người tiêu dùng dễ dàng nhận biết. 

- In hạn sử dụng: Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trực tiếp lên chai hoặc 
nhãn. Công đoạn này giúp đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn 
gốc của sản phẩm. 

- Thành phẩm: Sản phẩm sau khi hoàn tất các công đoạn được kiểm tra lần cuối 
về chất lượng và hình thức. Những chai đạt yêu cầu được công nhận là thành 
phẩm. 

- Đóng thùng: Thành phẩm được xếp và đóng vào thùng carton theo đúng quy 
cách. Công đoạn này giúp bảo vệ sản phẩm trong quá trình vận chuyển và lưu 
kho. 

- Lƣu kho: Sản phẩm được lưu trữ trong kho thành phẩm với điều kiện nhiệt độ 
và độ ẩm phù hợp. Việc bảo quản đúng cách giúp duy trì chất lượng sản phẩm 
sẵn sàng cho quá trình phân phối ra thị trường. 

 Quy trình công nghệ sản xuất nƣớc chanh muối Sanna 
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Hình 1.3: Sơ đồ quy trình sản xuất nƣớc chanh muối Sanna 

 Thuyết minh quy trình: 
- Tiếp nhận và chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu dùng để sản xuất nước 

chanh muối bao gồm dịch chanh muối, nước, đường, muối và các phụ gia thực 
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phẩm được phép sử dụng. Tất cả nguyên liệu khi nhập kho đều được kiểm tra 
theo tiêu chuẩn kỹ thuật đã ban hành về cảm quan, nguồn gốc, hạn sử dụng và 
các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Chỉ những nguyên liệu đạt yêu cầu mới được 
đưa vào sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. 

- Phối trộn lần 1: Các nguyên liệu chính như dịch chanh muối, nước và đường 
được cân đong chính xác theo công thức và đưa vào thiết bị phối trộn. Quá trình 
phối trộn được thực hiện liên tục để tạo thành dung dịch đồng nhất, đảm bảo 
muối và đường được phân tán đều trong dịch chanh. 

- Gia nhiệt lần 1 (100°C): Dung dịch sau phối trộn được gia nhiệt ở nhiệt độ 
khoảng 100°C trong thời gian quy định. Công đoạn này nhằm làm tan hoàn toàn 
đường và muối, đồng thời giảm số lượng vi sinh vật ban đầu, góp phần nâng 
cao độ an toàn và ổn định cho sản phẩm. 

- Kiểm tra dịch đƣờng: Sau gia nhiệt, dung dịch được kiểm tra các chỉ tiêu như 
độ  rix, vị mặn – chua, màu sắc và mùi vị đặc trưng của chanh muối. Việc 
kiểm tra giúp đảm bảo dịch đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi tiếp tục các công 
đoạn tiếp theo. Dịch không đạt yêu cầu sẽ được điều chỉnh hoặc loại bỏ theo 
quy định. 

- Gia nhiệt ổn định: Dung dịch đạt yêu cầu tiếp tục được duy trì ở nhiệt độ thích 
hợp nhằm ổn định trạng thái của hỗn hợp và chuẩn bị cho quá trình lọc. Công 
đoạn này giúp hạn chế sự kết tinh của đường và muối, đồng thời duy trì tính 
đồng nhất của dịch chanh muối. 

- Lọc: Dung dịch sau gia nhiệt được đưa qua hệ thống lọc để loại bỏ cặn thô, hạt 
chanh, vỏ chanh hoặc các tạp chất cơ học còn sót lại. Quá trình lọc giúp cải 
thiện độ trong và chất lượng cảm quan của nước chanh muối. 

- Kiểm tra dịch lọc: Dịch sau lọc được kiểm tra độ trong, mức độ cặn lơ lửng và 
màu sắc. Những mẻ dịch đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang công đoạn phối trộn 
tiếp theo, các mẻ không đạt sẽ được lọc lại hoặc xử lý phù hợp nhằm đảm bảo 
chất lượng đồng đều. 

- Phối trộn lần 2: Ở công đoạn này, các thành phần bổ sung như hương chanh, 
chất điều chỉnh độ acid hoặc chất ổn định (nếu có) được thêm vào theo đúng 
công thức đã được phê duyệt. Hỗn hợp được khuấy trộn kỹ để hoàn thiện hương 
vị đặc trưng của nước chanh muối và nâng cao độ ổn định của sản phẩm. 

- Kiểm tra dịch chiết: Dịch chanh muối sau khi phối trộn hoàn chỉnh được kiểm 
tra lại các chỉ tiêu cảm quan và kỹ thuật như mùi vị, màu sắc, độ  rix và pH. 
Công đoạn này nhằm đảm bảo sản phẩm đạt đầy đủ yêu cầu chất lượng trước 
khi chiết rót. 

- Súc rửa bao bì: Chai hoặc lon dùng để chứa nước chanh muối được súc rửa 
bằng nước sạch hoặc nước tiệt trùng nhằm loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Công 
đoạn này giúp ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo và đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm. 
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- Chiết chai: Dịch chanh muối đạt yêu cầu được chiết vào bao bì với thể tích 
định sẵn bằng thiết bị chiết rót. Quá trình chiết được thực hiện trong điều kiện 
kiểm soát nhằm đảm bảo độ chính xác về thể tích và hạn chế sự nhiễm vi sinh. 

- Đóng nắp: Ngay sau khi chiết, sản phẩm được đóng nắp kín để ngăn không cho 
không khí và vi sinh vật xâm nhập. Nắp chai phải đảm bảo độ kín, không rò rỉ 
nhằm duy trì chất lượng sản phẩm trong suốt thời gian bảo quản. 

- Bán thành phẩm: Sản phẩm sau khi đóng nắp được kiểm tra ngoại quan, độ 
kín và các lỗi kỹ thuật khác. Những sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được phân 
loại và xử lý theo quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp. 

- Phóng nhãn: Các chai nước chanh muối đạt yêu cầu được dán nhãn theo đúng 
mẫu đã được phê duyệt. Nhãn thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết và được dán 
chắc chắn, đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng truy xuất nguồn gốc. 

- In hạn sử dụng: Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in rõ ràng trên bao bì, 
giúp người tiêu dùng nhận biết thời gian sử dụng an toàn của sản phẩm và hỗ 
trợ công tác quản lý chất lượng. 

- Thành phẩm: Sản phẩm hoàn chỉnh được kiểm tra lần cuối về cảm quan, nhãn 
mác và độ kín. Các sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được xử lý theo quy định 
nhằm đảm bảo chỉ những sản phẩm đạt chuẩn mới được đưa ra thị trường. 

- Đóng thùng: Nước chanh muối thành phẩm được xếp vào thùng theo đúng quy 
cách và số lượng quy định. Công đoạn này giúp bảo vệ sản phẩm trong quá 
trình vận chuyển và lưu kho. 

- Lƣu kho: Sản phẩm sau khi đóng thùng được lưu kho trong điều kiện khô ráo, 
thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Việc sắp xếp kho tuân thủ nguyên tắc 
nhập trước – xuất trước nhằm đảm bảo chất lượng trong suốt thời gian bảo 
quản. 

 Quy trình công nghệ sản xuất nƣớc chanh dây Sanna 
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Hình 1.4: Sơ đồ quy trình sản xuất nƣớc chanh dây Sanna 

 Thuyết minh quy trình: 
- Tiếp nhận và chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu sử dụng trong sản xuất nước 

chanh dây bao gồm dịch chanh dây, nước, đường và các phụ gia thực phẩm 
được phép sử dụng. Tất cả nguyên liệu khi nhập vào đều được kiểm tra theo 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở 

“Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa” 
 

Chủ cơ sở: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa  27 
 

tiêu chuẩn kỹ thuật đã ban hành về cảm quan, nguồn gốc, hạn sử dụng và các 
chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Chỉ những nguyên liệu đạt yêu cầu mới được đưa 
vào sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho sản phẩm cuối cùng. 

- Phối trộn lần 1: Nguyên liệu sau khi được chuẩn bị sẽ được cân đong chính 
xác theo công thức và đưa vào thiết bị phối trộn. Dịch chanh dây được hòa trộn 
với nước và đường nhằm tạo thành dung dịch nền. Quá trình phối trộn được 
thực hiện liên tục để đảm bảo hỗn hợp đồng nhất, không vón cục và không lẫn 
tạp chất. 

- Gia nhiệt: Dung dịch sau phối trộn được gia nhiệt ở nhiệt độ khoảng 100°C 
trong thời gian quy định. Mục đích của công đoạn này là làm tan hoàn toàn 
đường, đồng thời giảm số lượng vi sinh vật ban đầu có trong sản phẩm, góp 
phần nâng cao độ an toàn và ổn định của dịch chanh dây. 

- Kiểm tra dịch đƣờng: Sau khi gia nhiệt, dịch được kiểm tra các chỉ tiêu như 
độ  rix, màu sắc và mùi vị. Việc kiểm tra nhằm đảm bảo dung dịch đạt yêu cầu 
kỹ thuật trước khi chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Trường hợp dịch không 
đạt yêu cầu sẽ được điều chỉnh hoặc loại bỏ theo quy định. 

- Giải nhiệt: Dịch chanh dây được làm nguội về nhiệt độ thích hợp. Việc giải 
nhiệt giúp bảo vệ chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn cho các công đoạn 
chiết rót và đóng gói tiếp theo. 

- Lọc: Dung dịch sau giải nhiệt được đưa qua hệ thống lọc để loại bỏ các tạp chất 
cơ học như hạt, xơ hoặc cặn thô còn sót lại. Quá trình lọc giúp dịch chanh dây 
trở nên trong hơn, cải thiện chất lượng cảm quan của sản phẩm. 

- Kiểm tra dịch lọc: Dịch sau lọc được kiểm tra độ trong và mức độ cặn lơ lửng. 
Chỉ những mẻ dịch đạt yêu cầu mới được chuyển sang công đoạn tiếp theo, các 
mẻ không đạt sẽ được lọc lại hoặc xử lý phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng 
đồng đều. 

- Phối trộn lần 2: Ở công đoạn này, các thành phần bổ sung như hương liệu, 
chất điều chỉnh độ acid hoặc chất ổn định (nếu có) được thêm vào theo đúng 
công thức đã được phê duyệt. Hỗn hợp được khuấy trộn kỹ để hoàn thiện hương 
vị đặc trưng và tính ổn định của nước chanh dây. 

- Kiểm tra dịch chiết: Sau khi phối trộn hoàn chỉnh, dịch được kiểm tra lại các 
chỉ tiêu cảm quan như màu sắc, mùi vị, cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật như độ 
 rix và pH. Công đoạn này nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu 
trước khi chiết rót. 

- Súc rửa bao bì: Chai hoặc lon dùng để chứa sản phẩm được súc rửa bằng nước 
sạch hoặc nước tiệt trùng nhằm loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Công đoạn này có 
vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo và đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm. 

- Chiết chai: Dịch chanh dây đạt yêu cầu được chiết vào bao bì với thể tích định 
sẵn bằng thiết bị chiết rót. Quá trình chiết được thực hiện trong điều kiện kiểm 
soát nhằm đảm bảo độ chính xác về khối lượng và hạn chế tối đa sự nhiễm vi 
sinh. 
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- Đóng nắp: Ngay sau khi chiết, sản phẩm được đóng nắp kín để ngăn không cho 
không khí và vi sinh vật xâm nhập. Nắp chai phải đảm bảo độ kín, không bị 
méo hoặc hở nhằm duy trì chất lượng sản phẩm trong suốt thời gian bảo quản. 

- Bán thành phẩm: Sản phẩm sau khi đóng nắp được xem là bán thành phẩm và 
được kiểm tra ngoại quan, độ kín cũng như các lỗi kỹ thuật khác. Những sản 
phẩm không đạt yêu cầu sẽ được phân loại và xử lý theo quy trình kiểm soát 
sản phẩm không phù hợp. 

- Phóng nhãn: Các chai nước chanh dây đạt yêu cầu sẽ được dán nhãn theo đúng 
mẫu đã được phê duyệt. Nhãn sản phẩm thể hiện đầy đủ các thông tin cần thiết 
và được dán chắc chắn, ngay ngắn để đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng truy 
xuất. 

- In hạn sử dụng: Hạn sử dụng và ngày sản xuất được in trực tiếp lên bao bì với 
ký hiệu rõ ràng, dễ đọc. Công đoạn này giúp người tiêu dùng nhận biết thời 
gian sử dụng an toàn của sản phẩm và hỗ trợ công tác quản lý chất lượng. 

- Thành phẩm: Sản phẩm hoàn chỉnh được kiểm tra lần cuối về cảm quan, nhãn 
mác và độ kín trước khi xuất xưởng. Những sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ 
được loại bỏ hoặc xử lý theo quy định nhằm đảm bảo chỉ những sản phẩm đạt 
chuẩn mới được lưu thông. 

- Đóng thùng: Các chai thành phẩm được xếp vào thùng theo đúng quy cách, số 
lượng quy định. Công đoạn đóng thùng giúp bảo vệ sản phẩm trong quá trình 
vận chuyển và lưu kho. 

- Lƣu kho: Thành phẩm sau khi đóng thùng được lưu kho trong điều kiện khô 
ráo, thoáng mát và phù hợp với yêu cầu bảo quản. Sản phẩm được sắp xếp theo 
nguyên tắc nhập trước xuất trước nhằm đảm bảo chất lượng trong suốt thời gian 
bảo quản đúng cách giúp duy trì chất lượng sản phẩm sẵn sàng cho quá trình 
phân phối ra thị trường. 

 Quy trình công nghệ sản xuất nƣớc ion kiềm Sanna 
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Hình 1.5: Sơ đồ quy trình sản xuất nƣớc ion kiềm Sanna 

 Thuyết minh quy trình: 
- Nƣớc nguồn: Nước nguồn sử dụng cho sản xuất được khai thác từ hệ thống 

nước máy (nước thủy cục) do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa cung cấp, 
đảm bảo nguồn cung ổn định và không bị ô nhiễm. Trước khi đưa vào sử dụng, 
nước nguồn được kiểm soát chất lượng định kỳ thông qua các chỉ tiêu hóa lý, vi 
sinh và kim loại nặng nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng trong sản 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở 

“Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa” 
 

Chủ cơ sở: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa  30 
 

xuất nước uống cũng như yêu cầu đầu vào của hệ thống xử lý nước theo quy 
định hiện hành. 

- Xử lý sơ bộ lần 1: Nước nguồn được đưa qua hệ thống xử lý sơ bộ lần một 
nhằm loại bỏ các tạp chất cơ học như cặn bẩn, rỉ sét, cát và các chất lơ lửng. 
Công đoạn này giúp cải thiện chất lượng nước ban đầu, đồng thời bảo vệ các 
thiết bị và công đoạn xử lý phía sau. Nước sau xử lý được theo dõi và kiểm tra, 
nếu không đạt yêu cầu sẽ được loại bỏ hoặc xử lý lại. 

- Xử lý sơ bộ lần 2: Sau xử lý sơ bộ lần một, nước tiếp tục được đưa qua hệ 
thống xử lý sơ bộ lần hai nhằm tăng hiệu quả loại bỏ các tạp chất còn sót lại. 
Công đoạn này giúp ổn định chất lượng nước trước khi đưa vào hệ thống điện 
giải, đồng thời hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ thiết bị. 
Nước sau xử lý được kiểm soát chất lượng theo quy định. 

- Máy điện giải lần 1: Nước đạt yêu cầu sau xử lý sơ bộ được đưa vào máy điện 
giải lần một. Tại đây, nước được điện phân để tạo ra nước ion kiềm với giá trị 
pH tăng cao và hàm lượng khoáng phù hợp. Quá trình điện giải được kiểm soát 
chặt chẽ các thông số kỹ thuật như điện áp, lưu lượng và pH nhằm đảm bảo 
nước sau điện giải đạt tiêu chuẩn chất lượng đã thiết lập. Nước không đạt yêu 
cầu sẽ được xả bỏ. 

- Máy điện giải lần 2: Nước sau điện giải lần một tiếp tục được đưa qua máy 
điện giải lần hai nhằm ổn định và đồng nhất các chỉ tiêu pH và khoáng chất. 
Công đoạn này giúp nâng cao chất lượng nước ion kiềm, đảm bảo đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật của sản phẩm. Các thông số vận hành được giám sát thường xuyên 
và nước không đạt yêu cầu sẽ được loại bỏ. 

- Tiệt trùng bằng tia UV: Nước ion kiềm sau điện giải được tiệt trùng bằng hệ 
thống tia UV nhằm tiêu diệt hoặc bất hoạt các vi sinh vật còn tồn tại. Công đoạn 
tiệt trùng UV giúp đảm bảo an toàn vi sinh cho sản phẩm mà không làm thay 
đổi tính chất hóa học hay cảm quan của nước. 

- Lọc tinh 0,2 µm lần 1: Sau khi tiệt trùng UV, nước được đưa qua màng lọc 
tinh có kích thước lỗ 0,2 µm nhằm loại bỏ các vi khuẩn và tạp chất siêu nhỏ còn 
sót lại. Công đoạn này góp phần nâng cao độ tinh khiết và mức độ an toàn của 
nước ion kiềm trước khi chuyển sang các bước tiếp theo. 

- Lọc tinh 0,2 µm lần 2: Nước tiếp tục được lọc qua màng lọc 0,2 µm lần hai để 
tăng cường khả năng loại bỏ vi sinh vật và đảm bảo nước đạt trạng thái ổn định, 
an toàn tuyệt đối trước khi chiết rót. Việc lọc kép giúp giảm thiểu tối đa nguy 
cơ nhiễm vi sinh. 

- Súc rửa bao bì:  ao bì sử dụng để chứa nước ion kiềm (chai, bình) được súc 
rửa bằng nước sạch hoặc nước đã xử lý nhằm loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Công 
đoạn súc rửa giúp ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo và đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm. 

- Chiết rót: Nước ion kiềm đạt yêu cầu được chiết rót vào bao bì bằng hệ thống 
chiết trong điều kiện kiểm soát. Quá trình chiết đảm bảo đúng thể tích, hạn chế 
tối đa sự tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhằm tránh nhiễm vi sinh. 
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- Đóng nắp: Sau khi chiết rót, sản phẩm được đóng nắp kín để đảm bảo độ kín 
hoàn toàn, ngăn chặn sự xâm nhập của không khí và vi sinh vật. Nắp chai được 
kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo không rò rỉ và không ảnh hưởng đến chất 
lượng nước. 

- Bán thành phẩm: Sản phẩm sau khi đóng nắp được kiểm tra các chỉ tiêu ngoại 
quan, độ kín và các lỗi kỹ thuật. Những sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được 
phân loại và xử lý theo quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp. 

- Đóng gói: Các sản phẩm bán thành phẩm đạt yêu cầu được đóng gói theo quy 
cách quy định nhằm thuận tiện cho vận chuyển và bảo quản. Công đoạn này 
cũng giúp bảo vệ sản phẩm khỏi các tác động cơ học trong quá trình lưu thông. 

- In hạn sử dụng: Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in rõ ràng trên bao bì, 
đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa. Thông tin này giúp người tiêu dùng nhận biết 
thời gian sử dụng an toàn của sản phẩm. 

- Thành phẩm: Sản phẩm sau khi hoàn tất các công đoạn được kiểm tra lần cuối 
về cảm quan, nhãn mác và độ kín. Chỉ những sản phẩm đạt yêu cầu mới được 
công nhận là thành phẩm. 

- Đóng thùng: Nước ion kiềm thành phẩm được xếp vào thùng theo đúng số 
lượng và quy cách đã quy định. Công đoạn này giúp bảo vệ sản phẩm trong quá 
trình vận chuyển và lưu kho. 

- Lƣu kho: Sản phẩm được lưu kho trong điều kiện khô ráo, thoáng mát, tránh 
ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt. Việc sắp xếp kho tuân thủ nguyên tắc 
nhập trước – xuất trước nhằm đảm bảo chất lượng trong suốt thời gian bảo 
quản. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 
Các sản phẩm do Công ty sản xuất với công suất được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.3: Công suất hoạt động của cơ sở 

TT 
Sản 

phẩm 

Công suất theo Giấy phép môi 
trƣờng số 2640/GPMT-UBND 

ngày 03/11/2023 

Công suất xin cấp phép trong 
báo cáo  này 

1 

Nước 
giải 
khát 

8.300 sản phẩm/giờ 
(Bao gồm các loại: Nước uống 

đóng chai Sanna, nước rong 

biển Sanna, nước chanh dây 

Sanna, nước chanh muối Sanna) 

22.300 sản phẩm/giờ 
(Bao gồm các loại: Nước uống 

đóng chai Sanna, nước rong biển 

Sanna, nước chanh dây Sanna, 

nước chanh muối Sanna, nước 

ion kiềm Sanna) 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 

Sản phẩm được đóng dưới nhiều loại bao bì và dung tích khác nhau như chai 
PET, lon nhôm và bình... với các dung tích phổ biến là 330 ml, 500 ml, 1,5 lít, 5 lít và 
19 lít.... 
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Hình 1.6: Các sản phẩm nƣớc giải khát Sanna 

Sản phẩm của cơ sở là các loại nước uống đóng chai và nước giải khát không 
cồn phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp, được sản xuất theo quy trình khép kín, đảm 
bảo an toàn thực phẩm và thân thiện môi trường. 

Quá trình sản xuất được thiết kế theo hướng tiết kiệm tài nguyên nước, năng 
lượng và giảm thiểu phát sinh chất thải, cụ thể: 

- Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải được đầu tư đồng bộ; nước thải phát sinh 
được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận là 
Sông Cạn, đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường hiện hành. 

-  ao bì sản phẩm sử dụng vật liệu có khả năng tái chế như chai PET, lon nhôm, 
bình nhựa; các sản phẩm lỗi, bao bì hư hỏng được phân loại và chuyển giao cho 
đơn vị có chức năng tái chế. 

- Dây chuyền sản xuất sử dụng thiết bị hiện đại, tiêu hao điện năng thấp. 
- Quá trình hoạt động có phát sinh khí thải từ lò hơi đốt dầu DO; khí thải được 

thu gom và kiểm soát đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra môi 
trường. 

- Chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng nhỏ được thu gom, lưu giữ và 
chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. 
Với đặc điểm sản phẩm là nước uống đóng chai và nước giải khát không cồn, 

quy trình sản xuất khép kín, áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, kiểm 
soát tốt phát sinh chất thải và khí thải, cơ sở đáp ứng các tiêu chí thuộc danh mục phân 
loại xanh theo Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 
điện, nƣớc của cơ sở 
1.4.1. Nguyên, vật liệu 

Nguyên, vật liệu chính phục vụ hoạt động của cơ sở và được thống kê qua bảng 
sau: 
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Bảng 1.4. Nhu cầu nguyên, vật liệu sử dụng của cơ sở 

TT 
Tên nguyên, nhiên, phụ 

liệu 
Đơn vị tính Giai đoạn hiện 

tại 
Giai đoạn 

nâng công suất 

1 Chai pet Chai/tháng 3.500.000 4.500.000 

2 Thùng cartion Cái/tháng 145.000 190.000 

3 Màng co Cái/tháng 3.500.000 4.500.000 

4 Nắp chai Cái/tháng 3.500.000 4.500.000 

5  ăng keo Cuộn/tháng 150 190 

6 Vỏ bình 5gallon Chai/tháng 1.500 2.000 

7 Vỏ bình 5l Chai/tháng 4.600 5.000 

8 Rong mơ Kg/tháng 50 170 

9 La hán quả Kg/tháng 15 55 

10 Hạ khô thảo Kg/tháng 15 55 

11 Cúc hoa Kg/tháng 10 30 

12 Đường cát Kg/tháng 2000 4.000 

13 Chanh dây Kg/tháng 80 150 

14 Phụ gia thực phẩm Kg/tháng 15 30 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa xin cam kết: Tất cả các loại nguyên, vật 
liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất tại cơ sở đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không 
thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành. 

1.4.2. Điện năng tiêu thụ 

Nguồn điện phục vụ cho hoạt động của cơ sở được cung cấp bởi Công ty Cổ 
phần Điện lực Khánh Hòa. Cơ sở sử dụng nguồn điện hiện có trong khu vực, nơi đã 
được đầu tư hệ thống lưới điện Quốc gia 220 kV chạy dọc theo Quốc lộ 1A. Điện năng 
được cấp thông qua trạm biến áp hạ thế với công suất 560 kVA, đáp ứng nhu cầu điện 
cho quá trình sản xuất và sinh hoạt của cơ sở. 

Tại cơ sở, điện được sử dụng cho chiếu sáng, sinh hoạt và cho hoạt động của hệ 
thống các máy móc, thiết bị sử dụng điện phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và sinh hoạt tại cơ sở như: máy bơm nước, máy tính, hệ thống XLNT, hệ thống 
PCCC…  

Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện của cơ sở, điện năng tiêu thụ khoảng: 
27.421,17 kWh/tháng, cụ thể: 
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Bảng 1.5: Nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở 

STT THÁNG SỬ DỤNG 
LƢỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh/tháng) 

Năm 2024 Năm 2025 

1 Tháng 1  23.651 23.219 

2 Tháng 2  18.461 22.414 

3 Tháng 3  27.610 26.691 

4 Tháng 4  25.927 25.133 

5 Tháng 5  33.269 26.344 

6 Tháng 6  31.624 27.432 

7 Tháng 7  31.433 20.791 

8 Tháng 8  26.021 27.896 

9 Tháng 9  24.456 29.583 

10 Tháng 10  22.171 26.528 

11 Tháng 11  22.624 29.070 

12 Tháng 12  17.938 43.953 

TỔNG CỘNG 305.185 329.054 

TRUNG BÌNH 25.432,08 27.421,17 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 

Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện của cơ sở khoảng 914,039 kWh/ngày. Trong 
giai đoạn nâng công suất sản xuất, sau khi bổ sung máy móc và tăng công suất, nhu 
cầu sử dụng điện của cơ sở ước tính tăng lên khoảng 1.700,0 kWh/ngày. Theo đó, sản 
lượng điện tiêu thụ dự kiến tăng lên khoảng 51.000 kWh/tháng. 

1.4.3. Hoá chất sử dụng 

Cơ sở sử dụng một số loại hóa chất phục vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải 
và vệ sinh thiết bị, cụ thể như sau: 

Bảng 1.6: Hóa chất sử dụng vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải 

TT Tên hóa chất 

Khối lƣợng sử dụng  

Mục đích sử dụng Giai đoạn 
hiện tại 

Giai đoạn nâng 
công suất 

1 Chlorine 
3,463 

kg/tháng 
6,926 kg/tháng Khử trùng nước 

2 
Vi sinh 

(men vi sinh 

400g/ lần sử 
dụng 

800g/ lần sử dụng Để hoạt hóa và thích nghi 
vi sinh, giúp tăng nhanh 
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hiếu khí 

Triclean 106A) 

hiệu quả xử lý hiếu khí và 
ổn định hệ thống. 

3 NaOCL 0,1% - 20 lít/ lần súc rửa Súc rửa làm sạch màng 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 

Chủ cơ sở cam kết hóa chất sử dụng nêu trên đều không thuộc danh mục cấm 
sử dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành.  

1.4.4. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

Nguồn cung cấp nước sử dụng của cơ sở được cấp bởi Công ty CP NGK Sanest 
Khánh Hoà (Hợp đồng nguyên tắc số 04/HĐNT/2026/TTKH ngày 02/01/2026). 

- Nhu cầu sử dụng cho các hoạt động tại cơ sở với các mục đích như sau: 
 Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên. 

 Nước sử dụng để sản xuất nước uống đóng chai; 
 Nước sử dụng cho hoạt động sản xuất nước rong biển, nước chanh dây, 

nước chanh muối. 
 Nước sử dụng cho hoạt động rửa chai, rửa rong biển, nồi hơi, làm mát, vệ 

sinh công nghiệp 

 Nước tưới cây và nước PCCC. 

Căn cứ theo biên lai thu tiền nước 2 năm liền kề trong điều kiện hoạt động bình 
thường thì lượng nước sử dụng của cơ sở sử dụng trung bình khoảng 3.429,16 
m3/tháng (tương ứng với 131,89 m3/ngày).  

Bảng 1.7: Thống kê lƣợng nƣớc sử dụng theo hóa đơn thu tiền và lƣu lƣợng nƣớc 
xả theo nhật ký ghi chép đồng hồ xả thải tại cơ sở 

STT Thời gian 

Lƣợng nƣớc sử dụng 
(m3/tháng) 

Lƣợng nƣớc xả thải 
(m3/tháng)  

Năm 2024 Năm 2025 Năm 2024 Năm 2025 

1 Tháng 1  2.637 2.399 538 608 

2 Tháng 2  2.965 3.270 493 512 

3 Tháng 3  2.480 3.587 833 651 

4 Tháng 4  3.537 3.667 767 560 

5 Tháng 5  2.985 3.061 886 666 

6 Tháng 6  4.988 3.647 804 710 

7 Tháng 7 4.246 3.663 731 685 

8 Tháng 8 4.453 3.825 745 478 

9 Tháng 9 3.980 3.453 642 655 

10 Tháng 10 3.499 2.892 665 328 
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11 Tháng 11 2.881 3.506 580 546 

12 Tháng 12 3.318 4.244 554 656 

TỔNG CỘNG 41.969 41.214 8238 7055 

TRUNG BÌNH 3.497.42 3.434,5 686,5 587,9 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 

 Tính toán lượng nước sử dụng theo tính toán lý thuyết (khi cơ sở vận hành tối 
đa công suất) 
Công suất hoạt động tối đa của các dây chuyền sản xuất của cơ sở trong giai 

đoạn hiện tại và trong giai đoạn nâng công suất như sau: 
Bảng 1.8: Công suất hoạt động tối đa của các dây chuyền sản xuất 

Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 
Giai đoạn hiện 

tại 
Giai đoạn nâng 

công suất 

Nước uống đóng chai 

+ Chai 330 ml Chai/ giờ 8.000 20.000 

+ Chai 500 ml Chai/ giờ 8.000 20.000 

+ Chai 1500ml Chai/ giờ 2.000 4.000 

+ Bình 5L Bình/ giờ 200 200 

+ Bình 19L Bình/ giờ 300 300 

Nước rong biển 

+ Chai 350 ml Chai/ giờ 5.000 5.000 

+ Lon 320ml Lon/giờ - 5.000 

Nước chanh dây 

+ Chai 350 ml Chai/ giờ 5.000 5.000 

+ Lon 320ml Lon/giờ - 5.000 

Nước chanh muối 

+ Chai 350 ml Chai/ giờ 5.000 5.000 

Nước ion kiềm    

+ Chai 350 ml Chai/ giờ - 5.000 

+ Chai 500ml Chai/ giờ - 5.000 

+ Lon 320ml Lon/giờ - 5.000 

+ Bình 5L Bình/ giờ 200 200 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 
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Tuy nhiên, Do đặc thù tổ chức sản xuất và bố trí dây chuyền, các dây chuyền 
sản xuất của nhà máy không vận hành đồng thời ở công suất cực đại như nêu tại  ảng 
1.8. Theo đó, công suất hoạt động tối đa của toàn nhà máy trong giai đoạn hiện tại đạt 
khoảng 8.300 sản phẩm/giờ và trong giai đoạn nâng công suất đạt khoảng 22.300 sản 
phẩm/giờ. 

Căn cứ vào số liệu sử dụng nước thực tế tại cơ sở cùng với kế hoạch nâng công 
suất trong thời gian tới, nhu cầu sử dụng nước của nhà máy được dự báo sẽ tăng tương 
ứng với mức gia tăng công suất sản xuất. Việc dự toán nhu cầu nước được thực hiện 
dựa trên công suất tối đa theo giờ của toàn nhà máy kết hợp với định mức tiêu hao 
nước thực tế cho từng loại sản phẩm đang được áp dụng tại cơ sở. 

Do tại cùng một thời điểm, nhà máy chỉ vận hành với tổng công suất tối đa nêu 
trên, để đảm bảo tính đầy đủ, thận trọng và phù hợp với điều kiện vận hành thực tế, 
việc tính toán nhu cầu nước được thực hiện trên cơ sở lựa chọn sản phẩm đại diện có 
định mức tiêu hao nước lớn nhất trong nhóm sản phẩm sản xuất chủ lực của nhà máy 
(chẳng hạn như các sản phẩm có dung tích lớn hoặc có quy trình rửa chai, tiệt trùng 
phức tạp hơn). 

Theo đó: 
- Giai đoạn hiện tại: Nhu cầu sử dụng nước được xác định tương ứng với công 

suất tối đa 8.300 sản phẩm/giờ, áp dụng định mức tiêu hao nước của sản phẩm 
đại diện có lưu lượng nước sử dụng lớn nhất trên dây chuyền sản xuất. 

- Giai đoạn nâng công suất: Nhu cầu sử dụng nước được xác định tương ứng với 
công suất tối đa 22.300 sản phẩm/giờ, áp dụng định mức tiêu hao nước của sản 
phẩm đại diện có lưu lượng nước sử dụng lớn nhất trên dây chuyền sản xuất. 
Cách tiếp cận này đảm bảo việc dự báo nhu cầu sử dụng nước được xác định 

đầy đủ và có dự phòng hợp lý, đồng thời phản ánh sát với điều kiện vận hành thực tế 
của nhà máy, làm cơ sở cho việc quản lý và kiểm soát nguồn cấp nước phục vụ ổn 
định cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt, cụ thể như sau: 
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Bảng 1.9: Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nƣớc tại cơ sở 

TT 
Đối tƣợng 
sử dụng 

nƣớc 

Số lƣợng  

Định mức 
tiêu chuẩn 
dùng nƣớc 

Lƣợng nƣớc cấp tính 
toán (NC) 

(m3/ngày.đêm) 

Lƣợng nƣớc thải (NT) 
(m3/ngày.đêm) 

Ghi chú Theo GPMT 
số 2640/ 
GPMT-

UBND ngày 
03/11/2023 

Giai đoạn 
nâng công suất 

Giai 
đoạn 

hiện tại 

Giai đoạn 
nâng công 

suất 

Giai đoạn 
hiện tại 

Giai đoạn 
nâng công 

suất 

I Hoạt động sinh hoạt 

1 

Sinh hoạt của 
công nhân 
viên  (*) 

148 người 104 người 

60 

(lít/người/ 
ngày) 

8,88 6,24 8,88 6,24 NT= 100% NC 

II Hoạt động sản xuất 

2 
Sản xuất 
nước tinh 
khiết 

8.300 sản  
phẩm/giờ 

Quy cách 

đóng chai tối 

đa/ngày: 
+ Chai 500ml: 
8.000 chai/giờ 

+ Bình 19 lít: 

22.300 sản  
phẩm/giờ 

Quy cách đóng 
chai tối 

đa/ngày: 
+ 20.000 chai 
loại 500 ml  

+ 2.000 chai 

Nước thành 
phẩm chiếm 
60% nước 

cấp vào 

129,33 218,67 51,73 87,47 

NT= 40% NC 

(Nước thải từ hệ 

thống lọc RO 

được tái sử dụng 

cho các hoạt động 

khác) 
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300 chai/giờ loại 330 ml 

+ Bình 19 lít: 
300 chai/giờ 

3 

Nước rửa 
thô và súc 
rửa chai, 
bình 

8000 chai loại 
500 ml và 300 
bình loại 19 

lít 

20.000 chai loại 
500 ml, 2000 
chai loại 350 ml 
và 300 bình loại 
19 lít 

Nước rửa chai 
bình chiếm 
khoảng 30%  
dung tích sản 
phẩm đối với 
khâu tráng 
trực tiếp 

23,28 39,36 20,95 35,424 

NT= 90% NC 

(Lấy nước thải từ 

hệ thống lọc RO 

để sử dụng cho 

hoạt động này) 

4 

Nước thủy 
cục để sản 
xuất nước 
tinh khiết 
phục vụ 
cho hoạt 
động tráng 
chai, bình 

8000 chai loại 
500 ml và 300 
bình loại 19 

lít 

20.000 chai loại 
500 ml và 300 
bình loại 19 lít 

Nước tinh 
khiết để tráng 
chai, bình 
chiếm 60% 
nước cấp vào. 

- Chiếm 
khoảng 15% 
so với dung 
tích thực của 
bình chứa. 

19,4 32,8 17,46 29,52 

NT= 90% NC 

(Nước thải từ hệ 

thống lọc RO và 

nước tráng bình 

được tái sử dụng 

cho các hoạt động 

khác) 

5 

Nước sử 
dụng cho 
nồi hơi 1 
tấn 

01 nồi hơi 01 nồi hơi 1m3/giờ 8,0 8,0 0,3 0,3 

- Lấy nước thải từ 
hệ thống lọc RO 
để sử dụng cho 
hoạt động này 
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- Phát sinh nước 
thải từ rửa vệ sinh 
cáu cặn lò hơi 

6 
Nước sử 
dụng làm 
lạnh   

66.400 chai/ 
ngày 

178.400 chai/ 
ngày 

0,1 m³/ 
1.000 chai 

thành phẩm 
6,64 17,84 3,984 10,704 

NT = 60% NC 

- Lấy nước thải từ 
hệ thống lọc RO 
để sử dụng cho 
hoạt động này 

7 
Nước vệ 
sinh công 
nghiệp 

- - 
2,0 m³/ 

1.000 m² 
4,0 6,0 4,0 6,0 

NT = 100% NC 

- Lấy nước thải từ 
hệ thống lọc RO 
để sử dụng cho 
hoạt động này 

8 
Nước rửa 
rong biển 

- - 
2,0 m3/ 

ngày.đêm 
2,0 2,0 1,6 1,6 

NT = 80% NC 

- Lấy nước thải từ 
hệ thống lọc RO 
để sử dụng cho 
hoạt động này 

9 
Nước tưới 
cây, rửa 
đường 

- - 
10,0 m3/ 

ngày.đêm 
10,0 10,0 0 0 

- Không phát sinh 
nước thải. 
- Lấy nước thải từ 
hệ thống lọc RO 
để sử dụng cho 
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hoạt động này 

10 
Nước súc 
rửa màng 
RO 

- - - 5,0 7,0 4,0 5,6 

NT = 100% NC 

Lấy nước thải từ 
hệ thống lọc RO 
để sử dụng cho 
hoạt động này 

11 

Nước pha 
hóa chất 
cho 
HTXLNT 

- - 
1m3/ 

ngày.đêm 
0,3 2,3 0,3 2,3 

NT = 100% NC 

Lấy nước thải từ 
hệ thống lọc RO 
và nước sau hệ 
thống xử lý nước 
thải để sử dụng 
cho hoạt động này  

Tổng lƣu lƣợng nƣớc sử dụng thủy cục (I)=(1+ 2+ 4+6) 164,25 275,55 - -  

Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải từ hệ thống lọc RO (II)= (2+ 4) - - 69,19 116,99  

Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải từ hệ thống lọc RO đƣợc tái sử dụng 
cấp cho hoạt động khác (III) = (3+5+7+8+9+10+11) 

52,88 74,66 - - 
 

Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc 
thải tập trung (IV)= (II-III+1+3+5+6+7+8+10+11)) 

- - 39,7 75,07 
 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 
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Ghi chú: 

(1): Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây 
dựng và  áo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 
đến năm 2050, lượng nước sạch tiêu thụ bình quân đầu người tại địa phương được xác 
định là 120 lít/người/ngày.đêm. Tuy nhiên, căn cứ theo TCXDVN 13606:2023 – Tiêu 
chuẩn cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế, đối với lao 
động làm việc theo ca, không lưu trú tại cơ sở, nhu cầu sử dụng nước cho mục đích 
sinh hoạt được áp dụng ở mức 60 lít/người/ca, phù hợp với điều kiện làm việc thực tế 
của cơ sở. 

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế, cho thấy lưu lượng nước khai thác và 
lượng nước thải phát sinh của cơ sở thấp hơn đáng kể so với công suất thiết kế. 
Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất của cơ sở phụ thuộc lớn vào đơn hàng 
đặt trước và nhu cầu tiêu thụ của thị trường, không duy trì vận hành liên tục ở mức 
công suất tối đa trong suốt thời gian hoạt động.  ên cạnh đó, các dây chuyền sản xuất 
được bố trí vận hành luân phiên, linh hoạt theo từng nhóm sản phẩm, dẫn đến thời gian 
và lưu lượng sử dụng nước thực tế thấp hơn so với giá trị tính toán theo công suất tối 
đa. 

Ngoài ra, cơ sở đã và đang triển khai hiệu quả các biện pháp sử dụng nước tiết 
kiệm, tuần hoàn và tái sử dụng nước thải sau hệ thống lọc RO cho các công đoạn như: 
rửa chai, vệ sinh công nghiệp, làm mát thiết bị, tưới cây và rửa đường nội bộ. Các giải 
pháp này không chỉ giúp giảm nhu cầu khai thác nước sạch từ nguồn cấp bên ngoài, 
mà còn góp phần giảm lưu lượng nước thải phát sinh, qua đó nâng cao hiệu quả vận 
hành hệ thống xử lý nước thải tập trung và giảm thiểu tác động đến môi trường. 

 ên cạnh các nhu cầu sử dụng nước đã nêu, cơ sở còn có nhu cầu sử dụng nước 
phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tổng lưu lượng nước phục vụ cho 
mục đích này được tính toán là 216 m³, tương ứng với kịch bản xảy ra đồng thời 02 
đám cháy trong thời gian 03 giờ, với lưu lượng cấp nước chữa cháy 10 lít/giây cho mỗi 
đám cháy, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Tuy nhiên, đây là nhu cầu 
mang tính dự phòng, chỉ phát sinh trong các tình huống khẩn cấp và không phải là nhu 
cầu sử dụng nước thường xuyên, do đó không làm ảnh hưởng đáng kể đến tổng nhu 
cầu cấp nước và cân bằng nước chung của cơ sở trong điều kiện hoạt động bình 
thường. 
1.5. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo 
vệ môi trƣờng còn tiếp tục thực hiện sau khi đƣợc cấp lại giấy phép môi trƣờng 

Căn cứ quy mô các hạng mục công trình, công nghệ sản xuất của cơ sở, sau khi 
được cấp lại Giấy phép môi trường và thực hiện nâng công suất, Công ty tiếp tục duy 
trì, đồng thời bổ sung một số hạng mục liên quan đến phát sinh chất thải và bảo vệ môi 
trường như sau: 
a. Các hạng mục phát sinh chất thải tiếp tục hoạt động: 
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- Nhà xưởng sản xuất, chiết rót và đóng gói sản phẩm. 

- Nhà rửa bình 5 gallon. 

- Nhà lò hơi, khí nén. 
- Khu vực văn phòng, nhà vệ sinh. 

- Kho Vật tư - thành phẩm  

b. Hạng mục phát sinh chất thải bổ sung trong giai đoạn nâng công suất: 
- Dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai Sanna được điều chỉnh, nâng cấp 

quy trình công nghệ theo hướng tinh gọn và tăng cường các công đoạn xử lý, 
lọc tinh. 

- Dây chuyền sản xuất nước ion kiềm được đầu tư mới và đưa vào hoạt động 
trong nhà xưởng hiện hữu. 

c. Các công trình bảo vệ môi trƣờng tiếp tục vận hành: 
- Nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải. 
- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa. 
- Hệ thống thu gom, thoát nước thải. 
- Hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 
- Nhà lưu trữ chất thải nguy hại  
- Khu vực tập kết chất thải sinh hoạt (bố trí lại và tăng diện tích). 

- Nhà kho tập kết chất thải công nghiệp (bố trí lại và tăng diện tích). 

- Hệ thống cây xanh trong khuôn viên. 

d. Công trình bảo vệ môi trƣờng đƣợc cải tạo, nâng công suất: 
Việc nâng công suất sản xuất của cơ sở dẫn đến gia tăng lưu lượng và tải lượng 

nước thải phát sinh. Do đó, cơ sở đã thực hiện cải tạo, nâng công suất hệ thống xử lý 
nước thải từ 40 m³/ngày.đêm lên 80 m³/ngày.đêm. 

Việc nâng công suất sản xuất gắn liền với cải tạo hệ thống xử lý nước thải là 
hoàn toàn phù hợp, đảm bảo nguyên tắc các công trình bảo vệ môi trường phải được 
đầu tư đồng bộ với quy mô hoạt động của dự án. Hệ thống xử lý nước thải sau cải tạo 
đã được thiết kế, bổ sung các hạng mục xử lý theo hướng tăng cường hiệu quả xử lý, 
bao gồm bể Aerotank 2 và bể M R, qua đó nâng cao khả năng xử lý các chất ô nhiễm 
và đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý. 

Cụ thể, việc cải tạo hệ thống theo hướng tăng cường xử lý sinh học và áp dụng 
công nghệ màng lọc giúp nâng cao hiệu suất xử lý, tăng khả năng chịu tải và đảm bảo 
hệ thống vận hành ổn định trong điều kiện lưu lượng tăng. Đồng thời, các công trình 
phụ trợ như bể điều hòa, hệ thống cấp khí, tuần hoàn bùn và điều khiển tự động cũng 
được nâng cấp, đảm bảo phân phối tải hợp lý và duy trì điều kiện vận hành tối ưu. 

Do đó, hệ thống xử lý nước thải sau cải tạo hoàn toàn có khả năng tiếp nhận và 
xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh khi cơ sở hoạt động theo công suất mới, đáp 
ứng yêu cầu của các quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành trước khi xả thải ra môi 
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trường tiếp nhận. 
Sau khi được cấp lại giấy phép môi trường, các công trình xử lý nước thải nêu 

trên sẽ tiếp tục được vận hành ổn định, thường xuyên kiểm tra, bảo trì và giám sát theo 
quy định, nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý lâu dài và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi 
trường. 

Bên cạnh việc nâng công suất hệ thống xử lý nƣớc thải, cơ sở có điều chỉnh 
phƣơng án xả thải nhƣ sau: 

Trước đây, nước thải sau xử lý của cơ sở được dẫn về cụm hồ sinh học để lưu 
giữ và tái sử dụng cho mục đích tưới cây theo thỏa thuận với đơn vị liên quan. Tuy 
nhiên, hiện nay theo điều chỉnh phương án hợp tác giữa các bên và trên cơ sở làm việc, 
thống nhất với đơn vị quản lý hệ thống tiếp nhận, cơ sở không còn điều kiện tiếp nhận 
nước thải sau xử lý vào hệ thống hồ sinh học nêu trên. 

Do đó, cơ sở thực hiện điều chỉnh phương án thoát nước thải, chuyển sang xả 
thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận là sông Cạn, nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện 
vận hành thực tế và chủ động trong công tác quản lý môi trường. 

Việc thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải được thực hiện trên cơ sở: 
- Phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế khi quy mô sản xuất tăng, lưu lượng 

nước thải sau xử lý lớn hơn, không còn phù hợp với phương án tái sử dụng 
hoàn toàn;  

- Đảm bảo điều kiện tiếp nhận của nguồn nước theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ môi trường;  

- Đã xem xét, đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận theo quy định hiện 
hành.  

Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 80 m³/ngày.đêm 
được kiểm soát đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra sông 
Cạn. 

Hệ thống thu gom và tuyến ống xả thải được thiết kế, lắp đặt đảm bảo kín, 
chống rò rỉ, có bố trí các hố ga kiểm tra nhằm phục vụ quan trắc, kiểm soát dòng 
chảy và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong vận hành. 

Việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Cạn đối với nguồn thải 
của cơ sở được trình bày chi tiết tại mục 2.2 của báo cáo. 
1.6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  
1.6.1. Vị trí địa lý 

Công ty nằm trên 02 khu đất thuộc mảnh trích đo địa chính số 100 – 2017 (đính 
kèm phụ lục). Trong đó: Khu 6 có diện tích 10.400 m2 (đã được cấp GCNQSDĐ số 
CE585048 – đính kèm phụ lục) và khu 7 có diện tích 12.830,1 m2 (chưa được cấp 
GCNQSDĐ). Phần diện tích 12.830,1 m2 đã được U ND tỉnh Khánh Hòa thống nhất 
với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa về việc phương án sử dụng 
đất của Công ty TNHH MTV NGK Sanna Khánh Hòa về việc phương án sử dụng đất 
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của Công ty TNHH MTV NGK Sanna Khánh Hòa tại văn bản số 1979/U ND-XDNĐ 
ngày 14/3/2017 (đính kèm phụ lục). 

Giới cận của cơ sở được xác định như sau:  
- Phía Bắc giáp : Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tuyến Bắc Nam 

- Phía Nam giáp : Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa. 

- Phía Đông giáp : Quốc lộ 1A 

- Phía Tây giáp : Đất trại dừa Cam Thịnh Đông thuộc Công ty TNHH NN 
MTV Yến Sào Khánh Hòa. 

Tọa độ vị trí của cơ sở được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.10: Tọa độ vị trí khu đất của cơ sở 

Tên mốc 

Tọa độ  

(theo hệ toạ độ VN 2000; kinh tuyến trục 108
o
15’, múi chiếu 3

o
) 

X (m) Y (m) 

KHU 6 

M7 1307922,31 593286,29 

M40 1307897,85 593408,65 

M41 1307885,65 593469,68 

M42 1307883,74 593479,26 

M43 1307839,09 593472,52 

M14 1307861,26 593279,62 

M8 1307907,26 593284,65 

KHU 7 

M4 1307981,60 593291,52 

M43 1307968,36 593429,12 

M44 1307958,57 593479,11 

M41 1307885,65 593469,68 

M40 1307897,85 593408,65 

M7 1307922,31 593286,29 

M6 1307957,99 593289,95 

M5 1307958,30 593288,09 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 

Dưới đây là hình ảnh thể hiện sự tương quan giữa cơ sở và các đối tượng xung 
quanh: 
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Hình 1.7: Vị trí cơ sở trong mối tƣơng quan với các đối tƣợng xung quanh 

 Một số đối tƣợng tự nhiên xung quanh cơ sở 

- Hệ thống đường giao thông: 

Hệ thống giao thông khu vực xung quanh cơ sở khá phát triển, bao gồm các 
tuyến đường trục chính (Quốc lộ 1A rộng 21m) và đường nội bộ (rộng 6m - 8m), tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với trung tâm thành phố Nha Trang, khu dân cư và 
các khu chức năng lân cận. Mặt đường chủ yếu được bê tông hóa hoặc trải nhựa, đảm 
bảo cho các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô và xe tải hoạt động thuận tiện. 

Hệ thống giao thông đồng bộ này góp phần quan trọng giúp cơ sở thuận lợi 
trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, phân phối sản phẩm, cũng như phục vụ nhu cầu 
đi lại của người lao động và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. 

- Hệ thống sông suối, ao, hồ và các nguồn khác: 

Khu vực xung quanh Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa có nguồn nước mặt 
tương đối dồi dào, bao gồm nước biển, Sông Cạn, các tuyến kênh vùng ngập mặn và 
hồ sinh học nhân tạo. 

Trong đó, Sông Cạn giữ vai trò điều tiết dòng chảy, cắt giảm đỉnh lũ, góp phần 
hạn chế rủi ro thiên tai cho khu vực hạ du trong mùa mưa. Đồng thời, nguồn nước tại 
đây có khả năng tiếp nhận nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy định hiện hành, 
trong phạm vi sức chịu tải của nguồn tiếp nhận, góp phần duy trì cân bằng thủy văn và 
hỗ trợ quá trình tự làm sạch của nguồn nước. 

Bên cạnh đó, việc duy trì dòng chảy và khả năng tích trữ nước còn góp phần cải 
thiện môi trường sinh thái, điều hòa vi khí hậu khu vực và hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái 
ven sông. 
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- Các đối tượng kinh tế, xã hội xung quanh khu vực cơ sở 

 Cách ATM MSB Khánh Hòa 12 khoảng 170m về hướng Nam; 

 Cách Farm Nuôi Tôm Công ty CP Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh khoảng 
440m về hướng Đông; 

 Cách Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa khoảng 155m về hướng Bắc; 

 Cách Trạm xăng dầu Cam Thịnh Đông khoảng 310m về hướng Bắc; 

 Cách Cầu Nước Mặn khoảng 350m về hướng Nam; 

 Cách Ga Hiệp Mỹ khoảng 370m về hướng Tây; 

 Cách Cầu Sông Cạn khoảng 1,4 km về hướng Bắc; 

 Cách Nhà hàng tiệc cưới Cúc Kiệt khoảng 600m về hướng Nam; 

 Cách Chợ Mỹ Thanh khoảng 950m về hướng Nam; 

 Cách Khu Du Lịch sinh thái Natural Paradise khoảng 2,0km về hướng Đông 
Nam; 

 Cách Giáo xứ Mỹ Thanh khoảng 900m về hướng Nam; 

 Cách Chùa Mỹ Thanh khoảng 950m về hướng Tây Nam; 

 Cách Chùa Núi Thanh Sơn khoảng 1,4km về hướng Tây Bắc; 

- Trong và xung quanh khu đất cơ sở không có công trình tôn giáo cần được di 
dời hoặc bảo vệ; không nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao. 

1.6.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của cơ sở 

a. Căn cứ pháp lý và hiện trạng quản lý đất của cơ sở 

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đang hoạt động trên 02 khu đất thuộc 
mảnh trích đo địa chính số 100 – 2017, với tổng diện tích sử dụng là 23.230,1 m², bao 
gồm: 

- Khu 6: Diện tích 10.400 m², đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
số CE585048 (đính kèm phụ lục). 

- Khu 7: Diện tích 12.830,1 m², chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Việc sử dụng đất đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất theo đề xuất 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1979/UBND-XDNĐ ngày 
14/3/2017 về phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Nước giải khát 
Sanna Khánh Hòa khi thực hiện cổ phần hóa. 

Nguồn gốc sử dụng đất được xác định cụ thể như sau: 
- Đối với thửa đất Khu 6 (diện tích 10.400 m²): 

Ngày 09/8/2010, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2033/QĐ-
UBND về việc cho Công ty Yến sào Khánh Hòa thuê đất để xây dựng Nhà máy Nước 
giải khát cao cấp Yến sào tại thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam 
Ranh, với tổng diện tích 50.000 m². 

Ngày 10/12/2010, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT-00668 cho Công ty 
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TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, mục đích sử dụng đất là đất cơ 
sở sản xuất, kinh doanh. 

Ngày 14/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thực hiện cấp 
đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE585048, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 
CT-12418 (do bổ sung tài sản gắn liền với đất) cho Công ty TNHH Nhà nước Một 
thành viên Yến sào Khánh Hòa. Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp, tài sản gắn liền với đất là công trình Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào. 

Ngày 28/11/2016, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh 
Hòa đã lập Biên bản thỏa thuận phân chia ranh giới đất đai giữa Công ty CP NGK 
Sanna Khánh Hòa và Công ty Sannet Khánh Hòa sau cổ phần hóa. Theo đó, Công ty 
CP NGK Sanna Khánh Hòa được sử dụng 10.400 m² đất (tương ứng Khu 6 theo sơ đồ 
khu đất) trong tổng diện tích 50.000 m² đã được cấp giấy chứng nhận. 

Trên khu đất này hiện có các hạng mục công trình: nhà văn phòng, nhà xưởng 
sản xuất, nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ khác. 

- Đối với thửa đất Khu 7 (diện tích 12.830,1 m²): 
Thửa đất có nguồn gốc do Công ty Yến sào Khánh Hòa sử dụng và được 

UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 
2473/QĐ-UB ngày 18/7/2001, nhằm mục đích bảo tồn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
phù hợp, tạo vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoa quả và bảo tồn hệ sinh thái 
tự nhiên khu vực phía Nam thị xã Cam Ranh. 

Trong quá trình sử dụng đất, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã xây dựng một số 
công trình phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy nước giải khát trên 
khu đất này, bao gồm: kho vật tư – thành phẩm và hệ thống xử lý nước thải. 

Sau khi thực hiện cổ phần hóa và theo phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất đã 
được UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất, toàn bộ diện tích đất Khu 7 (12.830,1 m²) 
cùng các công trình hiện hữu trên đất được giao cho Công ty CP NGK Sanna Khánh 
Hòa tiếp quản, quản lý và sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ 
sở. Việc sử dụng đất Khu 7 hiện nay phù hợp với mục đích sử dụng đất và phương án 
sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 
b. Hiện trạng sử dụng đất 

Theo khảo sát và ghi nhận thực tế, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa hiện 
đang quản lý và sử dụng ổn định toàn bộ diện tích đất của cơ sở với quy mô 23.230,1 
m². Trên khu đất này, Công ty đã tiếp quản và đưa vào sử dụng các hạng mục công 
trình hiện hữu, bao gồm: nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà sản xuất nước 5 
gallon, kho vật tư, kho thành phẩm, nhà để xe, nhà lò hơi – khí nén, khu bố trí bồn 
nước giải nhiệt, hệ thống đường giao thông nội bộ và các công trình phụ trợ khác. 

Trong giai đoạn nâng công suất sản xuất, Công ty không thực hiện xây dựng 
mới hoặc cải tạo, mở rộng các công trình hiện hữu, mà chỉ tiến hành bố trí, sắp xếp lại 
dây chuyền sản xuất, đồng thời bổ sung thêm 01 dây chuyền sản xuất và một số máy 
móc, thiết bị trong phạm vi nhà xưởng nhằm nâng cao năng lực sản xuất của cơ sở. 

Bên cạnh đó, Công ty cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện hữu từ 
công suất 40 m³/ngày.đêm lên 80 m³/ngày.đêm để đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải 
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phát sinh tương ứng với công suất sản xuất sau khi nâng công suất. Nước thải sau xử 
lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành trước khi xả thải ra nguồn 
tiếp nhận. 

 

Tổng quan cơ sở 

  

Khối nhà văn phòng Nhà bảo vệ 
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Kho vật tƣ + thành phẩm 

 

Xƣởng sản xuất 

  

Nhà để xe Nhà vệ sinh 
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Lò hơi Nhà điều hành Hệ thống PCCC 

Hình 1.8: Hình ảnh một số hạng mục công trình chính 

1.6.3. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở 

Các hạng mục công trình của Cơ sở được thể hiện chi tiết trong bảng dưới đây:
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Bảng 1.11: Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở 

STT 
Các hạng mục 

công trình 
Đơn vị 

tính 

Giai đoạn hiện tại 
(theo GPMT số 

2640/GPMT-UBND 

ngày 03/11/2023)   

Giai đoạn 
nâng công 

suất 
Mô tả kết cấu Ghi chú 

PHỤC VỤ SẢN XUẤT 

1 Nhà xưởng m2 1.620,0 1.620,0 

- Khung bê tông cốt thép, xà thép, tường 
ngăn kín, mái lợp tôn, nền bê tông sơn epoxy 
chống thấm  

- Kích thước (DxR) = 54m x 30m  

- Vị trí bố trí: X (m)=1307880,17; Y 

(m)=593358,74) 

Không thay đổi 

2 Nhà văn phòng m2 413,28 413,28 

- Bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái 
BTCT; 02 tầng; 

- Kích thước (DxR) = 25,5m x 16,2m 

- Vị trí bố trí: X (m)=1307870,55; Y 

(m)=593439,44) 

Không thay đổi 

3 Nhà vệ sinh m2 50,0 50,0 

- Bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp 
tôn 

- Kích thước (DxR) = 9,45m x 5,3m 

- Vị trí bố trí: X (m)=1307917,95; Y 

(m)=593317,71) 

Không thay đổi 
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4 
Nhà rửa bình 5 
gallon 

m2 147,25 147,25 

- Bê tông cốt thép, nền bê tông, mái lợp tôn 

- Kích thước (DxR) = 15,5 m x 9,5m 

- Vị trí bố trí: X (m)=1307880,07; Y 

(m)=593325,42) 

Không thay đổi 

5 
Nhà lò hơi, khí 
nén 

m2 57,2 57,2 

- Bê tông cốt thép, nền bê tông, mái lợp tôn 

- Kích thước (DxR) = 10,5m x 5,45m 

- Vị trí bố trí: X (m)=1307908,55; Y 

(m)=593380,72) 

Không thay đổi 

6 
Nhà để bồn nước 
giải nhiệt m2 26,40 26,40 

- Bê tông cốt thép, nền bê tông, khung thép, 
mái lợp tôn, không tường bao quanh 

- Kích thước (DxR) = 5,28m x 5,0m 

- Vị trí bố trí: X (m)=1307910,99; Y 

(m)=593370,05) 

Không thay đổi 

7 Nhà bảo vệ m2 21,84 21,84 

- Bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp 
ngói 

- Kích thước (DxR) = 5m x 4,36m 

- Vị trí bố trí: X (m)=1307845,20; Y 

(m)=593461,88) 

Không thay đổi 

8 Nhà để xe m2 100,0 100,0 

- Khung thép, nền bê tông, mái lợp tôn 

- Kích thước (DxR) = 20m x 5,0m 

- Vị trí bố trí: X (m)=1307903,56; Y 

(m)=593410,69) 

Không thay đổi 
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9 
Nhà kho vật tư – 
Thành phẩm 

m2 1.200,0 1.200,0 

- Khung bê tông cốt thép, xà thép, tường 
ngăn kín, mái lợp tôn, nền bê tông sơn epoxy 
chống thấm 

- Kích thước (DxR) = 48m x 25m  

- Vị trí bố trí: X (m)=1307921,72; Y 

(m)=593364,60) 

Không thay đổi 

10 Bể chứa dầu m2 9,20 9,20 

- Bê tông cốt thép, đặt chìm  

- Thể tích: 10 m3 

- Vị trí bố trí: X (m)=1307909,43; Y 

(m)=593388,76) 

Không thay đổi 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

11 
Nhà điều hành hệ 
thống xử lý nước 
thải 

m2 22,0 22,0 

- Tường xây gạch, trát vữa xi măng; nền lát 
gạch men; Mái bằng bê tông cốt thép 

- Kích thước (DxR) = 5,5m x 4m 

- Vị trí bố trí: X (m)=1307965,35; Y 

(m)=593293,15) 

Không thay đổi 

12 
Hệ thống xử lý 
nước thải m2 29,2 

47,95 ≈ 
48,0 

- Hệ thống xử lý nước thải hiện hữu kết cấu 
bê tông cốt thép, lắp đặt bán nổi, gồm nhiều 
bể. 
- Hạng mục bổ sung lắp đặt nổi: 

+ Bể Aerotank 2: diện tích 15 m², (3m x 5m 
x 2m, kết cấu Inox 304) phục vụ quá trình xử 
lý sinh học hiếu khí, tăng khả năng phân hủy 

Cải tạo và mở 
rộng HTXLNT 
nhằm nâng cao 
hiệu quả xử lý, 
đáp ứng yêu 
cầu bảo vệ môi 
trường theo quy 
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chất hữu cơ trong nước thải. 
+ Bể MBR: diện tích 3,75 m² (2,5m x 1,5m x 
2m, kết cấu Inox 304), kết hợp xử lý sinh học 
và màng lọc, giúp nâng cao chất lượng nước 
thải sau xử lý, giảm hàm lượng SS, COD, 
BOD và vi sinh. 

- Vị trí bố trí: X (m)=1307971,75; Y 

(m)=593295,33) 

chuẩn hiện hành 

 

13 
Nhà lưu trữ chất 
thải nguy hại m2 3,0 3,0 

- Tường gạch bao quanh, nền xi măng, có 
mái lợp tôn, có biển ghi chú và cảnh báo. Có 
trang bị các thiết bị dụng cụ và vật liệu 
phòng sự cố  

- Kích thước (DxR) = 3m x 1m  

- Vị trí bố trí: X (m)=1307977,12; Y 

(m)=593344,89) 

Không thay đổi 

14 
Nhà kho tập kết 
chất thải công 
nghiệp 

m2 6,0 48,0 

- Khung thép, tường tôn bao quanh, mái lợp 
tôn, nền bê tông chống thấm 

- Kích thước (DxR) = 8m x 6m 

- Vị trí bố trí: X (m)=1307874,43; Y 

(m)=593311,43) 

Tăng diện tích 
lưu chứa 

15 
Khu vực tập kết 
chất thải sinh hoạt m2 10,0 12,0 

- Khung thép, tường tôn bao quanh, mái lợp 
tôn, nền bê tông chống thấm 

- Kích thước (DxR) = 6m x 2m 

Tăng diện tích 
lưu chứa 
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- Vị trí bố trí: X (m)=1307874,84; Y 

(m)=593305,05) 

16 Cây xanh m2 7.000,0 7.000,0 - Không thay đổi 

KẾT CẤU HẠ TẦNG 

17 
Hệ thống thông 
tin liên lạc 

Hệ thống 1 1 - 
Không thay đổi 
so với hiện 
trạng 

18 Hệ thống cấp điện Hệ thống 1 1 - 

Có điều chỉnh, 
nâng cấp phù 
hợp với yêu cầu 
vận hành của 
dây chuyền sản 
xuất sau khi 
nâng công suất 

19 
Hệ thống cấp 
nước 

Hệ thống 1 1 - 

Có điều chỉnh, 
nâng cấp phù 
hợp với yêu cầu 
vận hành của 
dây chuyền sản 
xuất sau khi 
nâng công suất 

20 
Hệ thống thu gom 
thoát nước mưa Hệ thống 1 1 - Không thay đổi 
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21 
Hệ thống thu gom 
nước thải Hệ thống 1 1 - Không thay đổi 

22 
Hệ thống thoát 
nước thải Hệ thống 1 1 

Nước thải sau xử lý được dẫn xả về sông Cạn 
tại vị trí có tọa độ xả thải X= 1308695 m; Y= 
593278 m (hệ tọa độ VN-2000), thay thế cho 
phương án xả thải trước đây. 

Thay đổi nguồn 
tiếp nhận nước 
thải và vị trí xả 

thải 

22 
Hệ thống đường 
giao thông nội bộ 

m2 6.503,63 6.503,63 
 Không thay đổi 

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ KHÁC 

23 

Các hạng mục 
công trình phụ trợ 
khác (sân bãi, bể 
trữ nước PCCC, 
nhà điều hành 
PCCC,....) 

m2 6.011,1 5.948,3 - - 

TỔNG CỘNG m2 23.230,1 23.230,1   

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 
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Hình 1.9: Vị trí một số hạng mục công trình chính của cơ sở 
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1.6.4. Nhu cầu sử dụng nguồn lao động 

Nhu cầu sử dụng lao động của Cơ sở trong giai đoạn hiện tại và giai đoạn nâng 
công suất được xác định căn cứ vào quy mô hoạt động và mức độ tự động hóa của dây 
chuyền công nghệ. Toàn bộ người lao động làm việc thường xuyên tại Cơ sở đều 
không lưu trú tại nhà máy. 

Theo Giấy phép môi trường số 2640/GPMT-UBND ngày 03/11/2023, tổng số lao 
động của Cơ sở là 148 người (bao gồm nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh và 
nhân viên sản xuất). Tuy nhiên, lực lượng lao động là nhân viên kinh doanh không làm 
việc thường xuyên tại Cơ sở sản xuất, do đó số liệu lao động nêu trong Giấy phép môi 
trường chưa phản ánh chính xác số lượng lao động thường xuyên có mặt tại nhà máy. 

Trong Báo cáo này, số liệu lao động được xác định theo thực tế vận hành của Cơ 
sở, chỉ bao gồm lao động trực tiếp làm việc thường xuyên tại nhà máy bao gồm 104 
người, cụ thể như sau:  

- Nhân viên văn phòng : 51 người 
- Nhân viên sản xuất  : 53 người 

Việc hiệu chỉnh số liệu lao động nêu trên không làm thay đổi quy mô, công suất 
hoạt động của Cơ sở và không làm phát sinh thêm các tác động môi trường so với nội 
dung đã được phê duyệt trong Giấy phép môi trường đã được cấp. 

1.6.5. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động cơ sở 

Danh mục máy móc, thiết bị chính sử dụng trong hoạt động cơ sở được trình bày 
tại bảng sau:  

Bảng 1.12: Máy móc, thiết bị chính sử dụng tại cơ sở 

TT Tên máy móc/ thiết bị Đơn vị 
tính 

Giai đoạn 
hiện tại 

Giai đoạn nâng công 
suất 

I DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUNG 

1 Máy bơm Máy 25 38 

2 Máy chiết rót tự động Máy 4 2 

3 Máy co màng Máy 4 7 

4 Máy phóng nhãn Máy 1 3 

5 Máy tính Máy 25 25 

6 Máy in Máy 5 5 

7 
Hệ thống nồi hơi công 
suất 01 tấn/giờ 

Nồi hơi 1 1 

8 Máy in date chai Máy 4 6 

9 Máy đóng thùng Máy 1 2 
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10 Hệ thống băng tải HT 4 6 

II DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT CÔNG SUẤT 5.000 SẢN PHẨM/GIỜ 

1 Máy chiết rót  Máy 1 1 

2 Máy phóng nhãn thân Máy 1 1 

3 Máy co nhãn thân Máy 1 1 

4 Máy phun số Hitachi Máy 1 1 

5 Máy dán thùng Máy 1 1 

6 Máy in date thùng Máy 1 1 

7 Máy nén khí Hitachi Máy 1 1 

8 Hệ thống băng tải Máy 1 1 

III DÂY CHUYỀN CHIẾT BÌNH CÔNG SUẤT 300 SẢN PHẨM/GIỜ 

1 Máy chiết bình  Máy 1 1 

2 Máy co nhãn thân Máy 1 1 

3 Máy nén khí Puma Máy 1 1 

4 Hệ thống băng tải Máy 1 1 

IV DÂY CHUYỀN CHIẾT BÌNH 5 LÍT CÔNG SUẤT 200 SẢN PHẨM/GIỜ 

1 Máy chiết bình  Máy 1 1 

2 Hệ thống băng tải Máy 1 1 

V DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT CÔNG SUẤT 3.000 SẢN PHẨM/GIỜ 

1 Máy chiết rót 3.000 Máy 1 0 

2 Máy co nhãn thân Máy 1 0 

3 Máy phun số Hitachi Máy 1 0 

4 Máy dán thùng Máy 1 0 

5 Máy in date thùng Máy 1 0 

6 Hệ thống băng tải Máy 1 0 

II Danh mục máy móc thiết bị trong dây chuyền chiết lon 

1 
Máy rã pallet lon và nạp 
lon bán tự động, công 
suất 3,5 kW 

Máy 0 1 

2 
Máy rửa lon, công suất 
0,75 kW 

Máy 0 1 
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3 
Máy chiết rót, ghép mí 
và CIP, công suất 7,5 
kW 

Máy 0 1 

4 
Máy phun Nitơ lỏng, 
công suất 0,2 kW 

Máy 0 1 

5 
Máy thổi khô lon, công 
suất 2,0 kW 

Máy 0 1 

6 
Máy phóng nhãn co, 
công suất 3,0 kW 

Máy 0 1 

7 
Buồng co điện nhiệt trở, 
công suất 24,0 kW 

Máy 0 1 

8 Máy in date lon Máy 0 1 

9 
Máy dán thùng bán tự 
động 

Máy 0 1 

10 Máy in date thùng Máy 0 1 

11 
Máy đóng gói co block 6 
lon, công suất 20,0 kW 

Máy 0 1 

12 Hệ thống băng tải.    

12.1 Băng tải thẳng m 0 80 

12.2 Băng tải cong 1 làn Cái 0 5 

12.3 Băng tải cong 3 làn Cái 0 3 

12.4 Băng tải con lăn thẳng m 0 14 

12.5 Băng tải con lăn cong Cái 0 1 

12.6 
Băng tải đảo lon (Bộ 

đảo lon) 
Bộ 0 2 

12.7 
Động cơ băng tải + hộp 

số 
Cái 0 7 

13 
Tủ điện trung tâm điều 
khiển 

Cái 0 1 

14 
Máy nén khí trục vít có 
dầu 

Cái 0 15 

15 
Máy sấy khô khí nén, bộ 
lọc sơ cấp - thứ cấp 

Cái 0 1 

III Danh mục máy móc thiết bị trong dây chuyền rót chai pet 
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1 Máy cấp chai tự động Máy 0 1 

2  ăng tải khí m 0 15 

3 Quạt thổi và lọc gió Bộ 0 2 

4 
Máy rửa, chiết rót, đóng 
nắp 3 trong 1 

Máy 0 1 

5 Máy cấp nắp  Máy 0 1 

6 Máy phun Nitơ lỏng Máy 0 1 

7 Đèn kiểm tra chai Bộ 0 3 

8 
Máy phóng màng co 
thân tự động 

Máy 0 1 

9 Máy co hơi nước  Máy 0 1 

10 Máy thổi khô chai Máy 0 1 

11 Máy in date chai Máy 0 1 

12 
Máy gắp & đóng thùng 
carton tự động (Dán 
bằng băng keo) 

Máy 0 1 

13 Máy in date thùng Máy 0 1 

14  ăng tải xích nhựa m 0 169 

15 
Động cơ băng tải + hộp 
số 

Bộ 0 13 

16 
Tủ điện điều khiển băng 
tải (Có PLC và biến tần) 

Cái 0 1 

17 Tủ điện nguồn trung tâm   Cái 0 1 

18 
Máy nén khí trục vít có 
dầu 

Máy 0 22 

19 
Hệ thống sấy, lọc khí 
nén và bình chứa khí nén 

Hệ thống 0 1 

 (Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 

Công ty cam kết rằng: tất cả các loại máy móc, thiết bị nêu trên đều không 
thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành. 
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CHƢƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, quy hoạch tỉnh, phân 
vùng môi trƣờng 
2.1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng  

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 
2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 
06/7/2024, định hướng các hoạt động phát triển kinh tế phải gắn liền với công tác kiểm 
soát ô nhiễm, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tăng cường tái sử dụng, tái chế 
chất thải và hướng đến phát triển bền vững. 

Cơ sở là nhà máy sản xuất nước uống đóng chai và nước giải khát không cồn, 
thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến thực phẩm – đồ uống, là loại hình sản xuất có 
mức độ phát sinh chất thải không lớn, không thuộc danh mục các ngành nghề có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Trong suốt quá trình hoạt động, cơ sở đã đầu tư đồng 
bộ và đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường theo quy định, bao gồm: hệ thống xử lý 
nước thải, hệ thống xử lý khí thải lò hơi đốt dầu DO, hệ thống thu gom nước mưa và 
nước thải riêng biệt, khu lưu giữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại đạt 
yêu cầu kỹ thuật. 

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường được thu gom, bơm dẫn 
và xả ra nguồn tiếp nhận theo quy định. Chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh 
được phân loại, lưu giữ và chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý theo đúng 
quy định. Khí thải phát sinh từ lò hơi được kiểm soát và thực hiện quan trắc định kỳ. 

Với việc duy trì vận hành hiệu quả các công trình bảo vệ môi trường và thực 
hiện các biện pháp kiểm soát phát thải nêu trên, hoạt động của cơ sở phù hợp với các 
định hướng, mục tiêu và yêu cầu quản lý môi trường theo Quy hoạch bảo vệ môi 
trường quốc gia. 

2.1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh 

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được 
phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023, xác định định hướng phát 
triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng thân thiện với môi trường, 
ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao, ít phát sinh chất thải và phù hợp với điều kiện 
tự nhiên – xã hội của địa phương. 

Cơ sở tọa lạc tại Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, trên khu đất 
đã được quy hoạch và sử dụng ổn định cho mục đích sản xuất công nghiệp. Loại hình 
sản xuất nước uống đóng chai và nước giải khát của cơ sở phù hợp với định hướng 
phát triển ngành nghề của địa phương, không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, 
không gây xung đột với các quy hoạch phát triển khác trong khu vực. 

Bên cạnh đó, việc cơ sở đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất theo hướng tinh 
gọn, tăng cường các công đoạn xử lý, lọc tinh và cải tạo nâng công suất hệ thống xử lý 
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nước thải nhằm đáp ứng nhu cầu nâng công suất sản xuất càng thể hiện sự phù hợp với 
định hướng phát triển bền vững, thân thiện môi trường theo quy hoạch tỉnh. 

2.1.3. Sự phù hợp với phân vùng môi trƣờng 

Căn cứ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 06/7/2024, môi 
trường tự nhiên trên phạm vi cả nước được phân vùng nhằm định hướng kiểm soát ô 
nhiễm, bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đây là 
cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ phù hợp của các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ đối với yêu cầu bảo vệ môi trường. 

Theo Phụ lục X ban hành kèm theo Quy hoạch chung xây dựng tỉnh Khánh Hòa 
thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023, khu vực hoạt động của Công ty CP NGK 
Sanna Khánh Hòa được xác định không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt, không nằm 
trong khu vực nhạy cảm về môi trường. 

Đối với khu vực này, các hoạt động sản xuất công nghiệp được phép triển khai 
khi bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. 
Trong quá trình hoạt động, cơ sở đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu này thông qua 
việc đầu tư, vận hành và duy trì hiệu quả các công trình bảo vệ môi trường, cụ thể: 

- Hệ thống xử lý nước thải được cải tạo, nâng công suất, bảo đảm nước thải sau 
xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thu gom, bơm dẫn và xả vào 
nguồn tiếp nhận là Sông Cạn, phù hợp với chức năng sử dụng nguồn nước tại 
khu vực. 

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được thiết kế và xây dựng tách biệt hoàn 
toàn, bảo đảm không xảy ra hiện tượng nước thải lẫn vào nước mưa, đồng thời 
hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ, phát tán gây ô nhiễm môi trường khu vực. 

- Khí thải phát sinh từ lò hơi đốt dầu DO được thu gom và dẫn qua ống khói theo 
đúng thiết kế kỹ thuật. Lò hơi được vận hành theo quy trình chuẩn, bảo đảm 
kiểm soát phát sinh bụi, SO₂, NOx và CO. Khí thải được thực hiện quan trắc 
định kỳ theo quy định, bảo đảm nồng độ các thông số ô nhiễm không vượt quá 
giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành. 

- Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được phân loại, lưu giữ đúng 
kỹ thuật và chuyển giao xử lý theo quy định. 

Từ các phân tích và đánh giá nêu trên cho thấy, hoạt động của Công ty CP 
NGK Sanna Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường theo phân vùng môi 
trường hiện hành; đồng thời phù hợp với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021–
2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm không phát sinh xung đột với các định hướng 
phát triển không gian, ngành nghề và yêu cầu bảo vệ môi trường của địa phương. 
2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Trong quá trình hoạt động, cơ sở có thể phát sinh nước thải, khí thải, chất thải 
rắn thông thường và chất thải nguy hại. Việc đánh giá sự phù hợp với khả năng chịu 
tải của môi trường được xem xét theo từng thành phần môi trường tiếp nhận như sau: 
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a. Môi trường nước:  

 Căn cứ pháp lý 

Việc đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận được thực hiện trên cơ sở 
các quy định sau: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;  
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung);  
- Thông tư số 95/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định về hướng dẫn đánh giá khả năng chịu tải của môi trường 
nước mặt đối với sông, hồ;  

- QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
mặt;  

- Các tài liệu, số liệu thủy văn, hiện trạng môi trường khu vực cơ sở. 
 Đặc điểm nguồn tiếp nhận 

Nguồn tiếp nhận nước thải là Sông Cạn, tại vị trí xả thải cách cửa biển khoảng 
930 m theo chiều dài sông. 

Đoạn sông có các đặc điểm: 

- Chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều và xâm nhập mặn;  
- Độ mặn dao động từ 16,29‰ – 33,68‰, ranh mặn 4‰ đã xâm nhập vào nội 

đồng (theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 

2020) ;  
- Chế độ dòng chảy mùa cạn từ tháng I đến tháng VIII.  

Căn cứ số liệu khí tượng thủy văn tham khảo từ  áo cáo đánh giá tác động môi 
trường Dự án Hồ chứa nước sông Cạn (tần suất P = 10%) , lưu lượng dòng chảy mùa 
cạn dao động từ 8,07 m³/s đến 51,1 m³/s, trong đó giá trị nhỏ nhất là 8,07 m³/s. 

Để đảm bảo đánh giá theo hướng bất lợi, lựa chọn: 

Q sông = 8,07 m3/s 

 Đặc trưng nguồn thải 

Lưu lượng xả thải tối đa: 
Qthải = 76 m3/ngày ( ≈0,00088 m3/s)   

Chất lượng nước thải sau xử lý được trình bày tại Bảng sau: 

Bảng 2.1: Kết quả quan trắc nƣớc thải sau xử lý tại cơ sở  

TT Thông số Đơn vị Kết quả 

QCVN 40:2025/ BTNMT  

(F ≤ 2000 m3/ngày) 

Cột A Cột B 

1 pH - 7,07 6 - 9 6 - 9 

2 TSS mg/L KPH ≤ 40 ≤ 80 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở 

“Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa” 
 

Chủ cơ sở: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa  66 
 

3 BOD5 mg/L KPH ≤ 40 ≤ 60 

4 COD mg/L 16 ≤ 65 ≤ 90 

5 NH4
+ - N mg/L 0,033 ≤ 5,0 ≤ 10,0 

6 Tổng N mg/L 8,69 ≤ 20 ≤ 40 

7 Tổng P mg/L 0,204 ≤ 4,0 ≤ 6,0 

8 Clo dư mg/L KPH ≤ 1,0 ≤ 2,0 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/L KPH ≤ 5,0 ≤ 30,0 

10 Coliforms MPN/ 100mL KPH ≤ 3.000 ≤ 5.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh, 2026) 

Ghi chú: 

- Vị trí giám sát: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
- QCVN 40:2025/ TNMT. Trong đó:  

+ Cột A - quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước 
thải khi xả ra nguồn nước tiếp nhận có chức năng cấp nước cho mục đích 
sinh hoạt hoặc có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước 
như Mức A Bảng 2, Bảng 3 QCVN 08:2023/BTNMT 

+ Cột   quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước 
thải khi xả nước thải ra nguồn nước tiếp nhận có mục đích quản lý, cải thiện 
chất lượng môi trường nước như Mức B Bảng 2, Bảng 3 QCVN 
08:2023/BTNMT (nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp) 

Nhận xét: Nước thải có nồng độ ô nhiễm thấp, nhiều thông số không phát hiện, tải 
lượng phát sinh nhỏ và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải. 
 Đánh giá khả năng pha loãng 

So sánh giữa lưu lượng nguồn tiếp nhận và lưu lượng xả thải: 
- Lưu lượng dòng chảy sông: Qsông = 8,07 m3/s  
- Lưu lượng nước thải: Qthải = 0,00088 m3/s  

Tỷ lệ pha loãng được xác định như sau:               ≈ 9.170 lần 

Kết quả cho thấy nguồn tiếp nhận có khả năng pha loãng rất lớn so với quy mô 
xả thải của cơ sở. Với tỷ lệ pha loãng cao, nước thải sau khi xả vào nguồn tiếp nhận sẽ 
nhanh chóng được hòa trộn và phân tán trong dòng chảy, qua đó làm giảm đáng kể 
nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường nước. 

 Đánh giá tải lượng ô nhiễm 
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Bảng 2.2: Tải lƣợng các chất ô nhiễm chính 

STT Thông số Nồng độ (mg/L) Tải lƣợng (kg/ngày) 

1 COD 16 1,216 

2 Tổng Nitơ 8,69 0,661 

3 Tổng Photpho 0,204 0,0155 

4 Amoni 0,033 0,0025 

Tải lượng các thông số ô nhiễm chính trong nước thải của cơ sở ở mức thấp, 
không đáng kể so với lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận. 

Với đặc điểm lưu lượng xả thải nhỏ, nồng độ ô nhiễm thấp và khả năng pha 
loãng lớn của dòng sông, nguồn thải không làm gia tăng đáng kể nồng độ các chất ô 
nhiễm trong môi trường nước, không gây ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận của 
nguồn nước. 

 Đánh giá mức tăng nồng độ (ΔC) 
Mức gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong nguồn nước sau khi tiếp nhận 

nước thải được xác định theo công thức cân bằng tải lượng trên cơ sở lưu lượng dòng 
chảy và nồng độ các chất ô nhiễm, phù hợp với nguyên tắc đánh giá khả năng chịu tải 
nguồn nước: 

ΔC = 
                  

Trong đó: 
- Qthải là lưu lượng nước thải; 
- Cthải là nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải; 
- Qsông là lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận. 

Bảng 2.3: Mức tăng nồng độ sau pha loãng 

STT Thông số Cthải (mg/L) ΔC (mg/L) 

1 COD 16 0,00175 

2 Tổng Nitơ 8,69 0,00095 

3 Tổng Photpho 0,204 0,000022 

4 Amoni 0,033 0,0000036 

Các giá trị ΔC của các thông số ô nhiễm đều rất nhỏ (<< 0,01 mg/L), thấp hơn 
nhiều so với giới hạn quy chuẩn kỹ thuật và sai số phân tích thông thường. Do đó, mức 
gia tăng nồng độ này có thể xem là không đáng kể trong đánh giá tổng thể chất lượng 
nước. 

Việc đánh giá được thực hiện phù hợp với phương pháp đánh giá trực tiếp quy 
định tại Điều 8 Thông tư số 95/2025/TT-BNNMT. 
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Trên cơ sở đó, có thể nhận định rằng việc xả nước thải của cơ sở không làm 
thay đổi đáng kể chất lượng nước của nguồn tiếp nhận. 

 Đánh giá theo quy chuẩn chất lượng nước mặt 

Việc đánh giá chất lượng nước sau khi tiếp nhận nước thải được thực hiện trên 
cơ sở áp dụng QCVN 08:2023/BTNMT (cột A và cột B). 

Nồng độ các thông số ô nhiễm trong nguồn nước sau khi tiếp nhận nước thải 
được xác định theo: 

Csau = Cnền +ΔC 

Do giá trị ΔC rất nhỏ và không đáng kể, do đó có thể xem: 

Csau ≈ Cnền 

Trên cơ sở đó, có thể nhận định: 

- Chất lượng nước sau khi tiếp nhận nước thải đảm bảo không vượt quá giới hạn 
cho phép theo cột B của QCVN 08:2023/BTNMT;  

- Đồng thời, xét theo yêu cầu chất lượng cao hơn, vẫn đáp ứng giá trị giới hạn 
của cột A.  

Kết luận: Việc xả nước thải của cơ sở không làm suy giảm chất lượng nước 
nguồn tiếp nhận, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước mặt hiện hành. 

 Sự phù hợp với mục đích sử dụng nguồn nước 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, 
sông Cạn có chức năng chính là tiếp nhận và tiêu thoát nước của lưu vực vịnh Cam 
Ranh, đồng thời tại khu vực thượng lưu có khai thác, sử dụng nước phục vụ tưới tiêu 
nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt... Tuy nhiên, vị trí xả nước thải của cơ sở được bố trí 
tại khu vực hạ lưu sông Cạn, tách biệt về không gian so với khu vực khai thác, sử dụng 
nước tại thượng lưu và phù hợp với hướng dòng chảy tự nhiên của sông. 

Hiện tại, chưa có cơ sở xác định khu vực hạ lưu sông Cạn thuộc phạm vi nguồn 
nước mặt sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đồng thời hoạt động khai thác 
nước tại khu vực này chủ yếu phục vụ các mục đích thông thường như làm mát, sinh 
hoạt không trực tiếp dùng cho ăn uống. 

Trên cơ sở đó, việc xả nước thải của cơ sở phù hợp với chức năng tiếp nhận và 
tiêu thoát nước của sông Cạn theo quy hoạch, không làm ảnh hưởng đến khu vực khai 
thác nước sinh hoạt ở thượng lưu, đồng thời không làm thay đổi mục đích sử dụng của 
nguồn nước. 

 Đánh giá ảnh hưởng thủy triều và phương pháp áp dụng 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 95/2025/TT- NNMT, đối với 
đoạn sông chịu ảnh hưởng của thủy triều cần xem xét áp dụng phương pháp mô hình 
trong đánh giá khả năng chịu tải. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này, nguồn thải 
của cơ sở có lưu lượng rất nhỏ, tải lượng ô nhiễm thấp, trong khi nguồn tiếp nhận có 
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khả năng pha loãng lớn; kết quả tính toán cho thấy mức gia tăng nồng độ sau pha 
loãng (ΔC) của các thông số ô nhiễm đều rất nhỏ và không đáng kể, không làm thay 
đổi chất lượng nước nguồn tiếp nhận. 

Do đó, việc đánh giá được thực hiện theo phương pháp đánh giá trực tiếp kết 
hợp tính toán pha loãng, phù hợp với quy mô xả thải và điều kiện thực tế của dự án, 
trên cơ sở các quy định tại Thông tư số 95/2025/TT-BNNMT. 

 Trên cơ sở các kết quả đánh giá trên, có thể khẳng định rằng nguồn nước Sông 

Cạn còn đủ khả năng tiếp nhận nước thải của cơ sở; hoạt động xả thải không 

gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nước cũng như chức năng sử dụng của 

nguồn nước, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 

b. Môi trường không khí:  

Nguồn khí thải phát sinh chủ yếu từ lò hơi đốt dầu DO và hoạt động của các 
thiết bị phụ trợ. Lò hơi được vận hành theo quy trình kỹ thuật tối ưu, khí thải được dẫn 
qua ống khói Inox D350 cao 13,5 m và được kiểm soát, quan trắc định kỳ, bảo đảm đạt 
QCVN 19:2024/BTNMT. Với đặc điểm phát thải không liên tục, lưu lượng nhỏ, chiều 
cao phát tán phù hợp, nguồn khí thải này không làm gia tăng đáng kể nồng độ các chất 
ô nhiễm trong môi trường không khí khu vực, phù hợp với khả năng chịu tải của môi 
trường không khí xung quanh. 

c. Về môi trường đất 

Cơ sở không xả thải chất thải rắn hoặc chất thải nguy hại trực tiếp ra môi 
trường đất. Các khu vực lưu giữ chất thải được bố trí nền chống thấm, có mái che và 
quản lý theo đúng quy định. Do đó, hoạt động của cơ sở không gây nguy cơ ô nhiễm 
môi trường đất. 
d. Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 
nguy hại phát sinh tại cơ sở được phân loại, thu gom, lưu trữ theo đúng quy định, đồng 
thời ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý theo đúng quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Từ các phân tích trên cho thấy, các nguồn chất thải phát sinh tại cơ sở đều được 
kiểm soát, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường hoặc 
được tái sử dụng hợp lý, không làm gia tăng tải lượng ô nhiễm đối với môi trường tiếp 
nhận. Do đó, hoạt động của cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 
nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Việc đánh giá khả năng chịu tải môi trường trong báo cáo này được thực hiện 
trên cơ sở hiện trạng hoạt động của cơ sở, các công trình bảo vệ môi trường đã được 
đầu tư và vận hành theo Giấy phép môi trường đã được cấp; không thay thế cho nội 
dung đánh giá sức chịu tải môi trường ở quy mô lưu vực hoặc quy hoạch môi trường. 
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CHƢƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 
3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom và thoát nước mưa tại cơ sở, 
với nguyên tắc tách biệt hoàn toàn hệ thống nước mưa và hệ thống nước thải. Nước 
mưa tại cơ sở được xử lý và tiêu thoát tự nhiên theo địa hình, một phần nhỏ thấm vào 
nền đất tự nhiên, phần còn lại được dẫn về hệ thống thoát nước mưa của cơ sở rồi chảy 
ra mương thoát nước chung của khu vực. 

- Nước mưa từ sân bãi và hệ thống đường giao thông nội bộ được thu gom qua 
mương, hố ga có song chắn rác, hệ thống cống bê tông cốt thép ( TCT) đường 
kính 400mm và 600mm, sau đó dẫn về hệ thống thoát nước mưa của khu vực. 

- Nước mưa tại khu vực cây xanh, thảm cỏ chủ yếu thấm trực tiếp vào đất theo 
cao độ tự nhiên. 

- Đối với các công trình có mái che như nhà vệ sinh, nhà để xe, nhà điều hành hệ 
thống xử lý nước thải, nước mưa từ mái chảy tự nhiên theo độ dốc xuống mặt 
sân rồi thấm vào đất xung quanh, không gây ngập úng cục bộ. 

- Nước mưa từ mái các khu vực xưởng sản xuất, văn phòng, kho vật tư và kho 
thành phẩm được dẫn qua xê-nô, máng xối vào các ống đứng PVC đường kính 
từ 90mm đến 114mm, bố trí hợp lý, rồi chảy vào hệ thống mương, hố ga và 
cống BTCT D400 – D600, cuối cùng dẫn về hệ thống thoát nước mưa trên 
tuyến đường của khu vực. 

- Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa hoạt động theo nguyên tắc tự chảy, tận dụng 
độ dốc địa hình để nước thoát nhanh và hiệu quả. 
So với nước thải, nước mưa có lưu lượng lớn và không ổn định nhưng khá sạch. 

Do đó, hệ thống thoát nước mưa được thiết kế hợp lý nhằm đảm bảo thoát nước nhanh, 
tránh ngập úng. Để duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống, công ty thực hiện công tác 
duy tu, vệ sinh, nạo vét và sửa chữa định kỳ hệ thống với tần suất 1 lần/năm. 

Ngoài ra, cơ sở còn triển khai các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước mưa như: 
thu gom, lưu giữ và chuyển giao đúng quy định các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải thông thường và chất thải nguy hại; bố trí công nhân dọn dẹp mặt bằng thường 
xuyên nhằm đảm bảo hệ thống tiêu thoát nước mưa hoạt động ổn định; lưu giữ nguyên 
liệu, phế liệu trong các kho có mái che, tránh gây ô nhiễm ra môi trường. 

Trong giai đoạn nâng công suất, tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống thu 
gom, thoát nước mưa hiện hữu, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và hiệu quả. Đồng 
thời, công ty thực hiện các biện pháp kiểm soát và quản lý chất lượng nước mưa, tránh 
gây ô nhiễm môi trường trong khu vực sản xuất. Việc bảo trì, vệ sinh được tiến hành 
thường xuyên để đảm bảo khả năng thu gom và thoát nước đáp ứng yêu cầu hoạt động 
của cơ sở, đồng thời không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của môi trường xung 
quanh. 
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Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa tại cơ sở 

 Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa: 
Bảng 3.1: Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Hố ga 

- Kích thước ngoài hố ga: 1m x 1m x 0,9m 

- Xây đá chẻ vữa xi măng mác 75 

- Nắp đan  TCT 

- Số lượng: 25 hố ga 

2 Mương thoát nước 

- Cống bê tông ly tâm D400, chiều cao (H) 30cm, 
thành ống dày khoảng 6cm: dài 148m. 

- Cống bê tông ly tâm D600, chiều cao (H) 30cm, 
thành ống dày khoảng 6cm: dài 238m.  

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 

 Tọa độ điểm thoát nƣớc mƣa 

Cửa thoát nước (điểm thoát nước): Vị trí thoát nước mưa vào mương thoát nước 
chung của khu vực có tọa độ điểm xả thoát nước mưa X(m) = 1307870; Y(m) = 
593280 (theo hệ toạ độ VN 2000; kinh tuyến trục 108

o
15’, múi chiếu 3

o
). Quy trình 

vận hành xả thoát nước mưa theo cơ chế tự chảy. 

 Bản vẽ hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa của cơ sở  
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Trong giai đoạn nâng công suất, hệ thống thu gom và thoát nước mưa của cơ sở 
không có sự thay đổi; bản vẽ hệ thống thu gom và thoát nước mưa được đính kèm tại 
Phụ lục của báo cáo này. 

3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 
 Thu gom nƣớc thải 

Nước thải phát sinh tại cơ sở bao gồm: Nước thải nhà vệ sinh, nước thải sản 
xuất. Tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 75,07 m3/ngày.đêm (Theo tính toán tại 

mục 1.4.4, Chương 1 của báo cáo này).  

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại cơ sở được chia thành các điểm thu gom, 
sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở như sau: 

 
Hình 3.2: Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt của cơ sở 

 Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nƣớc thải: 

Bảng 3.2: Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nƣớc thải 

STT Hạng mục thu gom Thông số kỹ thuật 

1 Hố ga 

- Kết cấu: Thành hố ga xây đá chẻ vữa xi măng M75, 
thành trong trát dày 15mm vữa xi măng M75; đáy hố ga 
bê tông đá 2 x4 M200; nắp đan  ê tông cốt thép đá 
1x2mm M200. 

- Kích thước ngoài của hố ga: 900mm x chiều cao hố ga 
thay đổi từ 700mm đến 900mm 
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- Kích thước lòng hố ga: 500mm x chiều cao lòng hố ga 
thay đổi từ 500mm đến 700mm 

- Số lượng: 7 cái 

2 Ống thoát nước thải 
- Kết cấu: nhựa PVC Ø 200mm 

- Dài: khoảng 210m 

3 
Mương thoát nước 
thải 

- Kết cấu: Thành xây gạch thẻ vữa xi măng M75, thành 
trong trát dày 15mm vữa xi măng M75 quét xi măng; 
nắp đan  ê tông cốt thép đá 1x2mm M300. 
- Kích thước ngoài của mương: 700mm x 500mm 

- Kích thước lòng mương: 500mm x 320mm 

- Dài: 16m 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 
được thu gom chung với nước thải sản xuất và tự chảy theo độ dốc của công trình qua 
hệ thống hố ga, đường ống và mương thoát nước, sau đó được dẫn về hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của cơ sở để tiếp tục xử lý. 

- Tuyến 1: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại tại khu vực nhà vệ sinh công 
cộng của nhà máy được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của cơ sở để xử lý chung với nước thải sản xuất. Việc thu gom được 
thực hiện bằng tuyến ống PVC Ø200 mm, chiều dài khoảng 30 m. 

- Tuyến 2: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại từ khối nhà điều hành được thu 
gom bằng ống nhựa PVC Ø200 mm và đấu nối trực tiếp vào hố ga thu gom. Từ 
hố ga, nước thải tiếp tục được dẫn bằng tuyến ống PVC Ø200 mm hoặc mương 
dẫn (tùy theo từng khu vực) và được thu gom chung với nước thải sản xuất. Sau 
đó, toàn bộ nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở 
để tiếp tục xử lý. 
Đối với các đoạn tuyến thu gom đi qua khu vực đường giao thông nội bộ, hệ 

thống đường ống được thay thế bằng mương thoát nước thải có nắp đan chịu lực, với 
kích thước lòng mương 500 mm × 320 mm, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đồng 
thời thuận tiện cho công tác vận hành và bảo trì hệ thống. 

 Công trình thoát nƣớc thải 

Cơ sở chỉ phát sinh 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
Nước thải sau xử lý được bơm dẫn bằng đường ống PVC D90mm, D114mm với tổng 
chiều dài khoảng 745 m từ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đến vị trí xả thải là sông 
Cạn (đoạn sông thuộc địa phận, thôn Mỹ Thanh, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). 

Trên tuyến thoát nước thải hiện hữu có bố trí các hố ga kỹ thuật tại các vị trí 
phù hợp nhằm phục vụ công tác vận hành, kiểm tra và bảo trì hệ thống. Tại các hố ga 
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có bố trí van kỹ thuật để phục vụ kiểm tra, thăm dò và kiểm soát dòng chảy trong 
tuyến ống khi cần thiết. 

Trước điểm xả ra nguồn tiếp nhận, bố trí 01 hố ga cuối (hố ga quan trắc) kết 
hợp van lấy mẫu để phục vụ công tác quan trắc, giám sát chất lượng nước thải theo 
quy định. Hố ga được thiết kế bảo đảm dễ tiếp cận, an toàn trong quá trình lấy mẫu và 
không gây rò rỉ, thất thoát nước thải ra môi trường xung quanh. 

Tuyến ống thoát nước thải phần lớn đi qua khu đất do đơn vị khác quản lý. Việc 
sử dụng, cải tạo và vận hành tuyến ống này đã được các bên liên quan thống nhất bằng 
văn bản thỏa thuận ngày 10/04/2026 giữa công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa và Công 
ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, làm cơ sở pháp lý để triển khai thực 
hiện phương án xả thải. Phương án này kế thừa hướng tuyến và vị trí xả thải đã tồn tại 
trước đây, không làm thay đổi cơ bản phạm vi sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật khu 
vực. 

 Các thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nƣớc thải: 

Bảng 3.2: Các thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nƣớc thải 

STT 
Hạng mục thu 

gom 
Thông số kỹ thuật 

1 

Hố ga đấu nối 
nước thải sau đồng 
hồ đo  vào tuyến 
ống thoát nước thải 
(hố ga 1) 

- Kết cấu hố ga: xây gạch vữa xi măng M100; có bố trí 
nắp hố ga bằng bê tông. 

- Kích thước hố ga: (DxRxH) = 0,8m × 1,4m × 0,9 m 

- Số lượng: 01 cái 

2 
Hố ga thu – kiểm 
soát, quan trắc 

- Kết cấu hố ga: xây gạch vữa xi măng M75; không bố 
trí nắp đan. 

- Kích thước hố ga trung bình: (DxRxH) = 0,45m × 
0,45m × 0,6 m 

- Số lượng: 9 cái (từ hố ga 2 đến hố ga 10) 

- Tại mỗi hố ga trên tuyến ống thoát nước thải bố trí 01 
cọc thăm bằng ống PVC kết nối trực tiếp với tuyến ống 
chính. 

- Trên cọc thăm lắp đặt van thăm dò nhằm phục vụ 
công tác kiểm tra, lấy mẫu và giám sát dòng chảy nước 
thải. 
- Cọc thăm hoạt động theo nguyên lý bình thông nhau, 
cho phép nước thải trong tuyến ống dâng lên khi mở 
van, từ đó thuận tiện cho việc quan trắc và kiểm tra mà 
không cần đào mở tuyến ống. 

3 
Ống thoát nước 
thải 

- Kết cấu: nhựa PVC  

Dài: 745m, trong đó: 
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+ Ống D90mm dài khoảng 63m (từ hố ga 1 đến hố ga 
2) 

+ Ống D114mm dài khoảng 632 m (từ hố ga 2 đến hố 
ga 10) 

+ Ống D90mm dài khoảng 50m (từ hố ga 10 ra nguồn 
tiếp nhận (sông Cạn) 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 

 Điểm xả nƣớc thải:  

- Vị trí xả thải: sông Cạn thuộc địa phận thôn Mỹ Thanh, xã Nam Cam Ranh, 
tỉnh Khánh Hoà; Tọa độ vị trí xả thải: X= 1308695 m; Y= 593278 m (theo hệ 
toạ độ VN 2000; kinh tuyến trục 108

o
15’, múi chiếu 3o

) 

- Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/ TNMT, cột A, 
(F ≤ 2000 m3/ngày đêm), được dẫn qua đường ống PVC đường kính D90mm, 
D114mm với tổng chiều dài khoảng 745m, xả ra sông Cạn theo phương thức 
bơm cưỡng bức, hình thức xả mặt ven bờ. 

- Chế độ xả nước thải: Xả gián đoạn theo chu kỳ vận hành của bơm, phụ thuộc 
vào lưu lượng nước thải phát sinh và dung tích bể chứa; không xả liên tục 24/24 
giờ;  

- Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở: Sông Cạn thuộc địa phận thôn Mỹ Thanh, 
xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà; là nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải sau 
xử lý của cơ sở. 

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/ TNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp. 

 Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc thải 
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Hình 3.3: Mặt bằng thu gom thoát nƣớc thải của cơ sở 
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Hình 3.4: Vị trí hệ thống xử lý nƣớc thải của cơ sở và vị trí xả thải ra nguồn tiếp nhận  
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3.1.3. Xử lý nƣớc thải 
3.1.3.1. Các công trình xử lý nƣớc thải 
 Nƣớc thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng các bể tự hoại 3 ngăn sau đó 
được thu gom về HTXLNT tập trung của cơ sở để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước 
khi xả thải ra môi trường tiếp nhận.  

Cấu tạo bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt: 

 
Hình 3.5: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

 Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 

Bể tự hoại 3 ngăn là công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, thực hiện đồng 
thời hai chức năng chính là lắng cặn và xử lý sinh học kỵ khí các chất hữu cơ trong 
nước thải. 

Nước thải sinh hoạt sau khi đi vào bể tự hoại được lưu giữ trong một khoảng 
thời gian nhất định. Trong quá trình này, các chất rắn lơ lửng và cặn nặng lắng xuống 
đáy bể, các chất nhẹ và dầu mỡ nổi lên bề mặt tạo thành lớp váng. Phần cặn hữu cơ 
lắng trong bể sẽ được vi sinh vật kỵ khí phân hủy, xảy ra quá trình lên men kỵ khí, tạo 
khí sinh học và các chất vô cơ hòa tan, qua đó làm giảm đáng kể hàm lượng ô nhiễm 
trong nước thải. 

Cấu tạo và chức năng của từng ngăn như sau: 
- Ngăn thứ nhất (ngăn chứa/chứa cặn): Là nơi tiếp nhận trực tiếp nước thải sinh 

hoạt. Tại đây xảy ra quá trình lắng cặn thô và phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ. 
Ngăn này có chức năng giữ lại cặn lắng, các phần xác bã và váng nổi. 

- Ngăn thứ hai và ngăn thứ ba (ngăn lắng): Nhận nước thải từ ngăn thứ nhất, tiếp 
tục thực hiện quá trình lắng các chất lơ lửng còn lại, giúp nước thải ra khỏi bể 
có chất lượng ổn định hơn, hạn chế cuốn trôi cặn sang các công trình xử lý phía 
sau. 

Sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn, nồng độ các chất ô nhiễm hữu cơ ( OD, COD) 
giảm khoảng 60 – 65%, chất rắn lơ lửng (SS) được giữ lại phần lớn, góp phần giảm tải 
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cho hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nước thải sau bể tự hoại được thu gom về các 
hố thu và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý. 

Cặn trong bể tự hoại được bơm hút định kỳ. Sau mỗi lần hút cặn, để lại khoảng 
20% lượng cặn trong bể nhằm duy trì hệ vi sinh kỵ khí, làm nguồn men cho quá trình 
phân hủy sinh học tiếp theo. 

 Nƣớc thải tập trung (bao gồm nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt sau bể 
tự hoại) 

 Sơ đồ công nghệ: 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 80m3/ngày.đêm 
như sau: 
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Hình 3.6: Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của cơ sở
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 Nguyên lý hoạt động của HTXL nƣớc thải nhƣ sau: 
Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở, sau khi được xử lý sơ bộ qua bể 

tự hoại, được thu gom cùng với nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất và dẫn về hệ 
thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở để tiếp tục xử lý. 
 Bể điều hoà 

Công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nước thải là thu gom và điều hòa nước 
thải. Toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Cơ 
sở được thu gom tập trung về bể điều hòa.  

Tại đây, nước thải được xáo trộn nhằm ổn định lưu lượng và nồng độ các chất ô 
nhiễm, hạn chế dao động đột ngột về tải lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho các công 
đoạn xử lý phía sau. Sau khi được điều hòa, phần lớn nước thải được hệ thống bơm 
chìm vận chuyển liên tục và ổn định sang bể Aerotank kết hợp MBBR để tiếp tục quá 
trình xử lý sinh học.  

Phần ít nước thải còn lại được bơm vào bể Aerotank 2 để tăng cường quá trình 
nitrat hóa (Nitrification) – khử nitrat (denitrification), giảm tải nitrogen và ổn định chất 
lượng nước trước khi vào bể lắng hoặc M R tiếp theo. 
 Aerotank - MBBR 

Nước thải sau khi qua các công đoạn sơ bộ vẫn chứa phần lớn các chất hữu cơ 
hòa tan cùng một phần chất rắn lơ lửng, được dẫn vào bể Aerotank kết hợp công nghệ 
M  R để xử lý sinh học hiếu khí.  

Trong bể, các giá thể M  R và bùn hoạt tính tạo bề mặt cho vi sinh vật bám 
dính, sinh trưởng và phát triển, hình thành đồng thời quần thể vi sinh vật sinh trưởng 
lơ lửng và bám dính. Vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy hòa tan để phân hủy các chất 
hữu cơ, chuyển hóa thành sinh khối mới, CO₂ và nước. Oxy được cung cấp liên tục từ 
hệ thống thổi khí đặt dưới đáy bể, vừa đáp ứng nhu cầu oxy sinh học, vừa tạo dòng 
chảy giúp giá thể M  R chuyển động đều trong bể. Khi hàm lượng oxy hòa tan được 
duy trì ổn định, các quá trình oxy hóa sinh học và nitrat hóa diễn ra hiệu quả, góp phần 
nâng cao hiệu suất xử lý  OD, COD và các hợp chất chứa nitơ. 

Quá trình oxy hóa sinh học các chất hữu cơ trong bể Aerotank – M  R diễn ra 
theo ba giai đoạn chính: 

Giai đoạn 1: Tốc độ oxy hóa tăng nhanh và gần bằng tốc độ tiêu thụ oxy. Trong 
giai đoạn này, bùn hoạt tính và màng sinh học bắt đầu hình thành và phát triển. Do 
hàm lượng chất hữu cơ trong nước thải còn cao trong khi sinh khối vi sinh vật ban đầu 
còn thấp, các vi sinh vật sau khi thích nghi với môi trường sẽ sinh trưởng mạnh, dẫn 
đến nhu cầu oxy tăng nhanh. 

Giai đoạn 2: Quần thể vi sinh vật phát triển ổn định, tốc độ tiêu thụ oxy duy trì 
ở mức tương đối ổn định. Đây là giai đoạn phân hủy các chất hữu cơ diễn ra mạnh 
nhất, hiệu suất xử lý  OD, COD đạt giá trị cao. Theo các thông số vận hành thực tế 
của bể Aerotank, tốc độ tiêu thụ oxy ở giai đoạn này thấp hơn so với giai đoạn đầu, 
trong khi hiệu quả xử lý đạt tối ưu. 
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Giai đoạn 3: Sau một thời gian vận hành, tốc độ oxy hóa sinh học có xu hướng 
giảm dần, trong khi tốc độ tiêu thụ oxy tăng trở lại do quá trình nitrat hóa các hợp chất 
amoni (NH₄⁺) diễn ra mạnh. Đây là giai đoạn chuyển hóa nitơ quan trọng trong hệ 
thống xử lý sinh học hiếu khí. 

Kết thúc chu trình, khi hiệu suất oxy hóa  OD đạt khoảng 80–95%, nước thải 
được dẫn sang bể ASP. Phần bùn dư phát sinh được thu gom và chuyển về bể chứa 
bùn.  

 Bể ASP (Activated Sludge Process) 

Nước thải từ bể Aerotank - M  R được dẫn sang bể ASP nhằm hoàn thiện quá 
trình xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính lơ lửng.  

Tại bể, vi sinh vật tiếp tục sử dụng oxy hòa tan để phân hủy các chất hữu cơ còn 
lại, góp phần ổn định chất lượng nước thải.  ể ASP được trang bị hệ thống phân phối 
khí để cung cấp oxy và duy trì trạng thái lơ lửng của bùn hoạt tính.  

Nồng độ bùn được kiểm soát và duy trì ở mức phù hợp nhằm đảm bảo mật độ 
vi sinh vật ổn định và nâng cao hiệu quả xử lý. Sau thời gian lưu thủy lực thích hợp, 
nước thải đạt yêu cầu xử lý sinh học được dẫn sang bể Aerotank 2. 
 Bể Aerotank 2 

Nước thải sau khi qua bể ASP tiếp tục được dẫn sang bể Aerotank 2 nhằm nâng 
cao hiệu quả loại bỏ các chất ô nhiễm còn tồn dư.  

 ể Aerotank 2 đóng vai trò là công trình xử lý sinh học bổ sung, giúp ổn định 
chất lượng nước thải trước khi chuyển sang các công đoạn xử lý tiếp theo. 

Trong bể, vi sinh vật hiếu khí tồn tại dưới dạng bùn hoạt tính tiếp tục sử dụng 
oxy hòa tan để phân hủy các hợp chất hữu cơ còn lại, đồng thời tiếp tục quá trình oxy 
hóa các hợp chất chứa nitơ, góp phần giảm nồng độ  OD, COD và các dạng nitơ trong 
nước thải. Quá trình xử lý sinh học diễn ra ổn định nhờ mật độ vi sinh vật được duy trì 
ở mức thích hợp. 

 ể Aerotank 2 được trang bị hệ thống thổi khí nhằm cung cấp đầy đủ oxy hòa 
tan cho hoạt động sống và trao đổi chất của vi sinh vật, đồng thời duy trì trạng thái lơ 
lửng của bùn hoạt tính trong toàn bộ thể tích bể. Việc kiểm soát hàm lượng oxy hòa 
tan ổn định giúp quá trình oxy hóa sinh học diễn ra hiệu quả, nâng cao hiệu suất xử lý 
của hệ thống. 

Sau thời gian lưu thích hợp, nước thải đạt được dẫn sang công trình xử lý tiếp 
theo (bể M R) để tách bùn hoạt tính và hoàn thiện quá trình xử lý. 
 Bể MBR (Membrane Bioreactor) 

Nước thải sau khi qua bể Aerotank 2 được dẫn sang bể M R (Membrane 
 ioreactor) nhằm thực hiện quá trình tách bùn – nước bằng công nghệ màng lọc, đồng 
thời nâng cao chất lượng nước thải đầu ra.  
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 ể M R kết hợp giữa quá trình xử lý sinh học hiếu khí và công nghệ lọc màng, 
cho phép loại bỏ hiệu quả các chất rắn lơ lửng, vi sinh vật và một phần các chất ô 
nhiễm còn lại trong nước thải. 

Tại bể M R, bùn hoạt tính và nước thải được tiếp xúc với hệ thống màng lọc 
sợi rỗng có kích thước lỗ lọc rất nhỏ, cho phép nước sạch đi qua trong khi giữ lại bùn 
hoạt tính, vi sinh vật và các chất rắn lơ lửng. Nhờ đó, nồng độ bùn trong bể được duy 
trì ở mức cao, góp phần nâng cao hiệu suất xử lý sinh học và ổn định chất lượng nước 
thải sau xử lý. 

 ể M R được trang bị hệ thống cấp khí vừa để cung cấp oxy cho vi sinh vật 
tiếp tục phân hủy các chất hữu cơ còn sót lại, vừa tạo dòng khí rửa bề mặt màng, hạn 
chế hiện tượng bám bẩn và tắc nghẽn màng lọc. Quá trình này giúp duy trì hiệu suất 
lọc và kéo dài tuổi thọ của màng M R. 

Nước sau khi được lọc qua màng M R có độ trong cao, hàm lượng chất rắn lơ 
lửng, vi sinh vật và các chỉ tiêu ô nhiễm chính như  OD, COD, Amoni được giảm 
đáng kể, đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường hiện hành trước khi được dẫn về bể khử 
trùng. Phần bùn dư phát sinh trong quá trình vận hành được thu gom và dẫn về bể 
chứa bùn để quản lý và xử lý theo đúng quy định. 
 Bể khử trùng 

Nước thải sau bể M R được dẫn sang bể khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật 
còn sót lại trước khi xả ra môi trường. Tại đây, nước thải được tiếp xúc với hóa chất 
Chlorine với nồng độ và thời gian tiếp xúc được tính toán phù hợp theo quy chuẩn kỹ 
thuật hiện hành. 

Chlorine có tác dụng phá hủy cấu trúc tế bào của vi sinh vật, đảm bảo loại bỏ vi 
khuẩn, vi rút và các vi sinh vật gây bệnh trong nước thải. Hệ thống được trang bị thiết 
bị kiểm soát và điều chỉnh liều lượng Chlorine nhằm đảm bảo hiệu quả khử trùng và 
hạn chế dư lượng hóa chất. 

Sau khi hoàn tất quá trình khử trùng, nước thải đạt quy chuẩn môi trường được 
bơm xả ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Cạn. 

 Thông số kỹ thuật của Hệ thống XLNT: 

Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật của Hệ thống XLNT tại cơ sở 

STT Nội dung công việc Đơn vị Giai đoạn 
hiện tại 

Giai đoạn 
nâng công 

suất 

Ghi 
chú 

1 

Bể tự hoại 3 ngăn  
- Gồm: 01 ngăn chứa, 01 ngăn 
lắng, 01 ngăn lọc 
- Kích thước mỗi ngăn trong bể tự 
hoại: 
+ Ngăn chứa: Ø 1,2m x (H) 1,5m 

Bể 2 2 
Không 
thay 
đổi 
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+ Ngăn lắng: Ø 1,2m x (H) 1,5m 

+ Ngăn lọc: Ø 1,2m x (H) 1,0m 

- Kết cấu: cống bi bê tông đúc sẵn 

- Vị trí lắp đặt: tại khối nhà văn 
phòng và khối nhà vệ sinh của 
công nhân viên sản xuất 

2 

Bể điều hòa 

- Vật liệu: bê tông cốt thép, chống 
thấm 

- Kích thước: dài 3,2m x rộng 4,0m 
x sâu 2,5 (m) 

- Thể tích: 32 m3 

-  ể có  TCT đậy kín. 

 ể 1 1 
Không 
thay 
đổi 

3 

Bể Aerotank 1 - MBBR 

- Vật liệu: bê tông cốt thép, chống 
thấm 

- Kích thước: dài 2,0m x rộng 1,0m 
x sâu 2,5 (m) 

- Thể tích: 6,25 m3 

-  ể có  TCT đậy kín. 

 ể 1 1 
Không 
thay 
đổi 

4 

Bể hiếu khí ASP 

- Vật liệu: bê tông cốt thép, chống 
thấm 

- Kích thước: dài 2,0m x rộng 3,0m 
x sâu 2,5 (m) 

- Thể tích: 15,0 m3 

-  ể có  TCT đậy kín. 

 ể 1 1 
Không 
thay 
đổi 

5 

Bể Aerotank 2  
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Thiên Đồng 

- Kích thước: dài 5,0m x rộng 3,0m 
x sâu 2,0 (m) 

- Thể tích: 30m³ 

- Vật liệu: Inox 304 dày 1.2-2.0mm 
-  ệ đỡ bê tông cốt thép DxRxC = 
5,5m x 3,5m x 0,2m 

 ể 0 1 
Bổ 

sung 
thêm 
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6 

Bể MBR 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Thiên Đồng 

- Thể tích: 10m3 

- Kích thước: dài 2,5m x rộng 1,5m 
x sâu 3,0 (m) 

- Thể tích: 11,25 m3 

- Vật liệu: Inox 304 dày 1,2 -
2,0mm 

 ể 0 1 
Bổ 

sung 
thêm 

7 

Bể lắng  
- Vật liệu: bê tông cốt thép, chống 
thấm 

- Kích thước bể: dài 1,3 x rộng 1,3 
x sâu 2,5 (m). 

- Thể tích: 4,225 m3 

-  ể có  TCT đậy kín. 

 ể 1 1 

 ể 
lắng 
được 
sử 
dụng 
làm bể 
sự cố 

8 

Bể khử trùng  
- Vật liệu: bê tông cốt thép, chống 
thấm 

- Kích thước bể: dài 1,3 x rộng 1,0 
x sâu 2,5 (m). 

- Thể tích: 3,23 m3 

-  ể có  TCT đậy kín. 

 ể 1 1 
Không 
thay 
đổi 

9 

Bể chứa bùn 

- Vật liệu: bê tông cốt thép, chống 
thấm 

- Kích thước bể: dài 1,3 x rộng 1,0 
x sâu 2,5 (m). 

- Thể tích: 3,23 m3 

-  ể có  TCT đậy kín. 

 ể 1 1 
Không 
thay 
đổi 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 

 Các thiết bị, vật tƣ lắp đặt trong HTXL nƣớc thải tập trung: 

Danh mục các thiết bị đầu tư lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 
được liệt kê trong bảng sau: 
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Bảng 3.4: Các thiết bị, máy móc lắp đặt trong HTXL nƣớc thải  

TT Thiết bị, máy móc ĐVT 
Giai 
đoạn 

hiện tại 

Giai đoạn 
nâng 

công suất 
Ghi chú 

I Bể điều hòa 

1 

Bơm nƣớc thải 

- Công suất: 4 m³/h 

- Loại:  ơm chìm 
- Nhãn hiệu: Tsurumi – Nhật 
- Sử dụng luân phiên bơm (1 
máy hoạt động, 1 máy dự 
phòng) 

Bộ 2 2 Không thay đổi 

II Bể Aerotank 1 - MBBR 

1 

Giá thể 

- Loại: Biochip 

- Vật liệu: PE 

- Xuất xứ: Đức 

m3 1,2 1,2 Không thay đổi 

2 

Hệ thống phân phối khí 

- Vật liệu: STK và PVC 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ  1 1 Không thay đổi 

III Bể hiếu khí ASP 

1 

Ống thổi khí 

- Loại: đĩa 12 inch 

- Hiệu: REHAU 

- Xuất xứ: Đức 

- Công suất: 8 m³/h 

Đĩa 6 6 Không thay đổi 

2 

Máy thổi khí 

- Hiệu: Showfou  

- Xuất xứ: Taiwan 

- Công suất: 3 m³/phút 

- Sử dụng luân phiên bơm (1 
máy hoạt động, 1 máy dự 
phòng) 

Máy 2 2 Không thay đổi 

IV Bể Aerotank 2  
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1 

Bơm bùn tuần hoàn và bùn 
dƣ  
- Xuất xứ: Nhật Bản 
- Model: CN40T 
- Loại:  ơm chìm 
- Vật liệu: Gang 
- Lưu lượng: 6,0m3/h; Cột 
áp: 5,5m 
- Điện năng: 0.25kW/380V/ 
50Hz 

Máy 0 1 Lắp đặt bổ sung 

2 

Đĩa phân phối khí  
- Xuất xứ: Đức 
- Hãng sản xuất: Jaeger 
- Model: HD270 
- Loại đĩa: thổi khí tinh 
- Chất liệu: Khung nhựa PP, 
màng EPDM 
- Kích thước: D268 x H60mm 
- Đầu nối: ren D27 
- Lưu lượng khí thổi tối đa: 
10m3/h 

Đĩa 0 15 Lắp đặt bổ sung 

V Bể MBR 

1 

Hệ màng MBR 
- Xuất xứ: Trung Quốc 
- Hãng sản xuất: Mistubishi 
- Vật liệu: PVDF 
- Diện tích màng: 
15m2/Element 
- Kích thước: 30mm x 1.250 
mm x 1.300mm 
- Lỗ màng: 0,4 µm 
- pH: 4-9 
- Lưu lượng nước thải xử lý: 
7-12m3/ngày/màng 
- Chiều cao mực nước bể: 
Min 2,3m 

Màng 0 10 Lắp đặt bổ sung 

2 

Khung đỡ màng 
- Xuất xứ:Trung Quốc 
- Hãng sản xuất: Mistubishi 
- Inox 304 dày 2,5mm 

Hệ 0 1 Lắp đặt bổ sung 
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- Số lượng 9 tấm/khung 
- Bao gồm hệ ống sục khí 
cho màng 
- Kích thước khung: 743 x 
1.514 x 2.100mm 

3 

Bơm hút rửa 
- Model: CM 214/00 
- Cột Áp: 44.1 - 33.5 m 
- Lưu Lượng: 1,2 – 7,2 m³/h 
- Công suất: 1500W / 
21,0HP 
- Ống vào/ra: 42-34 
- Nguồn điện: 1 Pha / 50Hz 
- Xuất Xứ: Italy 

Cái 0 2 Lắp đặt bổ sung 

4 

Bơm rửa CIP  
- Model: CM 50/00 
- Cột Áp:  33 - 25,2 m 
- Lưu Lượng: 1,2 – 5,4 m³/h 
- Công suất: 370W / 1,0.5HP 
- Ống vào/ra: 34 - 34 
- Nguồn điện: 1 Pha / 50Hz 
- Xuất Xứ: Italy 

Cái 0 1 Lắp đặt bổ sung 

5 

Bồn hóa chất NaOCl  
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Thương hiệu: Tân Á Đại 
Thành 
- Model: NTHM300D 
- Hình dạng: bồn đứng 
- Kích thước: D735 x H860 
- Thể tích: 300L 
- Vật liệu: LLDPE 

Bồn 0 1 Lắp đặt bổ sung 

6 

Đĩa phân phối khí  
- Xuất xứ: Đức 
- Hãng sản xuất: Jaeger 
- Model: HD270 
- Loại đĩa: thổi khí tinh 
- Chất liệu: Khung nhựa PP, 
màng EPDM 
- Kích thước: D268 x H60mm 
- Đầu nối: ren D27 

Đĩa 0 5 Lắp đặt bổ sung 
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- Lưu lượng khí thổi tối đa: 
10m3/h 

IV Bể lắng 

1 

Bơm bùn tuần hoàn 

- Loại:  ơm chìm 

- Nhãn hiệu: Tsurumi – Nhật 
- Công suất: 4 m³/h 

Máy 2 0 
Không vận hành 
trong giai đoạn 
nâng công suất do 
thay đổi công năng 
bể lắng (sử dụng 
làm bể sự cố) 2 

Tấm lắng nghiêng 

- Kết cấu: Nhựa 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 0 

V Bể khử trùng 

1 

Bồn hóa chất 

- Vật liệu: PE 

- Thể tích: 300 lít 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bồn 1 1 Không thay đổi 

2 

Bơm hóa chất 

- Xuất xứ: Mỹ 
- Hãng sản xuất: Blue White 
- Model: C645P 
- Công suất: 0,045 
kW/220V/ 50Hz 
- Lưu lượng: 11 lít/giờ 
- Cột áp: 5.6 kg/cm² 

- Sử dụng luân phiên bơm (1 
máy hoạt động, 1 máy dự 
phòng) 

Bộ 1 2 
Thay thế và bổ 
sung thêm bơm 
chạy dự phòng 

VI Tủ điện điều khiển  

1 

Tủ điện điều khiển 1 

- Điều khiển tự động PLC 

- Vỏ tủ: Việt Nam 

- Linh kiện: nhập 

- Điều khiển 02 thiết bị thổi 
khí, bơm bùn, bơm điều 
hành 

Bộ 1 1 Không thay đổi 

2 Tủ điện điều khiển 2 Bộ 1 1 Không thay đổi 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở 

“Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa” 
 

Chủ cơ sở: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa  90 
 

- Điều khiển tự động PLC 

- Vỏ tủ: Việt Nam 

- Linh kiện: nhập 

- Điều khiển bơm nước sạch 
sau xử lý 

3 

Tủ điện điều khiển 3 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Kích thước tủ: 750 x 500 x 
300 (mm) 

- PLC LOGO 6ED1052-
1FB08-0BA0. 230RCE – 
Siemens 

- Thiết bị đóng cắt MCCB, 
Contactor, role nhiệt: LS 

- Công tắc, đèn báo, nút 
nhấn: IDEC 

- Bảo vệ pha, đồng hồ đa 
năng: Select. 
- Kết nối điều khiển với thiết 
bị hiện hữu 

- Điều khiển các thiết bị lắp 
đặt mới trong giai đoạn nâng 
công suất 

Bộ 0 1 Lắp đặt bổ sung 

VII 

Hệ thống đƣờng ống 

- Ống: PVC – Bình Minh 
hoặc Đồng Nai,  

- Ống Sắt tráng kẽm 

- Ống nước, bùn: uPVC, 
PN6: DN25 12m; DN40 4m; 
DN50 8m kèm phụ kiện 
tương ứng. 

- Ống hóa chất: uPVC, PN6: 
DN15 24m kèm phụ kiện 
tương ứng. 

- Đường ống khí thép mạ 
kẽm (trên mực nước) PN8: 
DN40 6m + DN50 14m; 
dưới mực nước uPVC PN8: 

Hệ 
thống 

1 1 

Bổ sung thêm 
trong giai đoạn 

nâng công suất hệ 
thống 
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DN32 20m + DN40 10m. 
Kèm phụ kiện tương ứng.  
- Hệ thống giá đỡ: Thép V30 
x 30 x 2mm sơn Epoxy; cùm 
ống inox 304 6mm. 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 

 Hóa chất sử dụng: Hóa chất sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 
gồm: 

Bảng 3.5: Hóa chất sử dụng vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải 

TT 
Tên hóa 

chất 
Định lƣợng 

sử dụng 
Tần suất 
sử dụng 

Khối lƣợng sử dụng  

Mục đích sử 
dụng 

Giai 
đoạn 

hiện tại 

Giai đoạn 
nâng công 

suất 

1 Chlorine 
3,33g/ m3 
nước thải 

Trong suốt 
quá trình 

xử lý nước 

3,463 
kg/tháng 

6,926 
kg/tháng 

Khử trùng 
nước 

2 

Vi sinh 

(men vi 

sinh hiếu 

khí 

Triclean 

106A) 

10g/m3 1 tuần/lần 
400g/ lần 
sử dụng 

800g/ lần 
sử dụng 

Để hoạt hóa và 
thích nghi vi 

sinh, giúp tăng 
nhanh hiệu quả 
xử lý hiếu khí 
và ổn định hệ 

thống. 

3 
NaOCL 

10% 

20 lít NaOCl 
10% /2m3 lít 
nước cần pha 

1 – 6 
tháng/lần 

- 
20 lít/ lần 
súc rửa 

Súc rửa làm 
sạch màng 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 

 Định mức tiêu hao điện năng: Khi hệ thống xử lý nước thải hoạt động tối đa 
công suất, lượng điện tiêu thụ được tính như sau: 

Bảng 3.6: Điện năng tiêu thụ cho hệ thống xử lý nƣớc thải 

STT 
Thiết bị tiêu 

hao điện năng 

Công 
suất 

thiết bị 
(kW) 

Thời gian 
vận hành 

(giờ/ 
ngày) 

Số lƣợng 
Điện năng tiêu 
thụ (kW/ngày) 

GĐ hiện 
tại 

GĐ nâng 
công suất 

GĐ hiện 
tại 

GĐ nâng 
công suất 

1 Bể điều hòa 

1.1  ơm nước thải 0,75 10 2 2 7,5 7,5 
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(1 bơm hoạt 
động, 1 bơm dự 
phòng) 

2 Bể hiếu khí ASP 

2.1 Máy thổi khí 

(1 bơm hoạt 
động, 1 bơm dự 
phòng) 

7,5 10 2 2 75 75 

3 Bể Aerotank 2  

3.1 
 ơm bùn tuần 
hoàn và bùn dư 

0,25 10 0 1 0 2,5 

4 Bể MBR 

4.1  ơm hút rửa 1,5 6 0 2 0 18 

4.2  ơm rửa CIP 0,37 2 0 1 0 0,74 

5 Bể lắng 

5.1 
 ơm bùn tuần 
hoàn 

3,0 10 2 0 30 0 

6 Bể khử trùng 

6.1  ơm hóa chất 0,045 10 1 2 0,45 0,9 

TỔNG CỘNG 112,95 104,64 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 

Định mức tiêu hao điện năng cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 
trong giai đoạn nâng công suất: 104,64 kW/ngày.  

Tiêu chuẩn xả thải: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/ TNMT (cột A, F 
≤ 2.000 m3/ngày) trước khi xả vào môi trường tiếp nhận theo đúng quy định.  

+ Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là Sông Cạn (thuộc địa phận thôn Mỹ 
Thanh, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà; Tọa độ điểm xả: X= 1308695 m; Y= 
593278 m (theo hệ toạ độ VN 2000; kinh tuyến trục 108

o15’, múi chiếu 3
o
). 

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở chưa có văn bản xác định chức năng 
nguồn nước theo quy định tại đoạn sông vị trí xả thải, đồng thời chịu ảnh hưởng của 
chế độ thủy triều và xâm nhập mặn, dẫn đến biến động chất lượng nước mặt tại khu 
vực tiếp nhận. Theo nguyên tắc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường, trong trường 
hợp nguồn tiếp nhận chưa được phân loại cụ thể, việc áp dụng QCVN 
40:2025/BTNMT, cột   được xem là mức tham chiếu tối thiểu. 

Tuy nhiên, với quan điểm chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu tối đa 
tác động môi trường, cơ sở cam kết toàn bộ nước thải sau xử lý trước khi xả thải ra 
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môi trường sẽ được kiểm soát đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột A, đảm bảo không gây 
gia tăng ô nhiễm và không làm suy giảm chất lượng môi trường nước tại khu vực tiếp 
nhận. 

Cơ sở cam kết duy trì vận hành hệ thống xử lý nước thải ổn định, thực hiện 
quan trắc, kiểm tra và bảo trì định kỳ; đồng thời kịp thời điều chỉnh các thông số vận 
hành khi có biến động về tải lượng hoặc chất lượng nước thải đầu vào, nhằm đảm bảo 
nước thải luôn đáp ứng quy chuẩn cột A trong suốt quá trình hoạt động. 

Việc áp dụng mức quy chuẩn nghiêm ngặt hơn so với yêu cầu tối thiểu thể hiện 
trách nhiệm môi trường của cơ sở, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển bền 
vững và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực ven sông chịu ảnh hưởng thủy triều. 

 Quy trình, chế độ vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

- Chế độ vận hành: liên tục với chế độ xả nước thải gián đoạn theo bơm 
- Đơn vị thiết kế, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung: Công ty 

TNHH Xử lý nước Gia Hưng Phát. 
Quy trình vận hành của hệ thống như sau: 

 Kiểm tra trước khi vận hành: 
- Kiểm tra tủ điện điều khiển trung tâm: 

+ Kiểm tra về điện áp: Nếu không đủ điều kiện vận hành: mất pha, thiếu hoặc 
dư áp thì không nên hoạt động hệ thống vì lúc này các thiết bị sẽ dễ xảy ra sự cố. 

+ Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, cầu dao. Tất cả các thiết bị phải 
ở trạng thái sẵn sàng làm việc. 

- Kiểm tra hệ thống van và đường ống công nghệ: Kiểm tra các van trên đường 
ống đã đúng vị trí đóng/mở phù hợp với quy trình vận hành hay chưa. 
Lưu ý: Đối với nhân viên không được giao nhiệm vụ vận hành, tuyệt đối không 

tự ý đóng mở các van trên đường ống. 
- Kiểm tra thiết bị: 

Trước khi bật máy cũng như sau khi máy đã hoạt động cần kiểm tra tình trạng 
của tất cả các thiết bị trong HTXLNT. Sau khi hệ thống hoạt động liên tục, ổn định cần 
kiểm tra lại tình trạng của các thiết bị, máy móc sau mỗi ngày, chú ý những hiện tượng 
có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chúng: 

Bảng 3.7: Công tác kiểm tra máy móc, thiết bị trong hệ thống xử lý nƣớc 

TT 
Hạng mục 

thiết bị 
Công tác kiểm tra 

1 
 ơm nước 
thải 

- Nguồn điện cấp vào bơm. 
- Tín hiệu truyền về Hệ thống ĐKTĐ. 
- Hoạt động của bơm theo phao hoặc/và chương trình điều 
khiển tự động. 
- Lưu lượng bơm khi hoạt động. 
- Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 
- Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van, … 
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- Các phụ tùng, linh kiện hao mòn trong quá trình hoạt động: 
phốt bơm, lượng dầu, nhớt, mỡ bò, roong, mối nối, …. 

2 Máy thổi khí 

- Nguồn điện cấp vào máy 
- Tín hiệu truyền về Hệ thống ĐKTĐ 
- Hoạt động của máy chương trình điều khiển tự động 
- Lưu lượng khí cấp và áp suất làm việc 
- Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động 
- Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van, … 
- Các phụ tùng, linh kiện hao mòn trong quá trình hoạt động: 
Vbelt, dầu, nhớt, mỡ bò, roong, mối nối, …. 

3 
Thiết bị phân 
phối khí Khả năng phân phối khí trên bề mặt bể ở tất cả các vị trí 

4 
 ơm định 
lượng 

- Lưu lượng hoá chất bơm khi hoạt động. 
- Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 
- Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van, … 

5 
 ồn chứa hóa 
chất 

- Lượng hóa chất trong bồn. 
- Mối nối từ bồn vào các thiết bị khác như: bơm, van, ống thông 
khí, … 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 

 Quy trình vận hành 

 Công tác kiểm tra trƣớc khi vận hành 

Bƣớc 1: Kiểm tra hệ thống đường ống thu gom 

- Kiểm tra van một chiều tại các bể bơm, đảm bảo hoạt động tốt. 
- Kiểm tra độ kín các tuyến ống, không rò rỉ nước thải. 
- Đảm bảo đường ống thông suốt, không tắc nghẽn. 
Bƣớc 2: Kiểm tra hệ thống điện – điều khiển 

- Khảo sát tổng thể hệ thống điện HTXLNT. 
- Đo dòng điện các thiết bị trong tủ điều khiển trung tâm. 
- Phát hiện và xử lý kịp thời thiết bị hư hỏng. 
- Kiểm tra các mối nối điện, đảm bảo an toàn. 
- Vệ sinh tủ điện, kiểm tra các phần tử điều khiển. 
Bƣớc 3: Kiểm tra hoạt động của thiết bị 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động và mức độ hao mòn của thiết bị. 
- Đối với máy thổi khí: 

+  ôi mỡ bò chịu nhiệt 
+ Thay dây curoa, thay nhớt định kỳ 

+ Kiểm tra độ rung, độ ồn 

+ Vệ sinh lọc gió 
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- Kiểm tra dàn đĩa phân phối khí, thay thế đĩa hỏng. 
- Lập kế hoạch bảo trì định kỳ và phương án ứng phó sự cố. 
 Khởi động và vận hành hệ thống 

Bƣớc 4: Chọn chế độ vận hành 

1. Chế độ AUTO – Vận hành tự động 

-  ật aptomat tổng và toàn bộ aptomat nhánh. 
- Chuyển tất cả công tắc thiết bị sang chế độ AUTO. 
2. Chế độ MAN – Vận hành bằng tay 

-  ật aptomat tổng và các aptomat nhánh. 
- Chuyển thiết bị sang chế độ MAN. 
- Nhấn nút xanh để khởi động, nút đỏ để dừng. 
3. Chế độ OFF – Dừng hệ thống 

- Ngắt toàn bộ aptomat nhánh. 
- Ngắt aptomat tổng tủ điện. 
 Vận hành tại tủ điều khiển trung tâm 

Bƣớc 5: Kích hoạt nguồn điện 

- Mở cửa tủ điều khiển trung tâm. 
- Đưa tất cả C  con về vị trí ON (nếu chưa bật). 
- Mục đích: đảm bảo cấp điện đầy đủ cho các tiếp điểm và khởi động từ. 
Bƣớc 6: Kiểm tra thông số điện 

- Đóng cửa tủ điều khiển. 
- Kiểm tra đồng hồ đo dòng điện, điện áp, đảm bảo ổn định. 
Bƣớc 7: Vận hành bể điều hòa 

- Khởi động bơm nước thải bể điều hòa ở chế độ tự động. 
-  ơm hoạt động luân phiên: 01 bơm chạy – 01 bơm dự phòng. 

Bƣớc 8: Vận hành hệ thống thổi khí sinh học 

- Khởi động máy thổi khí cấp khí cho:  ể Aerotank 1 (M  R);  ể hiếu khí ASP; 
 ể Aerotank 2;  ể M R 

- Điều chỉnh lưu lượng khí phù hợp để duy trì điều kiện hiếu khí ổn định. 
Bƣớc 9: Vận hành bơm bùn 

- Vận hành bơm bùn tuần hoàn và bùn dư tại bể Aerotank 2. 
- Chế độ tự động hoặc bán tự động. 
- Xả bùn dư định kỳ theo quy trình đã thiết lập. 
Bƣớc 10: Vận hành hệ thống màng MBR 

- Khởi động bơm hút màng thu nước sau xử lý. 
- Vận hành sục khí màng để hạn chế bám bẩn. 
- Thực hiện rửa ngược và rửa CIP định kỳ theo kế hoạch. 
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Bƣớc 11: Vận hành hệ thống khử trùng 

- Khởi động bơm hóa chất tại bể khử trùng. 
- Điều chỉnh liều lượng NaOCl theo lưu lượng và yêu cầu nước đầu ra. 
 Kiểm tra trong quá trình vận hành 

Bƣớc 12: Kiểm tra thông số từng công trình 

- Kiểm tra các bể: điều hòa, hiếu khí, ASP, Aerotank, khử trùng… 
- Theo dõi các chỉ tiêu: pH, SV30, màu nước, kích thước bông bùn,.... 

Bƣớc 13: Kiểm tra chất lượng nước đầu ra 

- So sánh với quy chuẩn xả thải hiện hành. 
- Đạt chuẩn → duy trì vận hành. 
- Không đạt → điều chỉnh chế độ vận hành, liều hóa chất hoặc thiết bị. 
 Xử lý sự cố 

Sự cố 1: CB tổng nhảy do chạm đất 
- CB tự ngắt khi có hiện tượng chạm đất. 
- Kiểm tra, xác định thiết bị gây sự cố. 
- Khắc phục xong mới cho phép đóng điện lại. 
Sự cố 2: Đèn vàng báo lỗi thiết bị 

- Đèn vàng sáng → thiết bị tương ứng gặp sự cố. 
- Tắt công tắc và C  thiết bị về OFF để kiểm tra. 
Sự cố 3: Thiết bị kẹt hoặc hư hỏng 

-  ơm, máy thổi khí kẹt do rác, bụi, vật cứng. 
- Van rò rỉ, kẹt hoặc hỏng tay nắm. 
-  áo cáo cấp trên để sửa chữa hoặc thay thế. 
 Ghi chép – báo cáo 

Bƣớc 14: Ghi nhật ký vận hành 

- Người vận hành phải có chuyên môn môi trường. 
- Ghi chép đầy đủ: 

+ Màu nước, mùi, độ đục 
+ Âm thanh, rung động thiết bị 
+ Các sự cố phát sinh 

- Báo cáo tình trạng hệ thống định kỳ. 
- Thực hiện báo cáo môi trường 01 lần/năm. 
- Phối hợp tiếp đón đoàn thanh – kiểm tra khi cần. 

 Kết luận: 
Sau khi nâng công suất từ 40 m³/ngày.đêm lên 80 m³/ngày.đêm, hệ thống xử lý 

nước thải của cơ sở đã được cải tạo, bổ sung và tối ưu hóa các công trình đơn vị. Cụ 
thể, hệ thống được tăng cường các công trình xử lý sinh học (Aerotank 2, M R), bổ 
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sung thiết bị công nghệ (bơm, hệ thống cấp khí, màng M R) và hoàn thiện hệ thống 
điều khiển tự động. 

Hệ thống được thiết kế theo nguyên lý xử lý sinh học kết hợp công nghệ màng 
lọc M R, cho phép nâng cao hiệu suất xử lý các chỉ tiêu ô nhiễm chính như  OD, 
COD, TSS, Amoni và vi sinh vật. Việc áp dụng hệ thống điều khiển tự động giúp duy 
trì ổn định các thông số vận hành (DO, MLSS, thời gian lưu), đảm bảo hệ thống hoạt 
động liên tục, ổn định và an toàn. 

Với quy trình công nghệ đồng bộ và các thông số thiết kế phù hợp, hệ thống sau 
nâng công suất đảm bảo tiếp nhận và xử lý toàn bộ lưu lượng nước thải phát sinh của 
cơ sở, nước thải đầu ra đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột A trước khi xả ra nguồn tiếp 
nhận theo quy định. 

Lý giải khả năng đáp ứng khi nâng công suất và thay đổi nguồn tiếp nhận: 
Việc nâng công suất hệ thống xử lý nước thải từ 40 m³/ngày.đêm lên 80 

m³/ngày.đêm là khả thi, dựa trên các cơ sở kỹ thuật sau: 
- Tăng cường công trình sinh học hiếu khí:  ổ sung bể Aerotank 2 nhằm tăng 

thời gian lưu nước (HRT), tăng diện tích tiếp xúc giữa vi sinh vật và chất ô 
nhiễm, nâng cao hiệu quả xử lý  OD, COD và các hợp chất chứa nitơ.  

- Ứng dụng công nghệ M R: cho phép duy trì nồng độ bùn hoạt tính cao, đồng 
thời tách bùn – nước bằng màng lọc (kích thước lỗ khoảng 0,1≈0,4 µm), giúp 
nâng cao hiệu suất xử lý và ổn định chất lượng nước đầu ra khi tải trọng tăng.  

- Ổn định tải lượng đầu vào: Bể điều hòa có vai trò cân bằng lưu lượng và nồng 
độ, hạn chế sốc tải khi tăng công suất, đảm bảo hệ vi sinh hoạt động ổn định.  

- Tăng cường hệ thống cấp khí và tuần hoàn bùn: Hệ thống thổi khí và tuần hoàn 
bùn được nâng cấp đảm bảo duy trì nồng độ oxy hòa tan và mật độ vi sinh ở 
mức tối ưu.  

- Vận hành tự động và linh hoạt: Hệ thống điều khiển PLC cho phép điều chỉnh 
lưu lượng, cấp khí và hóa chất theo tải thực tế, giúp hệ thống thích ứng với biến 
động đầu vào. 

-  ố trí thiết bị dự phòng: Các thiết bị chính như bơm, máy thổi khí được bố trí 
chế độ luân phiên và có thiết bị dự phòng, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, 
không bị gián đoạn khi tăng tải.  
Trước đây, nước thải sau xử lý của cơ sở được dẫn về cụm hồ sinh học do Công 

ty CP NGK Sanest Khánh Hoà quản lý để lưu giữ và sau đó được bơm đi tưới cây theo 
thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở không còn sử dụng hệ thống này 
do thay đổi phương án hợp tác và không còn điều kiện tiếp nhận từ phía đơn vị liên 
quan. Do đó, cơ sở thực hiện điều chỉnh phương án thoát nước thải, chuyển sang xả 
trực tiếp ra nguồn tiếp nhận là sông Cạn nhằm đảm bảo tính chủ động, độc lập trong 
công tác quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

Việc nâng công suất kết hợp thay đổi nguồn tiếp nhận được đánh giá là hoàn 
toàn khả thi do hệ thống đã được thiết kế và cải tạo đồng bộ, đảm bảo duy trì các điều 
kiện vận hành tối ưu, không làm gia tăng tải trọng ô nhiễm vượt quá khả năng xử lý. 
Nước thải sau xử lý được kiểm soát chất lượng, đảm bảo đạt QCVN 40:2025/ TNMT, 
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cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Đồng thời, trên tuyến thoát nước thải bố trí các 
hố ga kỹ thuật tại các vị trí phù hợp nhằm phục vụ công tác kiểm tra, vận hành, bảo trì 
và giám sát theo quy định. 

Việc thay đổi nguồn tiếp nhận không làm thay đổi bản chất công nghệ xử lý, 
không làm phát sinh thêm nguồn ô nhiễm mới và phù hợp với điều kiện tiếp nhận của 
sông Cạn. Do đó, hệ thống xử lý nước thải sau khi nâng công suất hoàn toàn đáp ứng 
yêu cầu về bảo vệ môi trường và quy định pháp luật hiện hành. 

Việc điều chỉnh này đảm bảo hệ thống xử lý nước thải của cơ sở vận hành độc 
lập, ổn định lâu dài và phù hợp với định hướng quản lý môi trường theo quy định hiện 
hành. 
 Hình ảnh về HTXLNT tại cơ sở 
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Cụm bể hệ thống xử lý nƣớc thải 

  

Bể Aerotank và bể MBR Nhà điều hành  
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Vị trí dự kiến xả nƣớc thải của cơ sở vào sông Cạn 

Hình 3.7: Hình ảnh hệ thống xử lý nƣớc thải tại cơ sở 

3.1.3.2. Các thiết bị, hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục:  

Căn cứ khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 
Chính phủ và Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định này quy định danh mục 
các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng xả nước thải phải thực 
hiện quan trắc tự động, liên tục; 

Cơ sở có công suất hệ thống xử lý nước thải là 80 m³/ngày.đêm, không thuộc 
đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định. 

Do đó, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa không đầu tư lắp đặt hệ thống quan 
trắc nước thải tự động, liên tục; việc giám sát chất lượng nước thải được thực hiện 
thông qua chương trình quan trắc định kỳ theo quy định hiện hành. 

Đồng thời, cơ sở bố trí hố ga quan trắc và điểm lấy mẫu tại vị trí trước khi xả 
thải nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. 
3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
3.2.1. Khí thải từ phƣơng tiện giao thông 

Khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên, nhiên, 
vật liệu phục vụ cho cơ sở cũng như phương tiện đi lại của khách và nhân viên trong 
khuôn viên được xem là nguồn thải không tập trung và phát sinh không liên tục. Các 
phương tiện giao thông trong quá trình đốt cháy nhiên liệu sẽ tạo ra các chất ô nhiễm 
không khí như: NOx, SO₂, CO, CO₂, VOC và bụi. 

Cơ sở đã và đang áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế khí thải phát sinh từ 
hoạt động phương tiện giao thông, cụ thể: 
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- Các xe vận chuyển nguyên nhiên liệu ra vào cơ sở cần thực hiện quy định tắt 
máy khi bốc dỡ nguyên nhiên liệu. Việc tắt máy, giúp giảm thiểu các chất làm ô 
nhiễm không khí đến mức tối thiểu.  

- Hạn chế tốc độ khi lưu thông trong khu vực của cơ sở.  
-  ãi để xe cho khách và nhân viên được bố trí ở những vị trí hợp lý, thuận tiện 

cho việc đi lại. Sân bãi được bê tông hóa; vệ sinh sân bãi thường xuyên. 
- Duy trì khoảng xanh trong cơ sở. 

3.2.2. Công nghệ xử lý khí thải lò hơi 
Hiện nay, cơ sở đang sử dụng 01 lò hơi công suất 1.000 kg hơi/giờ, sử dụng 

nhiên liệu dầu DO với định mức tiêu hao khoảng 55 lít/giờ. Lò hơi được vận hành 
không thường xuyên, với tần suất khoảng 02 ngày/lần, phục vụ cho hoạt động sản xuất 
của cơ sở. 
 Thông số kỹ thuật lò hơi 
 Loại nồi: Nồi hơi đốt dầu DO   

 Định mức tiêu thụ: 55 lít/giờ = 46,75 kg/giờ (Khối lượng riêng của dầu DO là 𝜌 ≈ 
0,85 kg/lít) 

 Số chế tạo: N° 11156    Mã hiệu: LD 1/10W 

 Nhà chế tạo: Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam 

 Áp suất thiết kế: 10 kg/cm²   Áp suất làm việc: 6,0 kg/cm² 

 Sản lượng hơi: 1.000 kg/h   Diện tích tiếp nhiệt: 26 m² 

 Dung tích phần chứa hơi: 0,4 m³  Phần chứa nước: 1,6 m³ 

 Công dụng: Sản xuất hơi bão hoà  Năm chế tạo: 2011 

Dựa trên lý thuyết đốt cháy, để đốt 1 kg dầu DO cần khoảng 10,5 – 11,5 
Nm3/khí thải (tính cả hệ số dư gió α ≈1,2). Trong tính toán này, sử dụng hệ số phổ biến 
11,5 Nm³ khí thải/kg dầu DO. 

Lưu lượng khí thải ở điều kiện chuẩn: 
QN = 46,75 × 11,5 = 537,625 Nm3/h ≈ 538 Nm3/h 

Quy đổi lưu lượng khí thải sang điều kiện nhiệt độ thực tế 
Nhiệt độ khí thải tại vị trí ống khói sau quá trình trao đổi nhiệt và xử lý vào 

khoảng 150–200°C. 

Công thức quy đổi: 

QT = QN × 
          

(trong đó T là nhiệt độ khí thải, °C) 
- Trường hợp 1: Nhiệt độ khí thải 150°C:  

Q150 = 538 × 
            = 833 m3/h, làm tròn 850 m3/h 

- Trường hợp 2: Nhiệt độ khí thải 200°C:  

Q200 = 538 × 
            = 932 m3/h, làm tròn 950 m3/h 

Kết luận: 
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Với mức tiêu thụ 55 lít dầu DO/giờ, nồi hơi phát sinh khoảng 538 Nm³/h khí 
thải (điều kiện chuẩn). Quy đổi sang điều kiện vận hành thực tế, lưu lượng khí thải đạt 
khoảng 850m3/h tại 150°C và 950 m3/h tại 200°C. 

Do sử dụng nhiên liệu dầu DO có hàm lượng tạp chất và tro thấp, nên lượng khí 
thải phát sinh từ lò hơi tương đối nhỏ và chỉ phát sinh gián đoạn theo thời gian vận 
hành. Thành phần khí thải chủ yếu gồm CO, NOx và bụi. 

Nhờ đầu đốt được thiết kế cho phép điều chỉnh chế độ cháy hợp lý, nồng độ 
bụi, CO và NOx trong khí thải ở mức thấp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về môi trường 
mà không cần lắp đặt hệ thống xử lý khí thải riêng. 

Căn cứ kết quả quan trắc khí thải lò hơi của cơ sở tại quý IV năm 2025 (Bảng 
5.4) cho thấy nồng độ các thông số ô nhiễm đều đáp ứng QCVN 19:2024/ TNMT – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (Cột C). Vì vậy, khí thải lò hơi 
được thải trực tiếp ra môi trường. 

Khí thải được xả qua ống khói có đường kính D = 350 mm, chiều cao 13,5 m, 
đảm bảo khả năng phát tán và khuếch tán khí thải theo quy định. Cơ sở thực hiện kiểm 
tra, bảo trì và kiểm định lò hơi định kỳ, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, an toàn và 
thân thiện với môi trường. 
3.2.3. Mùi hôi phát sinh từ các hoạt động khác trong cơ sở  

- Mùi hôi tại trạm xử lý nước thải tập trung chủ yếu phát sinh từ bể điều hòa, bể 
bùn và bể hiếu khí, với các khí đặc trưng như H₂S, SO₂, NH₃, CO₂, CH₄,… 
Trạm XLNT được bố trí ở khu vực có cao độ thấp và được bao quanh bởi hàng 
rào cây xanh. Nhờ vị trí bố trí hợp lý, mùi phát sinh không gây ảnh hưởng đến 
công nhân viên làm việc tại cơ sở. 

- Mùi hôi phát sinh tại nhà vệ sinh được xử lý bằng biện pháp thông gió làm mát, 
sử dụng các chất sát trùng và tẩy rửa để luôn duy trì điều kiện vi khí hậu được 
trong lành và mát mẻ.  

- Mùi phát sinh từ hệ thống thoát nước thải, cống thoát nước mưa bao gồm khí 
NH3, H2S, mercaptan được hạn chế bằng cách làm mương thoát nước kết hợp 
độ dốc tránh tồn đọng.  

- Mùi từ rác thải sinh hoạt được giảm thiểu bằng cách: thu gom kịp thời vào 
thùng chứa rác có nắp đậy, rác thải được phân loại và tập trung đúng vị trí để 
nhân viên vệ sinh tiến hành thu gom về nơi tập trung chất thải rắn.  

-  ảo quản, lưu trữ nguyên liệu, sản phẩm, chất thải đúng cách, có phân định khu 
vực lưu trữ đối với từng loại khác nhau.  

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, găng tay, 
hạn chế tác động của mùi hôi đến sức khỏe. 

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, khơi thông và vệ sinh cống rãnh cơ sở. 
3.3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 
3.3.1. Chủng loại, khối lƣợng chất thải rắn thông thƣờng 
 Chất thải rắn sinh hoạt: 
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Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hằng ngày của người 
lao động làm việc tại Cơ sở. Theo Giấy phép môi trường số 2640/GPMT-UBND ngày 
03/11/2023, tổng số lao động của Cơ sở là 148 người; tuy nhiên, lực lượng lao động 
này bao gồm cả nhân viên kinh doanh không làm việc thường xuyên tại nhà máy. 

Theo thực tế vận hành, số lao động làm việc thường xuyên tại Cơ sở là 104 
người, làm việc theo ca và không lưu trú tại Cơ sở. Căn cứ QCVN 01:2021/BXD – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, định mức phát sinh chất thải rắn 
sinh hoạt đối với người lao động làm việc theo ca, không lưu trú là 0,5 kg/người/ngày. 
Trên cơ sở đó, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa tại Cơ sở được xác 
định khoảng 52,0 kg/ngày, tương đương khoảng 19 tấn/năm (tính theo công suất tối 
đa). 

Trên thực tế, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hằng ngày tại Cơ sở 
thấp hơn so với giá trị tính toán tối đa do số lượng lao động thường xuyên có mặt tại 
nhà máy biến động theo ca làm việc và việc áp dụng các biện pháp quản lý nội bộ 
nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực 
tế ước tính đạt khoảng 60–80% so với giá trị tối đa nêu trên và được thu gom, lưu giữ, 
vận chuyển và xử lý theo đúng quy định hiện hành, không gây tác động tiêu cực đến 
môi trường xung quanh. 

Đối với giai đoạn nâng công suất, Cơ sở không bố trí tăng thêm lao động so với 
giai đoạn hiện tại; việc nâng công suất chủ yếu thực hiện thông qua tối ưu hóa dây 
chuyền công nghệ, thiết bị và thời gian vận hành. Do đó, số lượng lao động làm việc 
thường xuyên tại Cơ sở không thay đổi và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
vẫn duy trì ở mức tối đa khoảng 52,0 kg/ngày, tương đương khoảng 19 tấn/năm. Việc 
nâng công suất không làm thay đổi tính chất, thành phần của chất thải rắn sinh hoạt 
phát sinh. 

Thành phần cơ lý của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: 
- Chất thải có thể phân hủy sinh học: Rác hoa quả, thức ăn thừa… 
- Chất thải có thể tái sinh, tái sử dụng: Kim loại, thủy tinh, nhựa có thể tái sinh, 

giấy; 
- Chất thải tổng hợp: Giấy không thể tái sinh, nhựa không thể tái sinh, mảnh gỗ, 

vải, cao su, quần áo… 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng  

Trong quá trình sản xuất, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa phát sinh chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, bao gồm các loại phế liệu từ chai, bình, giấy, bìa 
carton, màng co, băng keo, nguyên liệu thực vật (rong biển, la hán quả, hạ khô thảo, 
cúc hoa), đường cặn và bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải. Chất thải này được phân 
loại và tính toán dựa trên khối lượng sử dụng nguyên liệu và định mức thải bỏ theo 
từng giai đoạn sản xuất. 

Cụ thể, theo khối lượng thải trung bình mỗi ngày và giả định sản xuất 30 ngày 
mỗi tháng, tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường của công ty được 
ước tính như sau: 
a. Chất thải rắn công nghiệp thông thường từ hoạt động sản xuất  
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Bảng 3.8: Khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng từ hoạt động sản 
xuất 

TT 
Nguyên 
liệu đầu 

vào 

Đơn vị 
tính 

Khối lƣợng sử dụng 

Định 
mức 
thải 
bỏ 

Khối 
lƣợng 

nguyên 
liệu 

Khối lƣợng 
thải 

(kg/ngày) 

Giai 
đoạn 

hiện tại 

Giai 
đoạn 
nâng 

công suất 

Giai 
đoạn 
hiện 
tại 

Giai 
đoạn 
nâng 
công 
suất 

1 Chai pet Chai/tháng 3.500.000 4.500.000 0,5% 
20 g/ 
chai 

11,67 15,0 

2 
Thùng 
cartion 

Cái/tháng 145.000 190.000 0,2% 
0,2 

kg/cái 
1,93 2,53 

3 Màng co Cái/tháng 3.500.000 4.500.000 0,3% - 0,62 0,75 

4 Nắp chai Cái/tháng 3.500.000 4.500.000 0,5% 2 g/cái 1,17 1,5 

5  ăng keo Cuộn/tháng 150 190 

0,2 
kg/lõi 
cuộn 
keo 

1,0 kg/ 
cuộn 
keo 

1,0 1,27 

6 
Vỏ bình 
5gallon 

Chai/tháng 1.500 2.000 0,2% 
700g/ 
chai 

0,07 0,09 

7 Vỏ bình 5l Chai/tháng 4.600 5.000 0,2% 
150 g/ 
chai 

0,05 0,09 

8 Rong mơ Kg/tháng 50 170 2% - 0,033 0,05 

9 La hán quả Kg/tháng 15 55 2% - 0,01 0,11 

10 Hạ khô thảo Kg/tháng 15 55 2% - 0,01 0,04 

11 Cúc hoa Kg/tháng 10 30 2% - 0,01 0,04 

12 Đường cát Kg/tháng 2000 4.000 0,2% - 0,13 0,02 

TỔNG CỘNG 16,73 21,68 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 

Trong giai đoạn sản xuất hiện tại, tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp 
thông thường phát sinh ước tính khoảng 16,73 kg mỗi ngày, tương đương 6.023 kg 
mỗi năm (khoảng 6 tấn/năm). Khi công suất được nâng lên, khối lượng chất thải rắn 
dự kiến sẽ tăng lên 21,68 kg mỗi ngày, tương đương 7.805 kg mỗi năm (khoảng 7,8 
tấn/năm). 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở 

“Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa” 
 

Chủ cơ sở: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa  105 
 

Những số liệu trên là ước tính trung bình, phản ánh tình hình sản xuất điển 
hình, tuy nhiên trong thực tế, khối lượng chất thải có thể dao động tùy thuộc vào đơn 
hàng và sản lượng thực tế. 
b. Bùn thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Bùn thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung chủ yếu phát sinh từ quá trình 
lắng sinh học. Trong hệ thống hiếu khí, lượng cặn hình thành do quá trình sinh trưởng 
và tổng hợp sinh khối của vi sinh vật hiếu khí. 

Theo lý thuyết về động học vi sinh hiếu khí, ở điều kiện phát triển cực đại của 
vi sinh vật, khoảng 50% lượng COD được loại bỏ sẽ được chuyển hóa thành sinh khối 
(tế bào vi sinh), phần còn lại được sử dụng cho quá trình hô hấp và duy trì hoạt động 
của tế bào. 

Nước thải sinh hoạt có giá trị COD trung bình khoảng 250 mg/L tương đương 
0,25 kg/m³. Với công suất thiết kế của hệ thống là 80 m³/ngày.đêm và hệ số sinh bùn 
Y bằng 0,5; lượng bùn sinh học phát sinh được tính như sau: 

M = 80 m3/ngày.đêm x 0,25 kg/m3 x 0,5 = 10 kg/ngày 

Để đảm bảo duy trì nồng độ vi sinh ổn định trong bể hiếu khí, một phần bùn từ 
bể lắng được tuần hoàn trở lại bể sinh học với tỷ lệ tuần hoàn bùn là 100%. Do đó, 
trong điều kiện vận hành bình thường, lượng bùn dư phát sinh rất ít và hầu như không 
đáng kể. 

Trong thực tế, lượng bùn dư thường chiếm khoảng 10–20% lượng bùn sinh học 
phát sinh. Chọn giá trị trung bình 15%: 

M bùn dư = 10 × 15% = 1,5 kg bùn khô/ ngày 

Tích luỹ bùn khô trong 12 tháng (365 ngày): 

M tích lũy = 1,5 × 365 = 547,5 kg bùn khô/năm. 
Bùn sinh học sau lắng thường có hàm lượng chất rắn khoảng 1–2%. Chọn giá 

trị phổ biến 2%. 

Khối lượng bùn ướt: 

M bùn ướt = 
          =27.375 kg  

Với khối lượng riêng xấp xỉ 1.000 kg/m3, thể tích bùn ướt: 

M bùn ướt = 
            = 27,4 m3 bùn ƣớt/năm. 

Khi bùn dư tích lũy vượt quá nồng độ cho phép hoặc khi hệ thống cần xả bùn 
định kỳ nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý, bùn dư sẽ được hút và thu gom theo chu kỳ (dự 
kiến 6 - 12 tháng/lần). Lượng bùn này chủ yếu là bùn sinh học ổn định, có độ ẩm cao, 
không chứa các thành phần nguy hại.  ùn dư sau khi thu gom sẽ được lưu chứa tạm 
thời trong bể chứa chuyên dụng, sau đó được chuyển giao cho đơn vị có chức năng để 
vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất thải.  
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Việc quản lý, thu gom và xử lý bùn thải được thực hiện nhằm hạn chế tối đa các 
tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời đảm bảo hệ thống xử lý nước thải vận 
hành ổn định, hiệu quả và phù hợp với các quy chuẩn hiện hành. 

c. Bùn thải từ bể tự hoại: 

Nước thải sinh hoạt tại cơ sở được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, tận dụng 
vi sinh vật yếm khí để phân hủy chất hữu cơ và tạo ra bùn bể tự hoại. Mỗi năm cơ sở 
phát sinh khoảng 0,3 tấn bùn bể tự hoại, cần được thu gom, lưu giữ và xử lý bởi đơn 
vị có chức năng xử lý bùn thải theo đúng quy định để đảm bảo bảo vệ môi trường và 
an toàn vệ sinh. 

d. Chất thải rắn từ hoạt động làm vườn, chăm sóc cảnh quan 

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động làm vườn, chăm sóc cảnh quan trong khuôn 
viên cơ sở chủ yếu gồm lá cây rụng, cỏ cắt tỉa, cành cây khô, rễ cây, hoa lá héo và một 
lượng nhỏ đất, bùn bám theo trong quá trình nhổ cỏ, tỉa cây. Đây là các loại chất thải 
có nguồn gốc tự nhiên, không chứa thành phần độc hại. 

Căn cứ quy mô diện tích cây xanh, tần suất chăm sóc cảnh quan, khối lượng 
chất thải rắn từ hoạt động làm vườn được ước tính khoảng 2-3kg/ngày, trong đó: lá cây 
rụng và cỏ cắt tỉa chiếm khoảng 1-2 kg/ngày, còn cành cây khô, hoa lá héo và rễ cây 
nhỏ chiếm khoảng 1-2 kg/ngày.  

Như vậy, khối lượng chất thải rắn từ hoạt động làm vườn, chăm sóc cảnh quan 
ước tính khoảng 0,73 – 1,1 tấn/năm. Khối lượng này có thể tăng lên trong các đợt cắt 
tỉa định kỳ hoặc vào mùa mưa, khi cây cỏ sinh trưởng mạnh và lượng lá rụng nhiều 
hơn. 

Toàn bộ lượng chất thải trên là chất thải rắn thông thường, dễ phân hủy sinh 
học, được thu gom hàng ngày hoặc theo từng đợt phát sinh, lưu giữ tạm thời tại khu 
vực tập kết của cơ sở và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo 
đúng quy định môi trường. 

3.3.2. Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 
Chất thải rắn thông thường phát sinh từ cơ sở được thực hiện thu gom và phân 

loại như sau: 
 Chất thải rắn sinh hoạt 

Thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn theo quy định tại Khoản 1 Điều 75,  
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: 

Phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm chất thải chính theo đúng quy định 
gồm:  

(1) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;  
(2) Chất thải thực phẩm;  
(3) Chất thải rắn sinh hoạt khác. 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở 

“Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa” 
 

Chủ cơ sở: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa  107 
 

 
Hình 3.8: Ảnh minh họa thùng chứa phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) được nhận diện và phân loại chi tiết như sau: 

Bảng 3.9: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

STT Tên chất thải Kỹ thuật trong phân loại 

Nhóm 1: Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế 

1.1 Giấy thải  

1.1.1 Hộp, túi, lọ, ly, cốc bằng giấy. 

- Loại bỏ nước, dung dịch chứa bên 
trong. 

- Thu gọn, ép dẹt, giảm kích thước, 
thể tích. 

1.1.2 

Sách, vở, báo cũ, giấy,…; Thùng, bìa 
carton; 

Lõi giấy vệ sinh, giấy bọc gói, bì thư, 
biên lai, khay đựng bằng giấy,…; 
Các loại bao bì giấy khác không nhiễm 
bẩn. 

- Loại bỏ thực phẩm, sản phẩm chứa 
đựng ban đầu. 

- Thu gọn, ép dẹt, giảm kích thước, 
thể tích. 

1.2 Nhựa thải  

1.2.1 
Bao bì nhựa đựng thực phẩm, sản phẩm 
dùng trong gia dụng... 

- Tháo nắp, loại bỏ nước, dung dịch 
hoặc sản phẩm chứa đựng bên trong. 

- Thu gọn, giảm kích thước, thể tích. 

1.2.2 Các loại ghế nhựa; Ly, cốc nhựa. 
Loại bỏ sản phẩm chứa đựng bên 
trong. 

1.3 Kim loại thải  

1.3.1 Bao bì nhôm, sắt hoặc kim loại khác 
đựng thực phẩm, sản phẩm dùng trong 

- Loại bỏ sản phẩm chứa đựng bên 
trong. 
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gia dụng,…(không bao gồm bao bì 
đựng thuốc bảo vệ thực vật, dầu mỡ 
công nghiệp, chất tẩy rửa có thành phần 
nguy hại). 

- Thu gọn, giảm kích thước, thể tích. 

1.3.2 
Đồ dùng bằng kim loại: ấm nước, vật 
dụng nhỏ như bát, đĩa, thìa, dĩa,…; Các 
loại vật dụng kim loại thải khác. 

- Loại bỏ sản phẩm chứa đựng bên 
trong. 

- Thu, xếp gọn các vật sắc nhọn để 
tránh gây thương tích trong quá trình 
phân loại, thu gom và xử lý. 

1.4 Thủy tinh thải  

1.4.1 
Chai, lọ thuỷ tinh đựng bia, rượu, thực 
phẩm, dược phẩm,  

- Tháo nắp, loại bỏ sản phẩm chứa 
đựng bên trong. 

- Thu, xếp gọn, hạn chế va đập, gây 
vỡ. 

1.4.2 
 ình hoa, đồ trang trí bằng thủy tinh, 
pha lê. 

Loại bỏ sản phẩm chứa đựng bên 
trong; tái sử dụng với đồ vật còn 
nguyên vẹn. 

1.4.3 Thuỷ tinh thải khác. 
Thu, xếp gọn các vật sắc nhọn để 
tránh gây thương tích trong quá trình 
phân loại, thu gom và xử lý. 

1.5 Vải, đồ da  

1.5.1 
Quần áo, phụ kiện; giày, dép, màn, rèm 
cửa bằng vải,… 

- Tái sử dụng đối với các đồ vật 
sạch. 

- Thu gọn. 

1.6 Đồ gỗ  

1.6.1 
Vật trang trí, đồ gia dụng, hộp, 
khay,…bằng gỗ. 

- Tái sử dụng đối với vật dụng còn 
nguyên vẹn. 

- Thu gọn, giảm kích thước, thể tích 
đối với các vật dụng đã bị hư hỏng 
để tái chế. 

1.7 Thiết bị điện, điện tử thải bỏ 
Giữ nguyên hình dạng, không tháo 
dời. 

Nhóm 2: Chất thải thực phẩm 

2.1 
Thức ăn thừa;  

Thực phẩm hết hạn sử dụng. 

Bảo đảm được đựng, chứa trong vật 
đựng, túi, bao bì,…kín, không rò rỉ, 
ngăn ngừa mùi phát tán. 
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2.2 
Các loại rau, củ, quả, trái cây và các 
phần thải bỏ…; 

Bảo đảm được đựng, chứa trong vật 
đựng, túi, bao bì,…kín, không rò rỉ, 
ngăn ngừa mùi phát tán. 

Nhóm 3. Chất thải rắn sinh hoạt khác 

3.1 Chất thải nguy hại  

3.1.1 
Các loại bóng đèn huỳnh quang thải; 
thủy tinh hoạt tính thải; nhiệt kế chứa 
thuỷ ngân thải. 

- Không đập vỡ.  

- Trường hợp bị vỡ thì lưu giữ bảo 
đảm an toàn tránh gây thương tích, 
ngăn ngừa phát tán thủy ngân trong 
quá trình phân loại, thu gom và xử lý. 

3.1.2 Các loại pin, ắc quy thải. - Giữ nguyên hình dạng, không tháo 
dời. 

3.2 Chất thải cồng kềnh  

3.2.1 Tủ, bàn ghế, nệm, cũ hỏng,… 

Thu gọn, giảm kích thước, thể tích. 
Trường hợp tháo dỡ thì chất thải sau 
đó được phân loại vào các nhóm 
chất thải tương ứng. 

3.2.2 Cành cây, gốc cây,… Thu gọn, giảm kích thước, thể tích. 

3.3 Chất thải khác còn lại  

3.3.1 

Vỏ các loại hạt như macca, óc chó, hạt 
điều, dừa, …từ hoạt động sinh hoạt.  
Bã các loại: cà phê, trà (túi trà), bã mía, 
xác mía, lõi ngô (cùi bắp),…;  
Chất thải từ làm vườn như lá, rễ, cành 
cây nhỏ, cỏ, hoa,… 

Thu gọn, giảm kích thước, thể tích. 

3.3.2 

Băng, giấy vệ sinh, giấy ăn đã sử dụng; 
giấy ướt đã sử dụng; khẩu trang,…;  
Các loại hộp xốp; các loại sản phẩm 
nhựa sử dụng một lần;  

Đầu lọc thuốc lá,…;  
Băng keo dán; Vỏ thuốc,… 

Thu gọn, giảm kích thước, thể tích, 
bảo đảm tránh rơi vãi. 

3.3.3 
Giày, dép nhựa, thước kẻ, thìa (muỗng) 
bằng nhựa; Bút, bật lửa đã hết gas,…; 
Các loại nhựa thải khác. 

Bó gọn. 

3.3.4 Gốm, sành, sứ thải… 
Thu gọn, giảm thể tích, bảo đảm 
tránh rơi vãi. 
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3.3.5 Các loại chất thải còn lại. Bó gọn. 

Chủ cơ sở thực hiện việc đặt các thùng rác tại vị trí thích hợp nhằm đảm bảo 
việc thu gom và quản lý thích hợp chất thải rắn tạo môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ 
sở: 

- Cơ sở trang bị nhiều thùng rác để tiện thu gom rác thải. Cuối mỗi ngày rác được 
tập kết rác về khu vực lưu chứa chất thải để tiện thu gom xử lý. 

- Tại khu vực tập kết rác của cơ sở có trang bị 03 thùng chứa rác thải sinh hoạt để 
chứa rác thải có thể phân hủy được, chứa rác tái chế và chứa rác thải sinh hoạt 
khác, cụ thể: 
Số lượng thùng rác được bố trí tại cơ sở được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 3.10: Số lƣợng thùng rác đƣợc bố trí tại cơ sở 

TT 
Loại 

thùng rác 
Số lƣợng 
(Thùng) 

Kết cấu, thông số kỹ thuật 
Vị trí đặt 
thùng rác 

1 
Thùng rác 
loại 50 lít 

12 

- Chất liệu: Nhựa có phủ chất chống tia 
UV 

- Kích thước: 300mm x 300mm x cao 
410 mm.  

- Có nắp đậy ngăn mùi, ngăn nước mưa 
- Thùng rác có 04 bánh xe  

Khu vực 
văn phòng 
và nhà vệ 
sinh,… 

2 
Thùng rác 
loại dung 
tích 240 lít 

06 

- Chất liệu: Nhựa HDPE có phủ chất 
chống tia UV 

- Kích thước(: 760mm x 600mm x cao 
1020(mm)  

- Thùng rác có tay đẩy & kéo thùng 

- Có nắp đậy ngăn mùi, ngăn nước mưa 
- Thùng rác có 02 bánh xe cao su gắn 
vào trục thép 

- Khu vực 
kho tập kết 
rác thải 
sinh hoạt 
- Phân 
xưởng sản 
xuất,… 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 

- Kho lưu chứa: công ty đã bố trí 01 nhà tập kết rác có diện tích 3,0m2, nằm trong 
khuôn viên của cơ sở. Kết cấu nhà tập kết rác: Tường gạch bao quanh, nền xi 
măng, có mái lợp tôn, có biển ghi chú và cảnh báo. Có trang bị các thiết bị dụng 
cụ và vật liệu phòng sự cố. 

Đối với chất thải sinh hoạt có khả năng tái chế, tái sử dụng được bán cho các cơ 
sở thu mua phế liệu hợp pháp. 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt không có khả năng tái chế, tái sử dụng và chất 
thải rắn sinh hoạt khác được thu gom vào thùng chứa rác. Định kỳ rác được chuyển 
giao cho Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh để thu gom và xử lý lượng chất thải rắn 
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sinh hoạt này hàng ngày theo quy định của địa phương và theo đúng nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của 
luật bảo vệ môi trường và thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, thông tư 07/2025/TT-
BTNMT ngày 28/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022;  

 Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

Chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại cơ sở chủ yếu là các phế liệu có thể tái 
chế, tái sử dụng như chai, bình lỗi, giấy, bìa carton, rong biển phế thải, đường cặn (chỉ 
phát sinh khi có đơn hàng). Phế liệu tái chế được thu gom và tập trung tại khu lưu trữ 
diện tích 48 m² (kích thước 8m x 6m), khung thép, tường và mái lợp tôn, nền bê tông 
chống thấm, cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt, nằm ở phía Tây Nam khu vực cơ 
sở. Định kỳ, cơ sở bàn giao chai, bình lỗi, giấy, bìa carton cho đơn vị cung cấp. Các 
chất thải công nghiệp thông thường còn lại, như rong biển phế thải, đường cặn, được 
thu gom và bàn giao cho Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh xử lý cùng với rác thải 
sinh hoạt. 

Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, không sử dụng hóa 
chất trong quá trình xử lý, được thu gom định kỳ và xử lý cùng với bùn từ bể tự hoại, 
sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định, đảm bảo an 
toàn môi trường. 

3.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 
 Chủng loại và khối lƣợng phát sinh 

Hoạt động của cơ sở phát sinh một số loại chất thải nguy hại với chủng loại 
tương đối đa dạng như sau:  

- Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, dung môi: từ quá trình bảo trì bảo dưỡng 
các thiết bị máy móc của của cơ sở như máy bơm, dây chuyền sản xuất,… 

-  óng đèn huỳnh quang thải... từ hoạt động chiếu sáng của cơ sở.  

- Pin thải, các thiết bị linh kiện điện tử thải phát sinh từ hoạt động pin sử dụng 
cho các romote điều kiển từ hoạt động khối nhà văn phòng.... 

- Mực in thải phát sinh từ quá trình in hạn sử dụng (in date) trên chai, bao bì sản 
phẩm trong quá trình sản xuất. 
Khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh cụ thể như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở 

“Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa” 
 

Chủ cơ sở: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa  112 
 

Bảng 3.11: Các loại chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 
thái (rắn/ 

lỏng/ 
bùn) 

Khối lƣợng CTNH phát sinh (kg/năm) Khối lƣợng CTNH phát sinh (kg/tháng) 

Giai đoạn hiện tại 
(theo GPMT số 

2640/GPMT-UBND 

ngày 03/11/2023)   

Giai đoạn 
nâng công 

suất 

Giai đoạn hiện tại 
(theo GPMT số 

2640/GPMT-UBND 

ngày 03/11/2023)   

Giai đoạn nâng 
công suất 

1 
Chất hấp thụ, vật liệu, giẻ 
lau, vải bảo vệ thải nhiễm 
TPNH 

18 02 01 Rắn 3,0 10,0 0,25 0,83 

2 
Dầu thải từ máy móc, 
thiết bị 17 02 03 Lỏng 1,0 5,0 0,083 0,417 

3 
 óng đèn huỳnh quang và 
các loại thủy tinh hoạt 
tính thải 

16 01 06 Rắn 5,0 50,0 0,417 4,17 

4 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn 1,0 3,0 0,083 0,25 

5 
Các thiết bị, linh kiện 
điện tử thải hoặc các thiết 
bị điện (bóng đèn Led...) 

16 01 13 Rắn 0,0 50,0 0 4,17 

6 
Hộp mực in có chứa các 
thành phần nguy hại 08 02 04 Rắn 3,0 70,0 0,25 5,83 

Tổng cộng 13,0 188,0 1,083 15,667 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa) 
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Trong giai đoạn nâng công suất, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại 
cơ sở tăng từ khoảng 13,0 kg/năm lên khoảng 179,0 kg/năm (ước tính theo công suất 
tối đa). Sự gia tăng này chủ yếu do tăng tần suất vận hành thiết bị, máy móc, kéo theo 
nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng và thay thế vật tư tiêu hao nhiều hơn so với giai đoạn hiện 
tại. 

Cụ thể, khối lượng chất hấp thụ, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại, dầu thải, 
bóng đèn huỳnh quang, pin – ắc quy thải, thiết bị, linh kiện điện tử thải và hộp mực in 
thải đều có xu hướng tăng trong giai đoạn nâng công suất. Trong đó, các loại chất thải 
phát sinh với khối lượng lớn hơn gồm hộp mực in có chứa thành phần nguy hại; các 
thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện (bóng đèn Led) và vật liệu thấm 
dính nhiễm chất nguy hại, phù hợp với việc mở rộng quy mô sản xuất và tăng công 
suất in hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm. 

Mặc dù khối lượng chất thải nguy hại có gia tăng, tuy nhiên tổng lượng phát 
sinh vẫn ở mức thấp, không phát sinh thường xuyên và được phân loại, thu gom, lưu 
chứa tạm thời tại khu vực lưu chứa CTNH riêng biệt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo 
quy định hiện hành. Toàn bộ chất thải nguy hại được chuyển giao cho đơn vị có chức 
năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, do đó không gây 
tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh. 
 Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đã thực hiện các biện pháp quản lý chất 
thải nguy hại theo sơ đồ thu gom, quản lý chất thải nguy hại được thể hiện như sau: 

 
Hình 3.9: Sơ đồ thu gom, quản lý chất thải nguy hại của cơ sở 

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở được thu gom, phân loại và 
lưu chứa riêng biệt trong các thùng nhựa chuyên dụng có nắp đậy kín, dung tích 60 lít; 
trên thùng có dán nhãn chất thải nguy hại theo đúng quy định. Chất thải nguy hại được 
lưu giữ tạm thời tại nhà kho chuyên dụng có diện tích khoảng 3 m², bố trí tại khu vực 
gần ranh phía  ắc của cơ sở. 

Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, với nền bằng xi 
măng, cao khoảng 0,5 m so với mặt nền, tường gạch bao kín, không bị thấm nước và 
có biện pháp ngăn ngừa nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Khu vực này được che 
phủ bằng mái tôn, đảm bảo che nắng, che mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ. 

Các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại được dán nhãn nhận dạng rõ ràng, bố trí 
biển báo cấm lửa và áp dụng các biện pháp phòng ngừa sự cố phù hợp với từng loại 
chất thải nguy hại được lưu giữ. Đồng thời, khu vực lưu giữ có biển báo, biển hướng 
dẫn phân loại chất thải nguy hại theo quy định hiện hành, nhằm đảm bảo an toàn và 
thuận tiện trong quá trình quản lý, lưu giữ và chuyển giao chất thải nguy hại. 
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Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại được trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị 
và vật liệu cần thiết, bao gồm: thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định 
của pháp luật; vật liệu hấp thụ (cát khô) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi 
vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; dấu hiệu cảnh báo và phòng ngừa phù hợp 
với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh 
báo liên quan đến chất thải nguy hại. 

Hiện nay, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đã ký hợp đồng với Công ty Cổ 
phần Môi trường Khánh Hòa để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 
hại phát sinh định kỳ tại cơ sở theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

 

 

 

Hình 3.10: Kho lƣu trữ chất thải nguy hại tại cơ sở 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
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Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung tại cơ sở như sau:  
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi, bảo trì máy móc thiết bị, đảm bảo máy móc 

thiết bị luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất, hạn chế tiếng ồn phát sinh do máy 
móc hoạt động lâu ngày gây nên.  

- Vận hành máy móc theo đúng công suất thiết kế.  
- Đối với tiếng ồn từ phương tiện giao thông: Cơ sở bố trí bãi đỗ xe hợp lý cho xe 

ra vào cơ sở. Các phương tiện tới cơ sở được yêu cầu tắt máy khi bốc dỡ 
nguyên liệu, tránh rít phanh, hú còi khi dừng tại cơ sở  

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở: Đảm bảo 
quy chuẩn theo QCVN 26:2010/ TNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn và QCVN 27:2010/ TNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
Kể từ ngày 01/01/2027, chủ cơ sở cam kết đảm bảo tiếng ồn, độ rung áp dụng 

theo QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 
27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng độ rung (ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường 
xung quanh). 

3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải 
3.6.1. Sự cố về hệ thống cấp thoát nƣớc, hệ thống xử lý nƣớc thải 

a. Đối với bể tự hoại: 

- Thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu. 
- Tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn 

cho nhà vệ sinh. 
- Tiến hành hút hầm cầu khi bể tự hoại đầy. 

b. Sự cố rò rỉ, vỡ đƣờng ống cấp thoát nƣớc 

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn. 
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 
- Định kỳ kiểm tra rò rỉ và thay thế đường ống thoát nước đã cũ; 
- Khi có sự cố về đường ống cấp thoát nước yêu cầu kỹ thuật lên phương án khắc 

phục sửa chữa trong vòng 24 giờ; 
c. Đối với sự cố về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

 Các công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải đối với nước thải 

trong quá trình vận hành thử nghiệm 

 Công trình thu gom, lưu chứa và xử lý nước thải 
- Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế riêng biệt, đảm bảo kín, không rò rỉ, 

dẫn toàn bộ nước thải phát sinh về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
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- Các bể trong hệ thống xử lý nước thải (bể điều hòa, các bể sinh học, bể lắng, bể 
khử trùng…) được xây dựng kiên cố, kín khít, đảm bảo khả năng lưu chứa và 
vận hành an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố. 

-  ể sự cố/bồn chứa nước thải được bố trí để tiếp nhận và lưu chứa tạm thời nước 
thải phát sinh khi hệ thống xử lý gặp sự cố hoặc trong thời gian điều chỉnh, hiệu 
chỉnh công nghệ. 

 Thiết bị phòng ngừa và kiểm soát sự cố 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải như bơm nước 
thải, bơm bùn, máy thổi khí, hệ thống phân phối khí, giá thể M  R, hệ màng 
M R, bơm định lượng hóa chất, tủ điện điều khiển PLC. 

- Các thiết bị được theo dõi thường xuyên trong suốt quá trình vận hành thử 
nghiệm; định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng nhằm hạn chế tối đa các sự cố 
phát sinh. 

- Lắp đặt van khóa, phao điều khiển, thiết bị giám sát lưu lượng, mực nước để 
chủ động kiểm soát dòng nước thải khi có sự cố. 

  iện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

- Khi xảy ra sự cố khiến hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo hiệu quả xử lý, 
cơ sở tiến hành tạm ngưng xả thải, khóa các van đầu vào và đầu ra của hệ 
thống. 

- Toàn bộ nước thải phát sinh được dẫn về bể sự cố hoặc bồn chứa để lưu giữ tạm 
thời. 

- Thực hiện kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng; điều chỉnh chế độ 
vận hành hệ thống xử lý. 

- Sau khi sự cố được khắc phục, nước thải lưu chứa được bơm hồi lưu về hệ 
thống xử lý để xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

 Các công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải đối với nước thải 

trong quá trình vận hành chính thức 

Trong quá trình vận hành chính thức, hệ thống xử lý nước thải được vận hành 
ổn định và liên tục; đồng thời cơ sở duy trì đầy đủ các công trình, thiết bị và quy trình 
nhằm phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với các sự cố môi trường có thể xảy ra. 
 Công trình phòng ngừa sự cố nước thải 
- Hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế phù hợp với lưu lượng và tính 

chất nước thải phát sinh, đảm bảo khả năng xử lý ổn định trong điều kiện vận 
hành bình thường. 

-  ể sự cố được cải tạo từ bể lắng hiện hữu với dung tích khoảng 4,225 m³ (Kích 

thước bể: dài 1,3m x rộng 1,3m x sâu 2,5m), đáp ứng yêu cầu lưu chứa nước 
thải trong trường hợp hệ thống xử lý gặp sự cố. 

- Các bể xử lý, bể chứa và hệ thống đường ống được thiết kế kín khít, đảm bảo an 
toàn trong quá trình vận hành và khi xảy ra sự cố. 
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- Thực hiện kiểm tra định kỳ hệ thống đường ống, bể chứa và các công trình xử 
lý nhằm kịp thời phát hiện các hiện tượng rò rỉ, nứt vỡ, biến dạng để sửa chữa, 
khắc phục ngay. 

 Thiết bị, vật tư ứng phó sự cố nước thải 
- Trang bị các thiết bị, vật tư phục vụ ứng phó sự cố như: bơm nước di động, bồn 

chứa nước, ống dẫn nước, keo dán ống, bộ dụng cụ sửa chữa đa năng. 
- Các thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải (bơm, máy thổi khí, hệ màng 

M R, bơm định lượng hóa chất, tủ điện điều khiển) được bố trí thiết bị dự 
phòng và có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. 

-  ố trí nhân sự chuyên trách quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải, thực 
hiện giám sát hằng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành đã ban 
hành. 

 Phương án ứng phó sự cố trong quá trình vận hành chính thức 
Khi xảy ra sự cố tại HTXLNT (sự cố công trình, thiết bị hoặc chất lượng nước 

thải sau xử lý không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường), cơ sở thực hiện các biện 
pháp sau: 

- Tạm ngưng toàn bộ hoạt động xả nước thải ra môi trường. 
- Toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom, bơm hồi lưu về bể sự cố hoặc bồn 

chứa để lưu giữ tạm thời. 
- Căn cứ vào mức độ sự cố, tiến hành sửa chữa công trình, bảo trì hoặc thay thế 

thiết bị hư hỏng; điều chỉnh chế độ vận hành và xử lý lại lượng nước thải lưu 
chứa. 

- Chỉ cho phép xả nước thải ra môi trường sau khi hệ thống xử lý hoạt động ổn 
định và nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định. 

 Công tác quản lý, giám sát và xử lý sự cố HTXLNT 

- Thực hiện theo dõi thường xuyên tình trạng hoạt động của HTXLNT; định kỳ 
bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo quy trình đã ban hành. 

- Trường hợp HTXLNT xảy ra sự cố, cơ sở đảm bảo khả năng lưu chứa của bể sự 
cố và bồn chứa, đồng thời tạm ngưng toàn bộ hoạt động xả thải trong thời gian 
khắc phục. 

- Nước thải phát sinh được lưu chứa tạm thời và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Khi xảy ra sự cố, cơ sở kịp thời thông báo và thuê đơn vị có chức năng chuyên 
môn để sửa chữa; tiến hành khóa các van nước thải đầu vào – đầu ra, dẫn nước 
thải chưa đạt quy chuẩn về bể sự cố hoặc bồn chứa để lưu giữ và tái xử lý. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng bể chứa, đường ống, kịp thời phát hiện rò rỉ, 
nứt vỡ để có biện pháp khắc phục ngay. 

 Nội dung xử lý sự cố hệ thống xử lý nước thải 
Công tác xử lý sự cố HTXLNT bao gồm các hoạt động chính sau: 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở 

“Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa” 
 

Chủ cơ sở: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa  118 
 

- Quan trắc, theo dõi chặt chẽ chất lượng nước thải đầu vào, trong các công đoạn 
xử lý và đầu ra; 

- Lưu chứa tạm thời nước thải chưa đạt quy chuẩn xả thải; 
- Sửa chữa công trình, bảo trì và thay thế thiết bị; 
- Xử lý lại toàn bộ lượng nước thải lưu giữ. 
 Các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục 

Các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành HTXLNT tập trung và biện 
pháp khắc phục được tổng hợp tại bảng sau: 
 Bảng 3.12: Các sự cố thƣờng gặp khi vận hành HTXLNT tập trung và các khắc 

phục 

SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN GIẢI PHÁP 

I. SỰ CỐ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 

Bể điều hòa  

- Lưu lượng nước thải 
không ổn định, tràn bể; 
- Phát sinh mùi hôi; 

- Lắng cặn, bùn đáy 
nhiều; 
- Hư hỏng máy khuấy, 
máy thổi khí. 

- Hệ thống khuấy 
trộn/sục khí hoạt động 
kém; 

- Thời gian lưu nước 
dài; 

-  ơm cấp hoặc phao 
điều khiển bị hỏng. 

- Kiểm tra và duy trì hoạt động 
liên tục của máy khuấy, máy thổi 
khí; 

- Điều chỉnh lưu lượng bơm cấp 
phù hợp; 
- Định kỳ hút bùn, cặn lắng; 

- Tạm ngưng xả thải khi xảy ra 
tràn bể, dẫn nước thải về bể sự 
cố/bồn chứa. 

Bể Aerotank – MBBR  

- Giá thể M  R bị tắc 
nghẽn, trôi theo dòng ra 
ngoài; 

- Hiệu suất xử lý  OD, 
COD, NH₄⁺ giảm; 
- Vi sinh chết hoặc bong 
tróc sinh khối; 
- Thiếu oxy hòa tan (DO 
thấp). 

- Sục khí không đủ; 
- Quá tải hữu cơ; 
- Tỷ lệ giá thể không 
phù hợp; 
- Chất độc hại trong 
nước thải đầu vào. 

- Kiểm tra hệ thống thổi khí, đảm 
bảo DO ≥ 2 mg/L; 
- Lắp đặt, kiểm tra lưới chắn giá 
thể; 
- Giảm tải hữu cơ, điều tiết lưu 
lượng nước thải đầu vào; 
-  ổ sung vi sinh, phục hồi hệ vi 
sinh MBBR. 

 ể ASP  

-  ùn già, bùn khó lắng; 
-  ọt nổi nhiều trên bề 
mặt; 

- Tuổi bùn không phù 
hợp; 
- Dư hoặc thiếu oxy; 

- Điều chỉnh tỷ lệ bùn hồi lưu, xả 
bùn dư hợp lý; 
- Kiểm soát DO (1,5–3 mg/L); 
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- Nồng độ MLSS không 
ổn định; 
- Hiệu quả oxy hóa chất 
hữu cơ giảm 

- Tải lượng hữu cơ biến 
động. 

- Theo dõi MLSS, F/M và điều 
chỉnh chế độ vận hành. 

Aerotank 2  

- Quá tải sinh học ở giai 
đoạn xử lý cuối; 
- Nồng độ NH₄⁺, NO₃⁻ 
sau xử lý cao; 
- Vi sinh yếu, hoạt tính 
thấp 

- Giai đoạn xử lý trước 
chưa đạt hiệu quả; 
- Thiếu oxy hoặc thiếu 
dinh dưỡng; 
- Thời gian lưu không 
đủ. 

- Tăng cường sục khí; 
-  ổ sung dinh dưỡng cho vi sinh; 
- Điều chỉnh lưu lượng, kéo dài 
thời gian lưu; 
- Tuần hoàn một phần bùn hoạt 
tính về các bể trước. 

Bể MBR  

- Màng lọc bị tắc, giảm 
lưu lượng thấm; 
- Áp suất chênh màng 
tăng cao; 
- Màng bị rách hoặc suy 
giảm tuổi thọ. 

- Nồng độ MLSS cao; 
- Ít xúc rửa màng; 
-  ùn, cặn mịn bám 
màng. 

- Thực hiện xúc rửa định kỳ (CIP, 
backwash); 

- Điều chỉnh MLSS phù hợp với 
thiết kế; 
- Thay thế màng khi bị hư hỏng; 
- Dẫn nước về bể sự cố khi hiệu 
suất lọc giảm nghiêm trọng. 

Bể khử trùng  

- Nồng độ vi sinh sau xử 
lý còn cao; 

- Dư lượng hóa chất khử 
trùng vượt ngưỡng; 
-  ơm định lượng hóa 
chất không ổn định. 

- Liều lượng hóa chất 
không phù hợp; 
- Thời gian tiếp xúc 
ngắn; 
-  ơm định lượng hoặc 
đường ống châm hóa 
chất bị tắc. 

- Điều chỉnh liều lượng hóa chất 
khử trùng; 
- Kiểm tra bơm định lượng và 
đường ống; 
- Theo dõi clo dư/vi sinh định kỳ 
trước khi xả thải. 

II. SỰ CỐ Ở THIẾT BỊ MÁY MÓC VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 

1. Bơm nƣớc thải  

 ơm không hoạt động, 
báo lỗi 

Mất điện; kẹt rác; phao 
điều khiển hỏng; động 
cơ quá tải 

Kiểm tra nguồn điện; vệ sinh 
cánh bơm; kiểm tra phao; sử dụng 
bơm dự phòng 

Lưu lượng bơm giảm 
Kẹt rác; mòn cánh 
bơm; điện áp thấp 

Vệ sinh bơm; thay thế cánh bơm; 
ổn định nguồn điện  

2. Máy thổi khí  

Áp suất giảm, hiệu suất Tắc lọc gió; tắc đường Vệ sinh lọc gió; kiểm tra đường 
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thấp ống khí; đĩa phân phối 
khí bám bẩn 

ống; vệ sinh/ thay đĩa phân phối 
khí 

Tiếng ồn, rung bất 
thường 

Dây curoa trùng; thiếu 
dầu; ổ bi mòn 

Điều chỉnh/ thay dây curoa; bổ 
sung dầu; thay ổ bi 

Máy quá nhiệt Tắc thông gió; sai loại 
dầu; vận hành quá tải 

Vệ sinh quạt làm mát; thay đúng 
dầu; giảm tải vận hành 

3. Hệ thống phân phối khí, đĩa thổi khí  

Phân phối khí không 
đều 

Tắc đĩa; đĩa lão hóa Tháo vệ sinh; thay thế đĩa thổi khí 

4. Giá thể MBBR  

Giá thể trôi theo dòng 
Lưới chắn hỏng; lưu 
lượng quá lớn 

Kiểm tra, gia cố lưới chắn; điều 
chỉnh lưu lượng 

Giá thể bám bùn, giảm 
hiệu suất 

Sục khí kém; tải hữu 
cơ cao 

Tăng sục khí; điều chỉnh tải; xả 
bùn dư 

5. Bơm bùn tuần hoàn  

 ơm không chạy 
Kẹt bùn; động cơ hỏng; 
quá tải 

Vệ sinh bơm; kiểm tra động cơ; 
sử dụng bơm dự phòng 

Lưu lượng bùn không 
ổn định 

 ùn đặc; ống bùn tắc Điều chỉnh nồng độ bùn; vệ sinh 
đường ống 

6. Hệ màng MBR  

Lưu lượng thấm giảm 
Màng bị bám bẩn; 
MLSS cao 

 ackwash; xúc rửa hóa chất; điều 
chỉnh MLSS 

Áp suất chênh màng 
tăng cao 

Ít vệ sinh; bùn mịn bám 
màng 

Tăng tần suất rửa; kiểm soát chất 
lượng bùn 

Màng rách, hư hỏng 
Lão hóa; va chạm cơ 
học Thay thế module màng bị hỏng 

Màng M R bị tắc Do ít xúc rửa 

Thường xuyên xúc rửa màng 
MBR 3 -6  tháng/lần; 
Định kỳ thay thế hoàn toàn màng 
sau 8-10 năm sử dụng. 

7. Bơm hút rửa   

Không hút/rửa được Tắc đường ống; bơm 
hỏng 

Kiểm tra ống; vệ sinh bơm; thay 
thế khi cần 

 ơm rung, kêu lớn 
Có khí trong bơm; mòn 
ổ trục Xả khí; bảo trì hoặc thay ổ trục 
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8. Bồn hóa chất   

Rò rỉ hóa chất Nứt bồn; ăn mòn; lắp 
đặt sai 

Thay bồn; siết chặt khớp nối; bố 
trí khay chống tràn 

9. Bơm định lƣợng hóa chất  

Không châm hóa chất Tắc đầu hút; hết hóa 
chất; hỏng màng bơm 

Vệ sinh đầu hút; bổ sung hóa 
chất; thay màng bơm 

Châm quá liều Cài đặt sai; lỗi PLC 
Hiệu chỉnh lưu lượng; kiểm tra tín 
hiệu điều khiển 

Chảy dầu trong bơm 
Do gioăng, phớt, màng 
bơm bị rách cặn bẩn 
vào bơm 

Ngắt điện, tháo bơm, kiểm tra, 
thay mới thiết bị hỏng. 

Thân bơm và động cơ 
nóng 

Do áp suất bơm quá 
cao; Thiếu dầu 

Giỏ lọc, van, đường 
ống bị kẹt do dị vật. 

Giảm lưu lượng bơm; 

Kiểm tra loại bỏ dị vật; 
Thay dầu hoặc thêm dầu vào 
động cơ; 

10. Tủ điện điều khiển PLC  

Mất tín hiệu điều khiển 
Lỗi PLC; đứt dây; 
nhiễu điện 

Kiểm tra PLC; kiểm tra đấu nối; 
chống nhiễu 

Thiết bị không khởi 
động 

MCC , contactor lỗi Kiểm tra, thay thế thiết bị đóng 
cắt 

11. Hệ thống đƣờng ống  

Rò rỉ, vỡ ống 
Lão hóa vật liệu; áp lực 
cao 

Thay thế đoạn ống hỏng; giảm áp 

Tắc nghẽn đường ống Cặn bùn, rác Thông rửa, vệ sinh định kỳ 

 Phương thức vận hành hệ thống xử lý nước thải khi xảy ra sự cố: 
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Hình 3.11: Sơ đồ ứng phó khi có sự cố về nƣớc thải 

Khi xảy ra sự cố làm HTXLNT không đảm bảo khả năng xử lý đạt quy chuẩn, 
toàn bộ nước thải sẽ được bơm hồi lưu về bể sự cố hoặc bồn chứa để lưu giữ và tái xử 
lý trước khi xả ra môi trường. Trong thời gian này, cơ sở tạm ngưng hoạt động xả thải. 

- Các trường hợp sự cố bao gồm: 
+ Nước thải đầu vào có nồng độ chất ô nhiễm vượt quá giá trị thiết kế; 
+ Sự cố ngoài công trình xử lý như rò rỉ, vỡ đường ống; 
+ Kết quả quan trắc cho thấy nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn; 
+ Công trình hoặc thiết bị HTXLNT bị hư hỏng, cần tạm dừng để sửa chữa 

hoặc thay thế. 
 Phương án xử lý theo từng trường hợp: 

Tùy theo sự cố về hệ thống xử lý nước thải có thể xảy ra, chủ đầu tư sẽ thực 
hiện việc đánh giá mức độ sự cố và có các phương án khắc phục sự cố như sau:  

- Trường hợp sự cố nằm trong các bể xử lý nước thải: Ngưng bơm xả nước thải 
sau xử lý, tạm dừng công trình liên quan để khắc phục; nước thải phát sinh 
được lưu chứa tại bể sự cố và bồn chứa. Sau khi khắc phục xong, nước thải 
được đưa trở lại hệ thống xử lý và vận hành tăng cường. 

- Trường hợp sự cố nằm ngoài các bể xử lý nước thải (như rò rỉ, bể vỡ đường 
ống cấp nước thải…): Cô lập khu vực sự cố, đấu nối tạm thời đường ống hoặc 
bơm trực tiếp nước thải về bồn chứa để lưu giữ; sau khi sửa chữa xong, nước 
thải tiếp tục được đưa vào hệ thống xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Trong quá trình khắc phục các sự cố, cơ sở sẽ tạm ngưng toàn bộ các hoạt động 
xả thải liên quan đến hệ thống xử lý nước thải nhằm đảm bảo an toàn môi 
trường. 

3.6.2. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng đối với bụi, khí 
thải trong quá trình hoạt động 

Để phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường liên quan đến bụi, khí thải, 
cơ sở đã đầu tư và thực hiện các công trình, thiết bị và biện pháp kỹ thuật sau: 

- Lựa chọn nhiên liệu dầu DO đạt tiêu chuẩn, có hàm lượng lưu huỳnh thấp theo 
quy định, nhằm hạn chế phát sinh SO₂ trong khí thải. 

- Ống khói lò hơi được lắp đặt với chiều cao phù hợp, đảm bảo khả năng phát tán 
khí thải sau xử lý ra môi trường không khí xung quanh, hạn chế ảnh hưởng đến 
khu vực làm việc và môi trường xung quanh. 

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ lò hơi, buồng đốt và các thiết bị phụ trợ 
nhằm duy trì hiệu suất đốt, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố rò rỉ, cháy 
không hoàn toàn hoặc phát thải bất thường. 

- Trang bị thiết bị đo, theo dõi các thông số vận hành của lò hơi (nhiệt độ, áp 
suất, lưu lượng nhiên liệu), qua đó kịp thời điều chỉnh chế độ vận hành khi xảy 
ra sự cố. 
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- Xây dựng và thực hiện quy trình vận hành an toàn lò hơi, trong đó quy định rõ 
các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố phát sinh khí thải vượt ngưỡng cho 
phép (dừng lò, kiểm tra hệ thống đốt, thông báo bộ phận kỹ thuật). 

- Đào tạo, tập huấn cho nhân viên vận hành lò hơi về kỹ thuật đốt, an toàn lao 
động và ứng phó sự cố môi trường. 

3.6.3. Sự cố an toàn thực phẩm  

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn nước đầu vào, bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật và 
được kiểm nghiệm định kỳ theo quy định. 

- Áp dụng hệ thống xử lý nước phù hợp như lọc, RO, tia UV và ozone nhằm loại 
bỏ nguy cơ nhiễm vi sinh và hóa chất. 

- Xây dựng và thực hiện nghiêm ngặt quy trình vệ sinh, khử trùng nhà xưởng, 
thiết bị, đường ống và bồn chứa; bảo đảm đúng tần suất và có ghi chép đầy đủ. 

- Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP; xác 
định, giám sát các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) và xử lý kịp thời khi có sai 
lệch. 

- Kiểm soát chất lượng bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm; bảo đảm bao bì đạt 
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bảo quản đúng điều kiện và không gây thôi 
nhiễm. 

- Đào tạo, tuyên truyền định kỳ cho người lao động về vệ sinh an toàn thực 
phẩm, quy trình thao tác chuẩn và phòng, chống các bệnh truyền nhiễm. 

- Thực hiện kiểm tra nội bộ, đánh giá định kỳ và cải tiến liên tục quy trình sản 
xuất nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro. 

- Tăng cường giám sát điều kiện bảo quản, vận chuyển sản phẩm để bảo đảm 
chất lượng và an toàn trước khi đưa ra thị trường. 

3.6.4. Phòng chống cháy nổ 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; xây 
dựng và ban hành nội quy, quy trình PCCC tại cơ sở. 

-  ố trí mặt bằng sản xuất, kho tàng, khu vực chứa nguyên vật liệu và thành 
phẩm bảo đảm khoảng cách an toàn, lối thoát nạn thông thoáng, không bị che 
chắn. 

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn sinh lửa, sinh nhiệt; sử dụng hệ thống điện đúng tiêu 
chuẩn kỹ thuật, có thiết bị bảo vệ và không để quá tải. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, máy móc, thiết bị sản xuất 
nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục nguy cơ gây cháy, nổ. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện PCCC tại chỗ như bình chữa cháy, hệ thống báo 
cháy, chữa cháy tự động theo quy định, bể chứa nước chữa cháy…; bảo đảm 
các thiết bị luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng. 

- Sắp xếp, bảo quản nguyên vật liệu, bao bì, hóa chất dễ cháy đúng quy định; hạn 
chế tích trữ vượt mức cho phép. 
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- Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và kỹ năng thoát nạn cho 
người lao động; phân công lực lượng PCCC cơ sở rõ ràng. 

- Thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra công tác PCCC định kỳ; kịp thời khắc phục các 
tồn tại, thiếu sót theo yêu cầu của cơ quan chức năng. 

- Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ định kỳ nhằm nâng 
cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố. 

3.6.5. Biện pháp ứng phó sự cố từ bể dầu DO 

Bảng 3.13: Biện pháp ứng phó sự cố từ bể dầu DO 

Nguy cơ Biện pháp phòng ngừa Biện pháp ứng phó 

Cháy nổ do 
tích tụ hơi dầu 
hoặc nguồn 
lửa 

-  ể chứa ngầm có nắp kín, van 
an toàn, hệ thống thông hơi.  
- Kiểm soát nguồn lửa, nguồn 
nhiệt trong khu vực. 

- Ngắt nguồn cháy, cô lập khu vực.  
- Sử dụng bình chữa cháy CO₂, bột 
khô hoặc chăn chữa cháy.  
- Thông báo lực lượng PCCC 
chuyên nghiệp. 

Tràn, rò rỉ dầu 
DO gây nguy 
cơ cháy và ô 
nhiễm đất/ 
nước 

- Đê bao, sàn chống thấm xung 
quanh bể.  
- Hệ thống cảnh báo rò rỉ, cảm 
biến mức dầu, áp suất.  
- Quy trình vận hành nghiêm 
ngặt, kiểm soát bơm rót. 

- Cô lập khu vực tràn, sử dụng vật 
liệu thấm hút (cát, rơm, gối dầu).  
- Thu gom dầu tràn về thùng chứa 
an toàn.  

- Chuyển giao dầu thải, vật liệu 
nhiễm dầu cho đơn vị xử lý theo 
quy định. 

Sự cố van, 
đường ống, 
thiết bị hư 
hỏng 

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 
van, ống, cảm biến, hệ thống 
tiếp địa.  
- Lập nhật nhật ký vận hành, 
bảo dưỡng. 

- Ngừng vận hành bể, sửa chữa 
thiết bị theo quy trình an toàn.  
- Cô lập và thu gom dầu dư, tránh 
tràn ra môi trường. 

Nguy cơ nhân 
sự không tuân 
thủ quy trình 
vận hành 

- Đào tạo, tập huấn PCCC, 
nhận diện nguy cơ cháy nổ, xử 
lý sự cố.  
- Quy trình vận hành bể dầu 
DO rõ ràng, có bảng hướng dẫn 
và biển báo. 

- Cảnh báo, hướng dẫn nhân sự di 
chuyển đến khu vực an toàn.  
- Ngừng hoạt động, thực hiện biện 
pháp ứng phó sự cố theo quy trình. 

Sự cố khẩn cấp 
kết hợp cháy – 
tràn dầu 

- Lập phương án ứng phó sự cố 
khẩn cấp, được phê duyệt.  
- Trang bị phương tiện chữa 
cháy, dụng cụ thu gom dầu tràn 
sẵn sàng. 

- Cô lập khu vực, dập lửa, thu gom 
dầu tràn.  
- Thông báo lực lượng chữa cháy 
chuyên nghiệp và cơ quan quản lý 
môi trường nếu cần. 
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3.6.6. Sự cố khu vực lƣu trữ bảo quản chất thải nguy hại 

- Đặt biển báo nguy hiểm tại khu vực lưu trữ chất thải nguy hại; 
- Khu vực lưu giữ chất thải có mái che, nền chống thấm, tường bao tránh chất 

thải rò rỉ ra đất; 
- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị lưu trữ để phát hiện rò rỉ kịp thời; 
- Các loại chất thải phải để riêng biệt, tuyệt đối không được trộn chung các loại 

chất thải với nhau. 
- Có sổ ghi chép khối lượng phát sinh CTNH tại cơ sở. 

3.6.7. An toàn lao động 

Để đảm bảo công tác an toàn lao động cho công nhân viên làm việc tại cơ sở, 
công ty áp dụng một số biện pháp sau:  

-  an hành và phổ biến nội quy, quy trình an toàn lao động áp dụng cho từng 
công đoạn sản xuất; yêu cầu toàn thể người lao động nghiêm túc chấp hành 
trong quá trình làm việc. 

- Tổ chức đào tạo, huấn luyện định kỳ về an toàn lao động cho người lao động, 
bao gồm: an toàn trong vận hành máy móc, thiết bị chiết rót – đóng chai, an 
toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp 
trong nhà máy. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với từng vị trí công việc 
như: quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, giày bảo hộ chống trượt, mũ bảo hộ 
(đối với nhân viên kỹ thuật, bảo trì, vận hành máy, vệ sinh công nghiệp…). 

- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị sản xuất, hệ thống 
điện, hệ thống nén khí và các hệ thống kỹ thuật khác nhằm bảo đảm an toàn khi 
vận hành và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. 

-  ố trí mặt bằng sản xuất hợp lý, bảo đảm đủ ánh sáng, thông gió, lối đi lại an 
toàn; lắp đặt biển báo, hướng dẫn và cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có 
nguy cơ cao như khu vận hành máy, khu điện, khu nguyên liệu… 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; bố trí công việc phù hợp 
với tình trạng sức khỏe, đặc biệt đối với các vị trí làm việc nặng nhọc hoặc tiếp 
xúc với môi trường ồn, ẩm ... 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức vệ sinh công nghiệp và vệ sinh y tế; 
thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nhà 
xưởng, khu vực sản xuất và kho chứa nguyên liệu, thành phẩm. 

- Trang bị tủ thuốc, phương tiện sơ cấp cứu tại các khu vực sản xuất; huấn luyện 
cho người lao động các kỹ năng sơ cứu ban đầu và xây dựng phương án xử lý 
khi xảy ra tai nạn lao động. 

- Thực hiện giám sát, kiểm tra nội bộ định kỳ về an toàn lao động; kịp thời phát 
hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn và cải tiến điều kiện làm việc trong 
nhà máy. 
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- Sắp xếp nguyên vật liệu, hóa chất, dụng cụ sản xuất gọn gàng, đúng quy định; 
bảo đảm an toàn trong quá trình lưu trữ, sử dụng và vận chuyển nội bộ, tránh 
nguy cơ rơi đổ, va chạm gây tai nạn. 

3.6.8. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố lò hơi đốt dầu DO cấp nhiệt 

Trong quá trình vận hành, lò hơi đốt dầu DO được quản lý và vận hành theo 
đúng quy trình kỹ thuật; đồng thời cơ sở áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa và 
ứng phó sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, thiết bị và môi trường xung 
quanh. 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố lò hơi đốt dầu DO 

- Lò hơi được thiết kế, chế tạo, lắp đặt và kiểm định theo các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật hiện hành; chỉ đưa vào vận hành sau khi được cơ quan có thẩm 
quyền kiểm định và cho phép sử dụng. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cho lò hơi, bao gồm: van an toàn, đồng hồ 
đo áp suất, đồng hồ đo nhiệt độ, thiết bị giám sát mực nước, hệ thống cảnh báo 
quá áp - quá nhiệt - thiếu nước. 

- Hệ thống cấp nhiên liệu dầu DO được thiết kế kín khít, có van khóa nhanh, 
khay chống tràn; các đường ống, bơm dầu được kiểm tra định kỳ nhằm phòng 
ngừa rò rỉ. 

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước cấp lò hơi; vận hành hệ thống xử lý nước 
cấp đúng quy trình để hạn chế cáu cặn, ăn mòn và nguy cơ quá nhiệt. 

-  ố trí khu vực lò hơi thông thoáng, có biển báo an toàn; trang bị đầy đủ phương 
tiện phòng cháy chữa cháy (bình chữa cháy, cát, hệ thống báo cháy) theo quy 
định. 

- Chỉ bố trí nhân sự đã được đào tạo, cấp chứng chỉ vận hành lò hơi trực tiếp 
quản lý và vận hành thiết bị; thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng lò hơi định 
kỳ theo quy định. 

- Xây dựng và ban hành quy trình vận hành an toàn, quy trình xử lý sự cố và tổ 
chức huấn luyện, diễn tập định kỳ. 

 Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố lò hơi đốt dầu DO 

Khi phát hiện sự cố lò hơi, cơ sở thực hiện các biện pháp sau: 

- Dừng ngay hoạt động lò hơi, ngắt nguồn cấp dầu DO và nguồn điện cho hệ 
thống. 

- Cô lập khu vực xảy ra sự cố, không cho người không có nhiệm vụ tiếp cận. 
- Trường hợp áp suất hoặc nhiệt độ tăng bất thường: thực hiện xả áp khẩn cấp 

thông qua van an toàn theo đúng quy trình kỹ thuật. 
- Trường hợp thiếu nước cấp: dừng lò, kiểm tra hệ thống cấp nước; tuyệt đối 

không cấp nước đột ngột khi lò đang quá nhiệt. 
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- Trường hợp rò rỉ dầu DO: khóa ngay van cấp dầu, sử dụng vật liệu thấm dầu để 
thu gom, không để dầu lan rộng; chất thải nhiễm dầu được thu gom và xử lý 
theo quy định. 

- Trường hợp cháy dầu DO: sử dụng bình chữa cháy phù hợp (bột, CO₂, foam), 
cát để xử lý ban đầu; không dùng nước phun trực tiếp vào đám cháy dầu. 

- Thông báo kịp thời cho lực lượng PCCC và đơn vị có chức năng chuyên môn 
trong trường hợp sự cố nghiêm trọng. 

- Chỉ cho phép lò hơi vận hành trở lại sau khi sự cố được khắc phục hoàn toàn, 
được kiểm tra và xác nhận đảm bảo an toàn kỹ thuật. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

Ngoài các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu tại các mục trên, 
cơ sở không phát sinh thêm công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trƣờng 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do 
đó không phát sinh nội dung thay đổi liên quan đến hồ sơ môi trường. 

3.9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp  

Các nội dung trong báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường cho cơ sở có 
sự thay đổi so với Giấy phép môi trường số 2640/GPMT-UBND ngày 03/11/2023 do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp. Cụ thể các nội dung thay đổi được tổng hợp và 
trình bày như sau: 
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Bảng 3.14: Các nội dung thay đổi so với Giấy phép môi trƣờng 2640/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 

TT 
Nội dung 
thay đổi 

Theo Giấy phép môi trƣờng 
2640/GPMT-UBND ngày 

03/11/2023 

Báo cáo đề xuất cấp lại giấy 
phép môi trƣờng 

Giải trình lý do thay đổi 

1 
Công suất sản 
xuất 

8.300 sản phẩm/giờ 
(Bao gồm các loại: Nước uống 

đóng chai Sanna, nước rong biển 

Sanna, nước chanh dây Sanna, 

nước chanh muối Sanna) 

22.300 sản phẩm/giờ 
(Bao gồm các loại: Nước uống 

đóng chai Sanna, nước rong biển 

Sanna, nước chanh dây Sanna, 

nước chanh muối Sanna, nước ion 

kiềm Sanna) 

Nâng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu thị 
trường tăng, mở rộng sản phẩm mới và 
đảm bảo hiệu quả sản xuất trong điều 
kiện kinh doanh hiện tại.  

2 

Quy trình sản 
xuất nước 
uống đóng 
chai 

Nguồn nước thủy cục → Xử lý  
Chlorine →Nước bán thành phẩm 
→ Tank chứa (sục ozone) → Tank 
lọc cát → Tank lọc than → Tank 
làm mềm → Tank trung gian 
→Máy lọc RO → Tiệt trùng UV → 
Tank chứa nước thành phẩm → 
Cụm máy rửa, chiết rót, cán màn → 
Đèn kiểm tra → Indate → Đóng 
thùng → Indate thùng → Nhập kho 

Nước nguồn → Xử lý sơ bộ (sục 
ozon) → Xử lý sơ bộ → Lọc RO 
→ Lọc RO → Tiệt trùng UV → 
Lọc 0,2m → Lọc 0,2m → 
Chiết rót → Đóng nắp →  án 
thành phẩm → Đóng gói → In 
hạn sử dụng → Thành phẩm → 
Đóng thùng → Lưu kho → Xuất 
bán 

Trong giai đoạn nâng công suất, cơ sở 
điều chỉnh, nâng cấp quy trình công nghệ 
sản xuất theo hướng tinh gọn và tăng 
cường các công đoạn xử lý, lọc tinh 

3 
Quy trình sản 
xuất nước ion 
kiềm 

- 

Nước nguồn → xử lý sơ bộ lần 1→ 
xử lý sơ bộ lần 2 → Máy điện giải 1 
→ Máy điện giải 2→ Tiệt trùng UV 
→ Lọc 0,2 µm lần 1 → Lọc 0,2 µm 

Cơ sở bổ sung quy trình sản xuất nước 
ion kiềm nhằm đa dạng sản phẩm, đáp 
ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu 
quả sử dụng công suất sản xuất. 
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lần 2 → Chiết rót → Đóng nắp → 
bán thành phẩm → Đóng gói → In 
hạn sử dụng → Thành phẩm → 
Đóng thùng → Lưu kho → Xuất 
bán 

4 

Công suất Hệ 
thống xử lý 
nước thải tập 
trung 

40m3/ngày.đêm 80m3/ngày.đêm 

Việc điều chỉnh công suất hệ thống xử lý 
nước thải tập trung từ 40 m³/ngày.đêm lên 
80 m³/ngày.đêm nhằm đáp ứng nhu cầu 
tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh khi 
cơ sở nâng công suất sản xuất theo nội 
dung đề xuất cấp lại Giấy phép môi 
trường. Đồng thời, cơ sở thực hiện nâng 
cấp, cải tạo công nghệ xử lý theo hướng 
tăng cường hiệu suất xử lý và tối ưu hóa 
vận hành, đảm bảo hệ thống có khả năng 
tiếp nhận ổn định trong các giai đoạn sản 
xuất cao điểm, không xảy ra tình trạng 
quá tải. 
Nước thải sau xử lý được kiểm soát chất 
lượng, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường hiện hành trước khi xả ra 
nguồn tiếp nhận là sông Cạn, phù hợp với 
quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

5 

Quy trình 
công nghệ hệ 
thống xử lý 
nước thải 

Nước thải →  ể điều hòa →  ể 
M  R →  ể hiếu khí ASP →  ể 
lắng →  ể Khử trùng → Hồ sinh 
học (Tận dụng để tưới cây) 

Nước thải →  ể điều hòa →  ể 
Aerotank - M  R →  ể hiếu khí 
ASP → Aerotank 2 →  ể MBR 
→  ể Khử trùng → Nguồn tiếp 
nhận (Sông Cạn) 

6 Vị trí xả thải 
và nguồn tiếp 

Nước thải sau xử lý được dẫn về 
cụm hồ sinh học do công ty CP 

Nước thải sau xử lý được bơm 
dẫn xả trực tiếp vào sông Cạn 

Cơ sở điều chỉnh nguồn tiếp nhận nước 
thải từ hồ sinh học của đơn vị khác sang 
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nhận nước thải NGK Sanest Khánh Hòa quản lý, 
sau đó được bơm đi tưới cây tại 
thôn Mỹ Thanh, xã Nam Cam 
Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

Tọa độ vị trí xả nước thải: X(m)= 
1307798; Y(m)= 593039 (theo hệ 

toạ độ VN 2000; kinh tuyến trục 

108
o15’, múi chiếu 3

o
) 

thuộc địa phận thôn Mỹ Thanh, xã 
Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 
1308695 m; Y= 593278 m (theo 

hệ toạ độ VN 2000; kinh tuyến 

trục 108
o15’, múi chiếu 3

o
) 

xả trực tiếp ra sông Cạn nhằm đảm bảo 
tính chủ động, độc lập trong công tác vận 
hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải; 
đồng thời do thay đổi phương án hợp tác, 
đơn vị liên quan không còn tiếp nhận 
nước thải của cơ sở. 
Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với 
quy mô nâng công suất của hệ thống xử 
lý nước thải, hạn chế sự phụ thuộc vào hạ 
tầng bên ngoài, giảm thiểu rủi ro trong 
quá trình vận hành và đảm bảo tuân thủ 
quy định về bảo vệ môi trường. 
Nước thải sau xử lý được kiểm soát chất 
lượng, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường hiện hành trước khi xả ra 
nguồn tiếp nhận, phù hợp với khả năng 
tiếp nhận của nguồn nước. 

7 
Dung tích 
thùng chứa rác 
sinh hoạt 

Thùng chứa rác loại dung tích 50 lít 
và 120 lít 

Thùng chứa rác loại dung tích 50 
lít và 240 lít 

Công ty đã thay thế thùng chứa rác dung 
tích 120 lít băng dung tích 240 lít nhằm 
tăng khả năng chứa rác sinh hoạt, đáp ứng 
nhu cầu thu gom và vận hành hiệu quả  
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8 

Diện tích nhà 
kho tập kết 
chất thải công 
nghiệp 

6,0 m2 48,0 m2 Việc mở rộng nhằm tăng diện tích lưu 
trữ; các kho chứa được xây dựng dưới 
dạng nhà tiền chế, dễ lắp đặt, dễ tháo gỡ, 
qua đó hạn chế tối đa các tác động tiêu 
cực đến môi trường. 9 

Diện tích nhà 
kho tập kết 
chất thải sinh 
hoạt 

10,0 m2 12,0 m2 

10 
Số người lao 
động 

148 người 104 người 
Điều chỉnh theo số lao động thường 
xuyên thực tế tại nhà máy 

11 

Khối lượng 
chất thải rắn 
sinh hoạt phát 
sinh 

27 tấn/năm 19 tấn/năm 
Giảm tương ứng với số lao động thực tế 
tại cơ sở 

12 
Khối lượng 
chất thải rắn 
thông thường  

6.300 kg/năm 7.800 kg/năm 
Tăng theo quy mô sản xuất và sản lượng 
sản phẩm. 

13 
Khối lượng 
chất thải nguy 
hại 

13 kg/năm 188 kg/năm 

Khối lượng chất thải nguy hại được điều 
chỉnh tăng do rà soát, thống kê đầy đủ các 
nguồn phát sinh trong quá trình vận hành; 
đồng thời cập nhật theo điều kiện sản xuất 
và tần suất bảo trì thiết bị. 

14 Lưu lượng xin 500 m3/h 950 m3/h Việc điều chỉnh lưu lượng xin cấp phép 
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cấp phép xả 
thải khí thải 

xả thải khí thải từ 500 m³/h lên 950 m³/h 
nhằm cập nhật lại lưu lượng khí thải theo 
điều kiện vận hành thực tế của nồi hơi khi 
cơ sở nâng công suất sản xuất. 
Với mức tiêu thụ 55 lít dầu DO/giờ, lưu 
lượng khí thải phát sinh tính theo lý 
thuyết đốt cháy khoảng 538 Nm³/h. Quy 
đổi sang điều kiện nhiệt độ khí thải tại 
ống khói sau trao đổi nhiệt và xử lý (150–
200°C), lưu lượng khí thải đạt khoảng 
833–932 m³/h. 

Để đảm bảo an toàn trong vận hành và 
phù hợp với khả năng biến động tải, cơ sở 
đề nghị xin cấp phép lưu lượng khí thải 
tối đa là 950 m³/h. 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 
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3.10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi 
trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học 

 Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo phục hồi môi trường và bồi 
hoàn đa dạng sinh học. 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở 

“Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa” 
 

Chủ cơ sở: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà  134 
 

CHƢƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 
a. Nguồn phát sinh nƣớc thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hằng ngày 
của cán bộ, nhân viên làm việc tại khối văn phòng (rửa tay, vệ sinh, sinh hoạt cá 
nhân,…)  

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên trực tiếp sản xuất từ khu 
vực nhà vệ sinh trong quá trình làm việc. 

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất phát sinh từ các công đoạn vệ sinh máy móc, 
thiết bị, súc rửa chai, bình chứa và quá trình sơ chế rong biển. 

b. Dòng nƣớc thải:  

Dòng nước thải 01: Cơ sở phát sinh 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, công suất 80 m³/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý được kiểm soát đạt 
QCVN 40:2025/BTNMT (cột A, áp dụng đối với lưu lượng F ≤ 2.000 m³/ngày.đêm) 
trước khi được bơm dẫn xả ra nguồn tiếp nhận là sông Cạn thông qua đường ống PVC 
đường kính D90mm, D114mm với tổng chiều dài khoảng 745 m. 

c. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa:  
Tổng lưu lượng nước thải tối đa đề nghị cấp phép: 75,07 m3/ngày.đêm (làm tròn 

76 m3/ngày.đêm). 
d. Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải: 

- Vị trí xả thải: xả vào sông Cạn thuộc địa phận thôn Mỹ Thanh, xã Nam Cam 
Ranh, tỉnh Khánh Hoà;  

Tọa độ điểm xả: X = 1308695 m; Y = 593278 m (theo hệ toạ độ VN 2000; kinh 

tuyến trục 108
o15’, múi chiếu 3

o
). 

- Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý được kiểm soát đạt QCVN 
40:2025/ TNMT, cột A, (áp dụng đối với lưu lượng xả thải F ≤ 2000 m3/ngày 
đêm), được dẫn qua đường ống PVC đường kính D90mm, D114mm, tổng chiều 
dài khoảng 745m và xả ra sông Cạn theo phương thức bơm cưỡng bức, hình 
thức xả mặt ven bờ. 

- Chế độ xả nước thải: Xả gián đoạn theo chu kỳ vận hành của bơm, phụ thuộc 
vào lưu lượng nước thải phát sinh và dung tích bể chứa; không xả liên tục 24/24 
giờ; 

- Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở: Sông Cạn thuộc địa phận thôn Mỹ Thanh, 
xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà là nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải sau 
xử lý của cơ sở. 

e. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải 
 Các chất ô nhiễm giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Coliform, Amoni, 

Dầu mỡ động thực vật, Clo dư, Chloroform, tổng Nitơ, tổng Phospho. 

 Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: 
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Chất lượng nước thải trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về nước thải sản xuất (Cột A, F ≤ 2.000 m³/ngày.đêm), cụ thể như sau: 

Bảng 4.1: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo QCVN 40:2025/BTNMT 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2025/BTNMT, 

(cột A, F ≤ 2.000 m³/ngày.đêm) 

1 pH - 6 – 9 

2 BOD5 mg/l ≤ 40 

3 COD mg/l ≤ 65 

4 TSS mg/l ≤ 40 

5 Tổng Nitơ mg/l ≤ 20 

6 Tổng Phospho mg/l ≤ 4,0 

7 Amoni mg/l ≤ 5,0 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l ≤ 5,0 

9 Clo dư mg/l ≤ 1,0 

10 Chloroform mg/l ≤ 0,3 

11 Tổng Coliform  MPN/100ml ≤ 3000 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 
a. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải từ lò hơi công suất 1 tấn hơi/giờ. 
b. Dòng khí thải:  

- Dòng khí thải 01: dòng khí thải thoát qua ống khói lò hơi D350 cao 13,5m. 
c. Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa:  

- Lưu lượng khí thải thiết kế và đề nghị cấp phép: 950 m³/h. 
d. Vị trí, phƣơng thức xả khí thải  

- Vị trí xả khí thải: Toạ độ vị trí xả khí thải (theo hệ toạ độ VN 2000; kinh tuyến 

trục 108
o15’, múi chiếu 3

o
): X(m)= 1307908; Y(m)= 593376. 

- Phương thức xả khí thải: Xả gián đoạn (chỉ xả trong trường hợp vận hành lò 
hơi). 

e. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 
bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt QCVN 19:2024/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột C), cụ thể như sau: 

Bảng 4.2: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo QCVN 19:2024/BTNMT 

STT Thông số Đơn vị QCVN 19:2024/BTNMT (Cột C) 
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1 Bụi tổng mg/Nm3 ≤ 55 

2 CO mg/Nm3 ≤ 400 

3 SO2 mg/Nm3 ≤ 400 

4 NO2 mg/Nm3 ≤ 450 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 
- Nguồn phát sinh:  

 Tiếng ồn và độ rung từ hệ thống xử lý nước thải tập trung; 

 Tiếng ồn và độ rung từ xưởng sản xuất. 
- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

 Khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung: Tọa độ X = 1307968; Y = 
593291 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108

o
15’, múi chiếu 3

o
) 

 Khu vực xưởng sản xuất: Tọa độ X = 1307892; Y = 593359 (theo hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 108
o15’, múi chiếu 3

o
) 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

 Tiếng ồn: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn: QCVN 
26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

STT 
Thời gian tiếp xúc tiếng ồn 

(khu vực làm việc) 

Giới hạn cho phép theo QCVN 
24:2016/BYT (dBA) 

1 8 giờ ≤ 85 

- Giá trị giới hạn đối với độ rung: 

 Độ rung: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với độ rung: QCVN 
27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

TT Từ 6-21 giờ (dB) Từ 21-6 giờ (dB) Ghi chú 

1 70 60 Khu vực thông thường 

 Giá trị giới hạn đối với  độ rung theo QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về Độ rung - Mức tiếp xức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

Vị trí 
QCVN 27:2016/BYT - Gia tốc (m/s2) 

Phƣơng đứng Phƣơng ngang 

Khu vực làm việc ≤ 0,086 ≤ 0,06 
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Ghi chú: Kể từ ngày 01/01/2027, chủ cơ sở cam kết giá trị tiếng ồn, độ rung áp 

dụng theo QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và 

QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng độ rung (ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường xung quanh). 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 
hại 

Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại do đó không đề nghị 
cấp phép đối với hoạt động này. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nƣớc ngoài 
làm nguyên liệu sản xuất 

 Cơ sở không thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sản xuất, do đó không đề nghị cấp phép đối với nội dung này. 
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CHƢƠNG V: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 
TÁC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng 
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa luôn chú trọng và nghiêm túc thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động tại cơ sở. Trong quá trình 
hoạt động, Công ty đã hoàn thiện tương đối đầy đủ các công tác bảo vệ môi trường 
như: 

- Công ty đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép môi trường số 
2640/GPMT-UBND ngày 03/11/2023;  

- Công ty đã đấu nối đường ống nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt tiêu 
chuẩn quy định vào hồ sinh học thuộc quản lý của công ty CP NGK Sanest 
Khánh Hòa theo công văn số 16/CV-SKN ngày 18/12/2020 về việc xác nhận 
đường ống nước thải vào Hồ sinh học. 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 40m3/ ngày.đêm đã được Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa xác nhận hoàn thành theo văn bản số 
2371/STNMT-CCBVMT ngày 05/11/2013. 

- Công ty đã được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy phép xây dựng số 
17/GPXD ngày 1/3/2012; 

- Công ty đã được Công an tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về 
phòng cháy và chữa cháy số 95/TD-PCCC ngày 05/07/2011. 
Bên cạnh đó, Công ty đã ký kết hợp đồng định kỳ với Công ty Cổ phần Môi 

trường Khánh Hòa để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo 
đúng quy định; đồng thời hợp đồng với Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh để thu gom 
và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đảm bảo công tác quản lý chất thải được thực hiện an 
toàn, đúng quy chuẩn môi trường. Chất thải rắn công nghiệp được bàn giao cho đơn vị 
cung cấp hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng để tái sử dụng, tái chế theo quy 
định, góp phần giảm thiểu lượng chất thải phải xử lý và hạn chế tác động đến môi 
trường. 
 Công tác bảo vệ môi trường đã xây dựng, lắp đặt và thực hiện:  

- Đối với nước mưa: 
Hệ thống thu gom nước mưa được tách riêng với mạng lưới thoát nước thải. 
Hệ thống cống thoát nước mưa được xây dựng bao quanh khu vực nhà xưởng, 

có bố trí các hố ga. Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét để loại bỏ những rác, lá cây, cặn 
lắng tránh tắt nghẽn mương, cống thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến dòng chảy trong 
mương, tạo điều kiện tiêu thoát nước mưa. 

- Đối với nước thải:  

Cơ sở đã xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Toàn bộ 
nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập 
trung để xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Đối với bụi khí thải:  
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Cơ sở đã và đang áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế khí thải phát sinh từ cơ 
sở, cụ thể: 

+ Khí thải từ phương tiện giao thông: 
o Các xe vận chuyển nguyên nhiên liệu ra vào cơ sở cần thực hiện quy 

định tắt máy khi bốc dỡ nguyên nhiên liệu.  
o Hạn chế tốc độ khi lưu thông trong khu vực của cơ sở.  
o Khu vực để xe cho khách và nhân viên được bố trí ở vị trí hợp lý, thuận 

tiện cho việc đi lại. Sân bãi được bê tông hóa; vệ sinh sân bãi thường 
xuyên. 

+ Khí thải từ hoạt động lò hơi đốt dầu DO: 
o Sử dụng dầu DO có chất lượng đạt tiêu chuẩn, hàm lượng lưu huỳnh 

thấp nhằm hạn chế phát sinh SO₂ và các chất ô nhiễm trong khí thải. 
o Điều chỉnh chế độ cấp nhiên liệu và cấp gió phù hợp, đảm bảo quá trình 

cháy diễn ra hoàn toàn, nâng cao hiệu suất đốt và giảm phát sinh CO, 
NOx. 

o Thực hiện bảo trì, vệ sinh định kỳ buồng đốt, đầu đốt, đường ống dẫn 
nhiên liệu và các thiết bị liên quan; loại bỏ hắc ín, muội than bám dính 
nhằm duy trì hiệu suất vận hành ổn định của lò hơi. 

o Vận hành lò hơi đúng công suất thiết kế, tránh tình trạng quá tải hoặc 
khởi động – dừng lò đột ngột gây gia tăng phát thải khí ô nhiễm. 

o Thực hiện quan trắc khí thải định kỳ theo quy định; kịp thời phát hiện 
các thông số bất thường để có biện pháp khắc phục, điều chỉnh phù hợp. 

+ Mùi hôi phát sinh từ các hoạt động khác trong cơ sở 

Mùi hôi phát sinh chủ yếu từ trạm xử lý nước thải, nhà vệ sinh, hệ thống thoát 
nước và rác thải sinh hoạt. Các biện pháp giảm thiểu gồm bố trí trạm XLNT ở vị trí 
thấp, cuối hướng gió và có cây xanh bao quanh; thông gió, vệ sinh và khử mùi nhà vệ 
sinh; thiết kế mương thoát nước có độ dốc tránh ứ đọng; thu gom, phân loại rác kịp 
thời trong thùng có nắp; bảo quản nguyên liệu và chất thải đúng quy định; trang bị bảo 
hộ lao động cho công nhân; thường xuyên vệ sinh và khơi thông cống rãnh nhằm hạn 
chế ảnh hưởng của mùi hôi đến môi trường và con người. 

- Đối với CTR sinh hoạt:  

Cơ sở đã thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn theo quy định: chất thải rắn 
có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác và 
chứa trong các thùng chứa rác chuyên dụng.  

Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu gom, chuyển 
giao cho các cơ sở thu mua phế liệu hợp pháp, cá nhân tái sử dụng, tái chế. 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt không có khả năng tái chế, tái sử dụng và chất 
thải rắn sinh hoạt khác được thu gom vào thùng chứa rác. Định kỳ rác được chuyển 
giao cho Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh để thu gom và xử lý lượng chất thải rắn 
sinh hoạt này hàng ngày theo quy định của địa phương. 

- Đối với CTR công nghiệp thông thường:  



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở 

“Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa” 
 

Chủ cơ sở: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà  140 
 

Chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại cơ sở chủ yếu là các loại phế liệu có khả 
năng tái chế, tái sử dụng như chai, bình bị lỗi, giấy, bìa carton, rong biển phế thải và 
đường cặn (chỉ phát sinh khi có đơn hàng). Các loại phế liệu này được phân loại và thu 
gom riêng. Định kỳ, cơ sở thực hiện bàn giao chai, bình lỗi, giấy và bìa carton cho đơn 
vị cung cấp hoặc các đơn vị có chức năng để tái sử dụng, tái chế theo quy định, góp 
phần giảm thiểu lượng chất thải phải xử lý và hạn chế tác động đến môi trường. 

- Đối với CTR nguy hại:  

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại tại nguồn 
theo đúng chủng loại và mã CTNH đã được xác định. Chất thải sau phân loại được lưu 
chứa trong các thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng yêu cầu về an toàn và kỹ 
thuật, đảm bảo kín, không rò rỉ, rơi vãi hay phát tán ra môi trường, đồng thời được dán 
nhãn CTNH theo quy định. Các thùng chứa CTNH được tập trung lưu giữ tại kho chất 
thải nguy hại của Công ty, đáp ứng các yêu cầu về quản lý, bảo quản CTNH theo quy 
định hiện hành. 

Toàn bộ chất thải nguy hại sau khi thu gom, lưu trữ trong cơ sở sẽ được giao 
cho Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
nguy hại phát sinh tại cơ sở.  

- Thực hiện quan trắc định kỳ:  

Cơ sở thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo đúng quy định hiện hành; 
nội dung và tần suất quan trắc được trình bày cụ thể tại Mục 5.2 của báo cáo. 

Các vấn đề liên quan đến môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của 

cơ sở đã được theo dõi, quản lý và báo cáo đầy đủ tới cơ quan có thẩm quyền theo 

đúng quy định. Các văn bản báo cáo, kết quả quan trắc môi trường định kỳ, chứng từ 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy 

hại được tổng hợp và đính kèm tại Phụ lục của báo cáo này. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nƣớc thải 

Kết quả quan trắc chất lượng nước thải của cơ sở trong năm 2024-2025 được 
tổng hợp và thể hiện tại các bảng sau:  

Bảng 5.1: Kết quả quan trắc nƣớc thải sau xử lý tại cơ sở trong năm 2024 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Cột A 

Kq = 0,6, 
Kf = 1,2 

Cột B 

Kq = 
0,6; Kf 
= 1,2 

1 pH - 6,12 6,78 7,0 6,86 6 - 9 5,5 - 9 

2 TSS mg/L 23 26 < 6,0 < 6,0 36 72 
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3 BOD5
 mg/L 42 29 3,0 KPH 21,6 36 

4 COD mg/L 89 57 28 35 54 108 

5 NH4
+-N mg/L 3,12 1,72 KPH KPH 3,6 7,2 

6 Tổng N mg/L 8,25 10,2 KPH < 4,35 14,4 28,8 

7 Tổng P mg/L 1,63 1,01 0,09 0,06 2,88 4,32 

8 As mg/L KPH KPH KPH KPH 0,036 0,072 

9 Hg mg/L KPH KPH KPH KPH 0,0036 0,0072 

10 Cd mg/L KPH KPH KPH KPH 0,036 0,072 

11 Pb mg/L KPH KPH KPH KPH 0,072 0,36 

12 
Dầu mỡ 
khoáng 

mg/L 2,8 3,3 KPH KPH 3,6 7,2 

13 

Dầu mỡ 
động thực 

vật 
mg/L - - - - - - 

14 Coliforms 
MPN/ 
100mL 

2.700 2.200 KPH 4,0 3.000 5.000 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lượng chất lượng, 2024) 

Bảng 5.2: Kết quả quan trắc nƣớc thải sau xử lý tại cơ sở trong năm 2025 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 
40:2011/ 
BTNMT 

Quý I Quý II Quý III Quý IV Cột A 

1 pH - 7,2 7,3 7,2 7,2 6 - 9 

2 TSS mg/L KPH KPH KPH KPH 36 

3 BOD5
 mg/L 3 3 3,0 5 21,6 

4 COD mg/L 5 6 5,0 8 54 

5 NH4
+-N mg/L KPH KPH KPH KPH 3,6 

6 Tổng N mg/L KPH KPH KPH < 4,35 14,4 

7 Tổng P mg/L 0,061 0,055 0,083 0,043 2,88 

8 As mg/L KPH 0,001 KPH KPH 0,036 

9 Hg mg/L KPH KPH KPH KPH 0,0036 
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10 Cd mg/L KPH KPH KPH KPH 0,036 

11 Pb mg/L 0,0025 KPH KPH KPH 0,072 

12 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/L - - - - 3,6 

13 
Dầu mỡ động, 
thực vật mg/L KPH KPH KPH KPH - 

14 Coliforms 
MPN/ 
100mL 

KPH KPH KPH 9.200 3.000 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa, 2025) 

Ghi chú: 

- Vị trí giám sát: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
- QCVN 40:2011/ TNMT. Trong đó:  

+ Cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thải sinh hoạt khi xả vào 
các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

+ Kq = 0,6 (tương ứng nguồn tiếp nhận là hồ sinh học) 
+ Kf = 1,2 (tương ứng lưu lượng nguồn thải ≤ 50 m3/ngày.đêm 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý tại cơ sở trong giai đoạn 2024–2025 cho 
thấy chất lượng nước thải nhìn chung đáp ứng yêu cầu của các quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường hiện hành. 

Trong năm 2024, các thông số pH của nước thải sau xử lý dao động trong 
khoảng cho phép, phù hợp với QCVN 40:2011/BTNMT. Hầu hết các thông số ô 
nhiễm như TSS, COD, tổng photpho, dầu mỡ khoáng, kim loại nặng (As, Hg, Cd, Pb), 
Coliforms đều đạt quy chuẩn cho phép, nhiều thông số không phát hiện trong các đợt 
quan trắc. Một số thông số hữu cơ và dinh dưỡng như  OD₅, NH₄⁺-N và tổng N tại 
Quý I và Quý II còn tương đối cao, trong đó  OD₅ có thời điểm vượt giới hạn cột A 
nhưng vẫn đạt cột B. Tuy nhiên, từ Quý III và Quý IV, các thông số này giảm rõ rệt, 
cho thấy hiệu quả xử lý nước thải được cải thiện và vận hành hệ thống xử lý ngày càng 
ổn định.  

Trong năm 2025, chất lượng nước thải sau xử lý tiếp tục được cải thiện rõ rệt. 
Các thông số pH ổn định; TSS,  OD₅, COD, NH₄⁺-N, tổng N và tổng P đều có giá trị 
rất thấp hoặc không phát hiện, thấp hơn nhiều so với giới hạn quy định tại QCVN 
40:2011/BTNMT. Các thông số kim loại nặng và dầu mỡ không phát hiện hoặc chỉ 
xuất hiện với hàm lượng rất nhỏ, đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng thông số 
Coliforms tại Quý IV/2025 có giá trị cao hơn giới hạn quy chuẩn quy định, nguyên 
nhân do thiết bị bơm định lượng cấp hóa chất khử trùng gặp sự cố trong thời gian vận 
hành, dẫn đến hiệu quả khử trùng chưa ổn định tại thời điểm quan trắc. Cơ sở đã tiến 
hành kiểm tra, sửa chữa và khắc phục sự cố, đồng thời tăng cường công tác theo dõi, 
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vận hành hệ thống xử lý nhằm đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý luôn đáp ứng 
quy chuẩn môi trường trong các kỳ quan trắc tiếp theo. 

Nhìn chung, nước thải sau xử lý của cơ sở trong giai đoạn 2024–2025 đáp ứng 
yêu cầu xả thải theo các quy chuẩn môi trường hiện hành; hệ thống xử lý nước thải 
vận hành tương đối ổn định và hiệu quả. Tuy nhiên, cơ sở cần tiếp tục theo dõi, duy trì 
công tác vận hành, bảo trì hệ thống và tăng cường kiểm soát công đoạn khử trùng 
nhằm đảm bảo các thông số vi sinh luôn đáp ứng quy chuẩn môi trường trong quá 
trình hoạt động. Trong thời gian tới, cơ sở dự kiến thực hiện cải tạo và nâng công suất 
hệ thống xử lý nước thải, đồng thời bổ sung một số hạng mục kỹ thuật nhằm nâng cao 
hiệu quả xử lý, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phù hợp với định hướng phát 
triển, nâng công suất hoạt động của cơ sở. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Kết quả quan trắc chất lượng khí thải phát thải của cơ sở trong năm 2024-2025 
được tổng hợp và thể hiện tại các bảng sau:  

Bảng 5.3: Kết quả quan trắc khí thải phát sinh tại cơ sở trong năm 2024 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

(Kp = 1, Kv = 1,2) 

Quý I Quý III Cột B 

1  ụi mg/Nm3 35 40,9 240 

2 SO2 mg/Nm3 18,9 102,2 600 

3 NOx mg/Nm3 162,4 176,3 1020 

4 CO mg/Nm3 732,0 861,8 1.200 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lượng chất lượng, 2024) 

Bảng 5.4: Kết quả quan trắc khí thải phát sinh tại cơ sở trong năm 2025 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT 

(Kp = 1, Kv = 1,2) 

QCVN 
19:2024/ 

BTNMT 

Quý I Quý III Cột B Cột C 

1  ụi mg/Nm3 28,4 49,9 240 ≤ 55 

2 SO2 mg/Nm3 36,7 KPH 600 ≤ 400 

3 NOx mg/Nm3 29,8 95 1020 ≤ 450 

4 CO mg/Nm3 2.300,1 358 1.200 ≤ 400 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa, 2025) 
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Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: Ống khói thải lò hơi đốt dầu DO. 
- Điều kiện lấy mẫu: Tại thời điểm đo đạc, lò hơi dùng dầu hoạt động bình 

thường. 
- QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 1, Kv = 1,2): Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ. 
+ Kp = 1 tương ứng với lưu lượng P ≤ 20.000 m3/h (P = 500m3/h) 
+ Kv = 1,2 tương ứng với vùng nông thôn. 

- QCVN 19:2024/BTNMT (cột C): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp.  
+ Cột C quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong khí 

thải công nghiệp của cơ sở xả khí thải công nghiệp có địa điểm hoạt động 
không nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải. 

Nhận xét:  

Dựa trên kết quả quan trắc khí thải phát sinh tại cơ sở trong giai đoạn 2024 –
2025 cho thấy các thông số ô nhiễm được kiểm soát tương đối tốt, cụ thể:  

Trong năm 2024, nồng độ bụi, SO₂, NOx và CO đo được tại ống khói lò hơi đốt 
dầu DO qua các đợt quan trắc đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 
19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 1, Kv = 1,2), do đó khí thải phát sinh trong quá trình 
vận hành lò hơi đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Trong năm 2025, hầu hết các thông số bụi, SO₂ và NOx tiếp tục đạt quy chuẩn 
cho phép. Tuy nhiên, thông số CO trong Quý I/2025 ghi nhận giá trị 2.300,1 mg/Nm³, 
vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn, nguyên nhân chủ yếu do quá trình cháy nhiên 
liệu dầu DO chưa hoàn toàn, phát sinh hắc ín bám dính trong buồng đốt và đầu đốt, 
làm giảm hiệu suất cháy và gia tăng phát thải CO. Ngay sau khi phát hiện, Công ty đã 
tiến hành bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống bao gồm vệ sinh toàn bộ lớp hắc ín bám 
trong thiết bị và đầu đốt, đồng thời điều chỉnh chế độ vận hành lò hơi nhằm nâng cao 
hiệu quả quá trình đốt. Qua kết quả quan trắc tại Quý III/2025 cho thấy các thông số 
khí thải, đặc biệt là CO, đã giảm và đáp ứng yêu cầu của QCVN 19:2009/BTNMT (cột 
B) và QCVN 19:2024/BTNMT (cột C). Trong thời gian tới, Công ty cam kết duy trì  
thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ tối thiểu 02 lần/năm nhằm đảm bảo hệ 
thống đốt và xử lý khí thải hoạt động ổn định, duy trì chất lượng khí thải luôn đạt quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành. 

5.4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải  

Cơ sở hoạt động không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải do đó báo cáo không 
thực hiện tổng hợp thống kê khối lượng chất thải (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 
công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại). 
5.5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất: 

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất nên không 
báo cáo về tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu. 
5.6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 
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Khối lượng trung bình từng loại chất thải phát sinh, tự xử lý, chuyển giao của 
từng năm tại cơ sở như sau: 

Bảng 5.5: Tình hình phát sinh, xử lý chất thải tại cơ sở 

TT 
Loại chất 

thải 
Khối lƣợng 
phát sinh 

Biện pháp xử lý chất thải 

A NĂM 2024 

I Nước thải 

1.1 
Nước thải 
sinh hoạt 

686,5 m3/năm 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được xử 
lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn, sau đó được thu 
gom cùng với nước thải sản xuất và dẫn về hệ 
thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở để tiếp 
tục xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 
40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 0,6 , Kf = 1,2). 
Sau xử lý, nước thải được bơm dẫn về cụm hồ 
sinh học do Công ty Cổ phần Nước giải khát 
Sanest Khánh Hòa quản lý để tiếp tục lưu giữ, ổn 
định chất lượng nước và phục vụ tái sử dụng cho 
mục đích tưới cây xanh. Chất lượng nước tái sử 
dụng được kiểm soát bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
theo QCVN 08:2023/BTNMT (cột B); không xả 
thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. 

1.2 
Nước thải 
sản xuất 

II Chất thải rắn thông thường 

2.1 
Chất thải 
sinh hoạt 0,075 tấn/ngày 

Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đô thị Cam 
Ranh để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
theo quy định 

2.2 

Chất thải 
công 
nghiệp 
thông 
thường 

16,73 kg/ngày 

- Chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại cơ sở 
như chai, bình lỗi, giấy, bìa carton được bàn giao 
lại cho đơn vị cung cấp Các chất thải công 
nghiệp thông thường còn lại, như rong biển phế 
thải, đường cặn, được thu gom và bàn giao cho 
Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh xử lý cùng 
với rác thải sinh hoạt. 
- Chưa có hoạt động xả bùn thải từ HTXLNT tập 
trung. 

III Chất thải nguy hại 

3.1 
Chất thải 
nguy hại 48,5 kg/năm 

Lưu trữ tại kho, định kỳ công ty hợp đồng với 
Công ty CP Môi trường Khánh Hòa tiến hành 
thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH. 

B NĂM 2025 
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I Nước thải 

1.1 
Nước thải 
sinh hoạt 

587,9 m3/năm 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được xử 
lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn, sau đó được thu 
gom cùng với nước thải sản xuất và dẫn về hệ 
thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở để tiếp 
tục xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 
40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 0,6 , Kf = 1,2). 
Sau xử lý, nước thải được bơm dẫn về cụm hồ 
sinh học do Công ty Cổ phần Nước giải khát 
Sanest Khánh Hòa quản lý để tiếp tục lưu giữ, ổn 
định chất lượng nước và phục vụ tái sử dụng cho 
mục đích tưới cây xanh. Chất lượng nước tái sử 
dụng được kiểm soát bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
theo QCVN 08:2023/BTNMT (cột B); không xả 
thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. 

1.2 
Nước thải 
sản xuất 

II Chất thải rắn thông thường 

2.1 
Chất thải 
sinh hoạt 0,075 tấn/ngày 

Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đô thị Cam 
Ranh để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
theo quy định 

2.2 

Chất thải 
rắn thông 
thường 

16,73 kg/ngày 

- Chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại cơ sở 
như chai, bình lỗi, giấy, bìa carton được bàn giao 
lại cho đơn vị cung cấp Các chất thải công 
nghiệp thông thường còn lại, như rong biển phế 
thải, đường cặn, được thu gom và bàn giao cho 
Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh xử lý cùng 
với rác thải sinh hoạt. 
- Chưa có hoạt động xả bùn thải từ HTXLNT tập 
trung. 

III Chất thải nguy hại 

3.1 
Chất thải 
nguy hại 46,0 kg/năm 

Lưu trữ tại kho, định kỳ công ty hợp đồng với 
Công ty CP Môi trường Khánh Hòa tiến hành 
thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH. 

 (Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 

5.7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng đối với cơ sở 

 Trong 02 năm hoạt động vừa qua, công ty không có đoàn thanh tra, kiểm tra về 
môi trường, không có vi phạm về bảo vệ môi trường. 
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CHƢƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƢƠNG TRÌNH 
QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, Công ty CP NGK Sanna 
Khánh Hoà tự rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và 
chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 
6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Căn cứ Khoản 13, Điều 1 của Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 
Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, 
thì: hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi, thiết bị gia nhiệt, máy phát điện sử dụng nhiên 
liệu là khí gas, dầu DO; hệ thống lọc bụi phát sinh từ các băng chuyền vận chuyển, silo 
chứa nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và các 
công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật không phải 
vận hành thử nghiệm. 

Như vậy, Cơ sở cần vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, đó là: Hệ 
thống xử lý nước thải công nghiệp với công suất thiết kế 80,0 m3/ngày.đêm. 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải của cơ sở như sau: 
6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường và Khoản 2, Điều 11 của 
Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung 
một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 và Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP, chủ cơ sở sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước 
không quá 6 tháng, cụ thể như sau: 

STT 

Các công trình xử 
lý chất thải cần 
vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm Công suất dự 
kiến đạt đƣợc tại 

thời điểm kết 
thúc VHTN 

Thời gian bắt 
đầu 

Thời gian kết thúc 

1 
Hệ thống xử lý 
nước thải tập trung  

Sau khi được 
cấp phép môi 

trường 

06 tháng kể từ ngày 
được cấp giấy phép 

môi trường 
80 m3/ngày 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP và căn cứ vào điểm c, d khoản 8, Điều 1 Thông tư 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 thì việc 
quan trắc chất thải do chủ cơ sở tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 
mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý 
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chất thải (01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra). 

Thời gian dự kiến lấy mẫu:  

Hạng mục Thời gian thử nghiệm Số mẫu Chỉ tiêu 

Nước thải đầu 
vào chưa xử lý 

 - Trong thời gian 06 tháng kể 
từ ngày được cấp giấy phép 
môi trường 

- Tần suất: 01 lần (mẫu đơn) 

01/lần 
pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng 
Coliform, Amoni, 
Dầu mỡ động thực 

vật, Clo dư, 
Chloroform, tổng 
Nitơ, tổng Phospho. 

Nước thải đầu ra 
sau hệ thống xử 
lý nước thải  

 - Trong thời gian 06 tháng kể 
từ ngày được cấp giấy phép 
môi trường 

- Tần suất: 03 lần (mẫu đơn) 

01/lần 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, F ≤ 2.000 m3/ngày.đêm)  

 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự 
kiến phối hợp thực hiện kế hoạch 

Dự kiến Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà sẽ phối hợp cùng với Trung tâm 
Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa để thực hiện quan trắc môi trường 
trong giai đoạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải. 
 Đơn vị đo đạc, lấy mẫu, phân tích: 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa 

- Trụ sở chính: 99A Trần Quý Cáp, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa 

- Đại diện: Đồng Thị Quyên  Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 02583.811.026  Fax: 02583.811.028 

Chứng chỉ được chứng nhận: Ngày 14/10/2023, Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã được Văn phòng công nhận chất lượng – Bộ 
khoa học công nghệ công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 theo quyết định số 
1423/QĐ-VPCNCL với mã số VILAS 742 hiệu lực đến ngày 13/07/2026, được Bộ Tài 
nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường số 32/GCN-BTNMT ngày 01 tháng 4 năm 2024, số hiệu chứng nhận 
VIMCERTS 035 ngày 01/4/2024 có hiệu lực đến ngày 01/4/2027.  

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 
của pháp luật 
6.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 (trong đó bao gồm quy 
định tại Phụ lục XXVIII), cơ sở có tổng lưu lượng nước thải phát sinh tối đa khoảng 
80 m³/ngày.đêm (theo công suất thiết kế), nhỏ hơn ngưỡng 500 m³/ngày.đêm (đối với 
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cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường) theo quy định. Do đó, cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương 
trình quan trắc nước thải định kỳ. 

Căn cứ khoản 4 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ; các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 (trong đó bao gồm quy 
định tại Phụ lục XXIX), cơ sở có tổng lưu lượng khí thải của các công trình, thiết bị xả 
bụi, khí thải công nghiệp khoảng 950 m³/h, nhỏ hơn ngưỡng 50.000 m³/h. Do đó, cơ sở 
không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc khí thải định kỳ theo quy 
định hiện hành. 

6.2.2. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ khoản 1 Điều 111 và khoản 1 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020; khoản 2 Điều 97 và khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ; các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026, 
hoạt động của cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự 
động, liên tục đối với chất thải. 

Do đó, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa không đề xuất thực 
hiện chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục đối với chất thải. 
6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 
tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 
 Giám sát nƣớc thải  

+ Vị trí: Nước thải đầu ra sau HTXLNT tập trung  
+ Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Coliform, Amoni, Dầu mỡ 

động thực vật, Clo dư, Chloroform, tổng Nitơ, tổng Phospho. 
+ Quy định: Quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT (cột A, F ≤ 2.000 

m3/ngày.đêm) - QCKTQG về nước thải công nghiệp (ban hành kèm theo 

thông tư số 06/2025/TT-BTNMT ngày 01/09/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và môi trường ban hành QCKTQG về nước thải công nghiệp). 
+ Tần suất giám sát: 1 năm/1 lần  

 Giám sát khí thải 
+ Vị trí: 01 mẫu tại ống khói lò hơi;  
+ Thông số giám sát: Bụi, SO₂, NOₓ, CO. 
+ Quy định: Quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT (cột C) - QCKTQG về khí 

thải công nghiệp (ban hành kèm theo thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 

30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành 

QCKTQG về khí thải công nghiệp) 
+ Tần suất giám sát: 1 năm/1 lần  

 Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 
- Chất thải sinh hoạt:  

+ Vị trí: Khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt;  
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+ Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 
+ Tần suất giám sát: hàng ngày  
+ Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông tư 

02/2022/TT TNMT và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025. 
- Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng:  

+ Vị trí: Khu vực lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 
+ Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom;  
+ Tần suất giám sát: hàng ngày  
+ Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông tư 

02/2022/TT TNMT và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025. 
- Chất thải nguy hại:  

+ Vị trí: Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại;  
+ Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom;  
+ Tần suất giám sát: hàng ngày  
+ Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông tư 

02/2022/TT TNMT và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025. 

Trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật có thay đổi thì áp dụng theo quy chuẩn hiện 
hành tại thời điểm cần áp dụng. 

Chế độ báo cáo giám sát Môi trường Chủ cơ sở cam kết thực hiện lập báo cáo 
công tác bảo vệ môi trường theo mẫu tại Thông tư 09/2026/TT-BNNMT ngày 
29/1/2026 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 02/2022/TT- TNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 
năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT- NNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025; 1 năm/1 
lần nộp về các cơ quan quản lý và Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Khánh Hòa. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm. 
Kinh phí cho việc thực hiện quan trắc môi trường hằng năm được thể hiện cụ 

thể tại bảng sau: 

Bảng 6.1: Kinh phí thực hiện quan trắc giám sát môi trƣờng hằng năm 

TT Nội dung 
Số lƣợng 

mẫu 
Đợt quan 

trắc 
Đơn giá 
(đồng) 

Thành 
tiền (đồng) 

1 
Quan trắc nước thải sau 
HTXLNT 

01/năm 1 4.000.000 4.000.000 

2 
Quan trắc khí thải tại ống khói 
thoát khí lò hơi 01/năm 1 4.000.000 4.000.000 

3 
Chi phí nhân công, vận chuyển 
phục vụ đo đạc 

01 
Lần/năm 

1 3.000.000 3.000.000 

TỔNG CỘNG 11.000.000 

(Nguồn: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà) 
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CHƢƠNG VII: NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐÁP ỨNG TIÊU 
CHÍ MÔI TRƢỜNG ĐỂ ĐƢỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƢ THUỘC DANH 

MỤC PHÂN LOẠI XANH 

7.1. Thuyết minh các nội dung mà dự án đầu tƣ đáp ứng tiêu chí môi trƣờng theo 
quy định 

Dự án tăng công suất sản xuất nước uống đóng chai và nước giải khát không 
cồn được xem xét thuộc Danh mục phân loại xanh khi đáp ứng các tiêu chí môi trường 
quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg. Căn cứ 
vào hiện trạng đầu tư, công nghệ sản xuất và các công trình bảo vệ môi trường đã xây 
dựng, dự án đáp ứng các tiêu chí môi trường như sau: 
7.1.1. Tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng 

Dự án đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định của 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đã được cấp 
Giấy phép môi trường số 2640/GPMT-UBND ngày 03/11/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Khánh Hòa. 

Hiện nay, do điều chỉnh, nâng công suất sản xuất, cơ sở đang thực hiện thủ tục 
đề nghị cấp lại Giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường. 

Các nội dung về quản lý chất thải, vận hành công trình bảo vệ môi trường, quan 
trắc môi trường và báo cáo định kỳ được cơ sở thực hiện theo nội dung trong Giấy 
phép môi trường. 
7.1.2. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nƣớc và kiểm soát ô nhiễm môi 
trƣờng nƣớc 

Dự án cải tạo và nâng công suất hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung 
với công suất thiết kế 80 m³/ngày.đêm. Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất và 
sinh hoạt được thu gom riêng biệt, dẫn về hệ thống xử lý nước thải của cơ sở; hệ thống 
thoát nước mưa được thiết kế tách biệt hoàn toàn với hệ thống thu gom nước thải. 

Hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nghệ sinh học hiếu khí kết hợp giá thể 
MBBR, bùn hoạt tính (ASP), Aerotank và màng lọc M R, sau đó khử trùng trước khi 
xả thải. 

Nước thải sau xử lý bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo QCVN 
40:2025/BTNMT (Cột A, F ≤ 2.000 m³/ngày) trước khi được bơm xả ra sông Cạn. 
7.1.3. Giảm thiểu phát sinh chất thải và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn 

Quá trình sản xuất nước uống đóng chai và nước giải khát không cồn không sử 
dụng hóa chất độc hại, không phát sinh chất thải nguy hại; lượng khí thải công nghiệp 
phát sinh ít và có quy mô nhỏ. 

Chất thải rắn thông thường như chai PET lỗi, nắp nhựa, bao bì carton, lõi lọc… 
được phân loại tại nguồn, thu gom và chuyển giao cho các đơn vị có chức năng tái chế 
theo quy định. 

Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải được thu gom, lưu chứa và 
chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. 
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Việc tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây xanh thể hiện định hướng áp 
dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần giảm thiểu lượng chất thải xả ra môi trường. 
7.1.4. Kiểm soát khí thải, mùi và các yếu tố tác động môi trƣờng khác 

Khí thải phát sinh chủ yếu từ lò hơi đốt dầu DO công suất 1 tấn/giờ phục vụ 
công đoạn gia nhiệt trong sản xuất. Lò hơi được vận hành không liên tục, bảo dưỡng 
định kỳ; khí thải được thải qua ống khói theo thiết kế. Với quy mô và chế độ vận hành 
hiện tại, nguồn khí thải này được đánh giá là không gây tác động xấu đáng kể đến môi 
trường xung quanh. 

Khu vực hệ thống xử lý nước thải được bố trí hợp lý, có biện pháp che chắn, 
thông thoáng và kiểm soát mùi, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 
7.1.5. Tổng hợp, đối chiếu mức độ đáp ứng tiêu chí môi trƣờng 

Các nội dung đáp ứng tiêu chí môi trường của dự án theo Phụ lục III Quyết định 
số 21/2025/QĐ-TTg được tổng hợp, đối chiếu chi tiết tại bảng dưới đây. 

Bảng 7.1: Đối chiếu tiêu chí môi trƣờng theo Phụ lục III Quyết định số 
21/2025/QĐ-TTg 

STT 
Tiêu chí môi 

trƣờng 
Nội dung dự án đáp ứng 

1 
Tuân thủ pháp luật 
BVMT 

Đã hoàn thành đầy đủ thủ tục môi trường theo Luật 
BVMT 2020; thực hiện đúng các nội dung trong GPMT. 

2 
Công trình xử lý 
nước thải 

Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 80 
m³/ngày.đêm. 

3 
Tách nước mưa – 
nước thải 

Hệ thống thoát nước mưa tách biệt hoàn toàn với hệ thống 
thu gom nước thải. 

4 
Kiểm soát nước 
thải 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/ TNMT (Cột A, 
F ≤ 2.000 m³/ngày.đêm). 

5 
Sử dụng hiệu quả 
tài nguyên nước Tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây xanh. 

6 
Giảm thiểu chất 
thải 

Không phát sinh khí thải công nghiệp đáng kể; không sử 
dụng hóa chất độc hại. 

7 
Quản lý CTR 
thông thường 

Phân loại, thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức 
năng. 

8 Quản lý bùn thải  ùn thải được thu gom, lưu chứa và chuyển giao xử lý 
theo quy định. 

9 
Kiểm soát khí thải, 
mùi 

Khí thải từ lò hơi đốt dầu DO được kiểm soát; 

10 
Vận hành, quan 
trắc 

Vận hành công trình  VMT, quan trắc và báo cáo môi 
trường định kỳ theo GPMT. 
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11 
Các chứng nhận đã 
được cấp 

- Giấy chứng nhận sản phẩm đồ uống không cồn và nước 
uống đóng chai số: 3745248330 cấp ngày 4/7/2023, hết 
hạn ngày 3/7/2026 được Trung tân Giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận 
phù hợp QCVN 6-1:2010/BYT và QCVN 6-2:2010/BYT 

- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý đã được đánh giá và 
chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP 
Codex số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65676/H-22 (phê 
duyệt  ngày 24/1/2026 và hết hiệu lực ngày 23/1/2029) 
- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý đã được đánh giá và 
chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65676/Q-0023 
(phê duyệt  ngày 28/1/2026 và hết hiệu lực ngày 
27/1/2029) 

- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý đã được đánh giá và 
chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 
14001:2015 số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65676/E-0023 
(phê duyệt  ngày 28/1/2026 và hết hiệu lực ngày 
27/1/2029) 

Căn cứ nội dung thuyết minh và bảng đối chiếu nêu trên, dự án đáp ứng các tiêu 
chí môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 21/2025/QĐ-
TTg và đủ cơ sở để xem xét xác nhận là dự án đầu tư thuộc Danh mục phân loại xanh. 

Việc đề nghị xác nhận dự án đầu tư thuộc Danh mục phân loại xanh được thực 
hiện song song với thủ tục cấp lại Giấy phép môi trường, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các 
quy định của pháp luật hiện hành. 
7.2. Tóm tắt nội dung đề nghị xác nhận dự án đầu tƣ thuộc danh mục phân loại 
xanh 

Tên chủ dự án đầu tƣ: Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa 

Chủ thể phát hành trái phiếu xanh: Không. 

1. Phạm vi, quy mô hoạt động của dự án đầu tƣ 

Dự án tăng công suất sản xuất nước uống đóng chai và nước giải khát không 
cồn với quy mô nhà xưởng, khu phụ trợ, hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống xử lý nước 
thải tập trung công suất 80 m³/ngày.đêm, kho lưu trữ nguyên vật liệu và thành phẩm, 
cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất. 

Hoạt động của dự án bao gồm: xử lý nước nguồn; chiết rót, đóng chai, đóng 
thùng; lưu kho và phân phối sản phẩm. 

2. Tóm tắt công nghệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Dự án áp dụng các quy trình công nghệ sản xuất nước uống đóng chai và đồ 
uống không cồn, với dây chuyền sản xuất khép kín, mức độ tự động hóa cao, không sử 
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dụng hóa chất độc hại, phù hợp với định hướng sản xuất sạch hơn và bảo vệ môi 
trường. Cụ thể như sau: 
 Công nghệ sản xuất nước uống đóng chai Sanna: 

Nước nguồn → Xử lý sơ bộ (sục ozon) → Xử lý sơ bộ → Lọc RO → Lọc RO 

→ Tiệt trùng UV → Lọc 0,2m → Lọc 0,2m → Chiết rót → Đóng nắp →  án thành 
phẩm → Đóng gói → In hạn sử dụng → Thành phẩm → Đóng thùng → Lưu kho → 
Xuất bán. 
 Công nghệ sản xuất nước rong biển Sanna: 

Nước + rong biển → Gia nhiệt (100oC) → giữ nhiệt → Phối trộn 1 → Kiểm tra 
cảm quan, brix → Phối trộn 2 → Kiểm tra cảm quan, brix, pH → Lọc → Dịch lọc 
→giải nhiệt → Chiết rót → Đóng nắp →  án thành phẩm → phóng nhãn → In hạn sử 
dụng → Thành phẩm → Đóng thùng → Lưu kho → Xuất bán. 
 Công nghệ sản xuất nước chanh dây Sanna: 

Nước + đường + bột chanh, chất bảo quản, phụ gia thực phẩm → Phối trộn 1 →  
Gia nhiệt (100oC) → Kiểm tra dịch đường → Giải nhiệt → Lọc → Dịch lọc  → phối 
trộn 2  → Kiểm tra dịch chiết →  Chiết chai → Đóng nắp →  án thành phẩm → 
phóng nhãn → In hạn sử dụng → Thành phẩm → Đóng thùng → Lưu kho → Xuất 
bán. 
 Công nghệ sản xuất nước chanh muối Sanna: 

Nước + đường + nước ép trái cây, chất tạo ngọt, chất bảo quản, phụ gia thực 
phẩm → Phối trộn →  Gia nhiệt (100oC) → Kiểm tra dịch đường → Giải nhiệt → Lọc 
→ Dịch lọc  → phối trộn 2  → Kiểm tra dịch chiết →  Chiết chai → Đóng nắp →  án 
thành phẩm → phóng nhãn → In hạn sử dụng → Thành phẩm → Đóng thùng → Lưu 
kho → Xuất bán. 
 Sản xuất nước ion kiềm 

Nước nguồn → xử lý sơ bộ lần 1→ xử lý sơ bộ lần 2 → Máy điện giải 1 → 
Máy điện giải 2→ Tiệt trùng UV → Lọc 0,2 µm lần 1 → Lọc 0,2 µm lần 2 → Chiết 
rót → Đóng nắp → bán thành phẩm → Đóng gói → In hạn sử dụng → Thành phẩm 
→ Đóng thùng → Lưu kho → Xuất bán. 

Quy trình sản xuất của dự án không sử dụng hóa chất độc hại, ít phát sinh khí 
thải công nghiệp, trong đó khí thải chủ yếu phát sinh từ lò hơi phục vụ công đoạn gia 
nhiệt. Nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động rửa lọc, vệ sinh thiết bị và sinh hoạt, 
được thu gom và xử lý tập trung đạt quy chuẩn trước khi tái sử dụng/xả thải theo quy 
định. 

3. Thông tin cơ bản về sản phẩm của dự án đầu tƣ 

Sản phẩm của dự án là nước uống đóng chai và nước giải khát không cồn, phục 
vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp, với công suất tối đa 22.300 sản phẩm/giờ, bao gồm các 
sản phẩm: nước uống đóng chai Sanna, nước rong biển Sanna, nước chanh dây Sanna, 
nước chanh muối Sanna và nước ion kiềm Sanna. 

Trong quá trình hoạt động, có phát sinh khí thải từ lò hơi đốt dầu công suất 1 
tấn/giờ phục vụ gia nhiệt trong sản xuất. Lò hơi sử dụng nhiên liệu dầu, vận hành 
không liên tục, khí thải được thải qua ống khói theo thiết kế. Với quy mô và chế độ 
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vận hành hiện tại, nguồn khí thải này được đánh giá là không gây tác động xấu đáng 
kể đến môi trường xung quanh. 

Sản phẩm không chứa thành phần gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản 
xuất; bao bì sản phẩm (chai PET, nắp nhựa, thùng carton) có khả năng tái chế cao, phù 
hợp với định hướng giảm thiểu phát sinh chất thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và 
phát triển kinh tế tuần hoàn theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết 
định số 21/2025/QĐ-TTg. 

4. Nội dung dự án đã đáp ứng các tiêu chí môi trƣờng theo quy định 

Cơ sở đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường theo Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020 và đã được cấp Giấy phép môi trường số 2640/GPMT-UBND 
ngày 03/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Do có điều chỉnh, nâng công 
suất sản xuất, cơ sở đang thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép môi trường theo 
đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

Hoạt động sản xuất nước uống đóng chai và đồ uống không cồn không thuộc 
loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; cơ sở không nằm trong khu vực có yếu 
tố nhạy cảm về môi trường theo quy định. 

Nước thải phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A, F ≤ 2.000 m³/ngày ) và được bơm dẫn xả ra 
sông Cạn (thuộc địa phận thôn Mỹ Thanh, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). 

Chất thải rắn thông thường và bùn thải được phân loại, thu gom và chuyển giao 
cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định. Quá trình hoạt động có phát sinh khí thải 
lò hơi, quy mô nhỏ, không liên tục, tác động không đáng kể và không phát sinh chất 
thải nguy hại. 
5. Các yêu cầu để đáp ứng và duy trì các tiêu chí môi trƣờng 

Để duy trì việc đáp ứng tiêu chí môi trường theo quy định, chủ đầu tư cam kết: 
- Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình bảo vệ môi trường; 

- Duy trì chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi tái sử dụng; 

- Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung Giấy phép môi trường; 

- Thực hiện phân loại, thu gom và chuyển giao chất thải đúng quy định; 

- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các công trình bảo vệ môi trường; 

6. Các yêu cầu khác (nếu có) 

Dự án cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật 
về bảo vệ môi trường, các nội dung trong Giấy phép môi trường được cấp và các quy 
định liên quan đến xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. 
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CHƢƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà cam kết đảm bảo tuân thủ tại Luật bảo vệ 
môi trường năm 2020 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP, trừ các trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
07/2025/TT- TNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-
 NNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025, thực hiện tốt các biện pháp khống chế và giảm 
thiểu các tác động xấu đã nêu trong báo cáo này, hoàn thành các công trình xử lý môi 
trường cụ thể là: 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường và 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan;  

- Thực hiện thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài 
nguyên và môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư Thông 
tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.  

- Ký hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng, năng lực phù hợp để thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định; không để chất thải phát tán, rò rỉ ra 
môi trường. 

- Đảm bảo tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động của cơ sở đáp ứng đáp 
ứng yêu cầu của QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 
rung. 

- Vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải đảm bảo các yêu cầu về 
tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường.  

- Quản lý và xử lý nước thải:  
 Thu gom, xử lý theo đúng các biện pháp đã nêu trong hồ sơ môi trường. 

 Cam kết chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT- 
QCKTQG về nước thải công nghiệp (cột A, F≤ 2000 m3/ngày.đêm). 

- Quản lý khí thải: Cam kết chất lượng khí thải phát sinh đạt QCVN 
19:2024/BTNMT- QCKTQG về khí thải công nghiệp (cột C). 

- Tuân thủ các quy định hiện hành về các quy định về phòng cháy chữa cháy, ứng 
cứu sự cố, an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông và các quy phạm kỹ 
thuật khác có liên quan trong quá trình hoạt động cơ sở nhằm ngăn ngừa, giảm 
thiểu những rủi ro cho môi trường;  
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- Chịu trách nhiệm về mọi sự cố môi trường do cơ sở gây ra; bồi thường thiệt hại 
và triển khai biện pháp khắc phục theo quy định;  

- Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo đúng tần suất và thông số trong hồ 
sơ môi trường được phê duyệt;  

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định tại điều 47 Luật Bảo vệ môi 
trường 2020, điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ, cam kết sẽ không xả thải ra ngoài môi trường khi chưa xử lý đạt tiêu chuẩn 
và dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm khi xảy ra sự cố môi trường hoặc 
có dấu hiệu gây ô nhiễm; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng 
phó và khắc phục theo quy định. 

- Trong quá trình thực hiện nếu cơ sở có những thay đổi so với giấy phép môi 
trường đã được duyệt, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà sẽ có văn bản báo 
cáo và chỉ thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản có chấp thuận của cấp 
có thẩm quyền.  

- Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính 
xác của các số liệu, tài liệu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này. 
Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của 
Việt Nam. 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở 

“Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa” 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PHỤ LỤC I: 
GIẤY TỜ VỀ ĐẤT ĐAI CỦA CƠ SỞ VÀ 
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN 
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 PHỤ LỤC II: 
BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO CÁC 
CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 

VĂN BẢN KHÁC CÓ LIÊN QUAN 
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PHỤ LỤC III: 

CÁC KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
TẠI CƠ SỞ 
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PHỤ LỤC IV: 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC CẤP 
VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN KHÁC 



tvnaxNnAuoAN
riNuxnAxnnoa.

CQNG HOA XA nQr CHU xCUi.L vrpr xml
EOc l6p - Tu do - Hanh phric

S6:&A401GPMT-UBND KhdnhHda, nCay A3 thdnl,tl ndm 2023

GIAY PHEP UOI TNUOXC

uy s.ax NHAN oAN riNn rnANn nd.l

Cdn cilr LuQt Td chilrc chinh quyin dia phuong ngdy 19 thdng 6 ndm 2015;

Cdn cilr LuQt Stia diii, bii sung m\t sii aiiu cfia Luqt T6 chtlc Chinh phi vd
LuQt Td ch*c chinh quyin dia phuong ngdy 22 thdng I t ndm 2019;

Cdn c* LuQt Bdo v9 m6i tnrdng ngdy 17 thdng l l ndm 2020;

Cdn c* Nghi dinh s6 OATZOZZTNO-Cp ngdy l0 thdng 0t ndm 2022 cia
Chinh ph* quy dinh chi Uilt m6t sii diiu cua Luqt Bdo v€ m6i trudng;

Cdn c* Th6ng tu s(i 02/2022/TT-BTNMT ngdy l0 th(ing 0l ndm 2022 cia
89 truong B0 Tdi nguyAn vd M6i trudng quy dinh chi tiiit thi hdnh m6t sii diiu
cia LuQt Bdo vQ mOi trudng;

Cdn ctl Quyiit dinh sii teZZtgO-UANO ngdy 30 thdng 6 nhn 2022 cia
UBND tinh Khdnh Hda vi vigc ,ry qryin thtrc hi€n cdc thil t4c hdnh chinh trong
linhvqtc mdi trudng thuQc thiin quyin cia UBND tinh;

Xdt di nghi cua C6ng ty C6 phdn Ntrdc gidi khdt Sanna Kfuinh Hda tqi vdn
bdn sii ZO/C\t-SKN ngdy 2j thting t0 ndm 2023 vi viQc di ngh! ciip Giiiy phdp
mdi trudng cila co sd "C6ng ty Cd phin Nuoc gidi khdt Sanna Khdnh Hda,' tqt
tqi QLIA, th6n Mi Thanh, xd Cam Thinh E6ng, thdnh phii Cam Ranh, tinh Khdnh
Hda vd hi so kdm theo;

_ Theo di nghi ctia Gidm d6c Sd Tdi nguyAn vd M6i trudng tqi Td trinh sii
5 A9. /TTr-STNMT-CC BVMT ngay 3 l-. thting,!.A. ndm 2 02 j.

QUY6TD[NH:

Di6u 1. C6p phdp cho C6ng ty C6 phAn Nu6c gi6i kh6t Sanna Kh6nh Hda,
dia chi QLIA, th6n M! Thanh, x6 Cam Thinh E6ng, thdnh phi5 Cam Ranh, tinh
Kh6nh Hda rlugc thgc hiQn c6c ho4t dQng b6o vQ m6i truimg cria co sd "c6ng ty
C6 phan Nu6c giii kh6t Sanna Kh6nh Hda,'t4i eLlA, th6n M! Thanh, x6 Cam
Thinh D6ng, thanh phii Cam Ranh, tinh Kh6nh Hda v6i c6c nQi dung nhu sau:

1. Th6ng tin chung cfta co s&:

I . l. T6n co sd: C6ng ty C6 phAn Nu6c giii kh6t Sanna Khrinh Hda

. L2. Dia di6m ho4t ilQng: eLlA, th6n M! Thanh, xE Cam Thlnh E6ng, thd.nh
phii Cam Ranh, tinh Kh6nh Hda.

I
tl/ t
I

I
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1.3. Gi6y d6ng kf kinh doanh: Gi6y dEng ki kinh doanh s5 4201675930 rJo

Phdng Enng kf kinh doanh - sd K6 hoqch vir Diu tu tinh Khrinh Hda cAp tan diu
ngdy 28 thring 0 l ndm 20 1 6 vir thay aOi tan tfli 4 ngiry 29 thang 6 ndm 202l.

1.4. Me s5 thuti: 4201675930

1.5. Lo4i hinh s6n xudt, kinh doanh, dlch vq: S6n xu6t nu6c u6ng d6ng chai,
<16 u6ng kh6ng c6n.

1.6. Pham vi, quy m6, c6ng su6t cta co sd:

- Co sd c6 ti€u chi vi m6i truong nhu dg rin diu tu nh6m III theo quy rllnh
cria Luf,t 86o vQ m6i truong 2020, Nghi dinh sO 08/2022AID-CP ngdy lOlOltZO2z
cria Chinh phri.

- Ph4m vi: T6ng di6n tich 23.230,1m2.

- Quy m6: Co s& c6 quy m6 tuong duong dg 6n dAu tu nh6m C (ph6n lo4i
theo ti6u chi quy dinh cta ph6p lu{t vA dAu tu c6ng).

- C6ng su6t: 8.300 sAn ptrAdgiO.

2. NQi dung c6p ph6p m6i truirng vi yGu cAu vd Uao vQ m6i trudng kim
theo:

2.1 . Euo. c ph6p xA nu6c th6i ra m6i trudmg vir thyc hiQn y6u cAu vd bao vq
m6i trudng quy dinh tai Phq lgc I ban hAnh kdm theo Gi6y ph6p ndy.

2.2. Dugc phdp xA khi thai vd thuc hiQn y6u cAu vi bao vQ m6i truong quy

dinh tai Phu lUc 2 ban hdnh kdm theo Gi6y ph6p ndy.

2,3. Y6u ciu vA quan ly ch6t thii, phdng ngria vi ung ph6 sU ci5 m6i trudng
quy itlnh tpi Phs luc 3 ban hdnh kdm theo Gi6y ph6p ndy.

2.4.YEucAu kh6c ve bao vq m6i trudng quy ttinh tai PhU hJc 4 ban hdnh kdm
theo Gi6y ph6p ndy.

Eidu 2. QuyAn, nghia vU vh tr6ch nhiQm cria C6ng ty C6 phan Nudc gi6i

kh6t Sanna Khrffi Hda:

l. C6 quydn, nghia vg theo quy dinh tei Ei6u 47 Lu$t Bio vQ m6i truong.

2. Cdngty C6 phan Nudc gi6i kh6t Sanna Kh6nh Hda c6 trdch nhiQm:

2.1. Chi duo. c ph6p thuc hiQn c6c nQi dung c6p phdp sau kti dd hoan thanh

c6c c6ng trinh bio vQ m6i truong tuong img.

2.2. VAn hanh thuong xuy6n, dring quy trinh c6c c6ng trinh xri lj ch6t thii
bAo dim ch6t thii sau xri lj dpt quy chuin k| thuat m6i ffihg; quan lj ch6t th6i
theo quy dinh cria ph6p lu{t. Chiu tr6ch nhipm tru6c ph6p luft khi ch6t 6 nhi6m

kh6ng d3t y6u ciu cho ph6p tai Gi6y ph6p ndy vi phii dtmg ngay viQc xi nu6c

thai, khi thAi dii thyc hiQn c6c biQn ph6p khic phuc theo quy illnh cria ph6p luft.

2.3. Thyc hiQn dring, dAy dri c6c y6u ciu v6 b6o v€ m6i truong trong Gi6y
ph6p m6i truong ndy vd c6c quy tllnh cria ph6p luQt vd b6o vQ m6i truong.



)

' 2.4. Chim nh6t 10 ngdy sau khi duo. c cdp gi6y ph6p m6i trudng, Chri co sd

c6 tr6ch nhiQm c6ng khai gi6y phdp m6i trudng tr€n trang th6ng tin diQn tri cria

Chri co sd hoflc t4i try sd UBND xd Cam Thinh D6ng.

2.5.BAo c6o kip thoi v6 LIBND tinh, Sd Tdi nguy6n vd M6i truong, UBND
thinh ph5 Cam Ranh, UBND x6 Cam Thlnh D6ng ntlu x6y ra c6c sy cti AOi vOi

c6c c6ng trinh xri l), ch6t thai, sg cli kh6c d6n d6n 6 nhi6m m6i truong.

2.6. Trong qu6 trinh thgc hiQn ntiu c6 thay aOi nrac v6i c5c nQi dung quy

ilinh tai Gi6y ph6p ndy, phAi kjp thdi b6o c5o dtin UBND tinh.

Di6u 3. Thoi han cria Gi6y phdp: 10 ndm, k6 tir ngiy ky gi6y ph6p.

Di6u 4. Giao Sd Tdi nguy6n vd M6i truong t6 chric ki6m tra viQc thuc hiQn

nQi dung c6p ph6p, y6u cAu b6o vQ m6i trucrng d6i v6i co s& ttugc c6p ph6p theo

quy tlinh ctia ph6p luflt./
Noi nhQn: (VBDT)

v
- C6ng ty CP NGK Sanna Khinh Hda;
- Sd Tii nguy6n vi M6i truong;
- IJBND thanh ph6 Cam Ranh;
- UBND xd Cam Thinl D6ng;
- C6ng Th6ng tin tliQn hr cta UBND tinh;
- Luu: VP + TL.

KT CIIU TICH
CHU TICHJH6

! I ,rio

\

1/t
t\- t
TrAn IIda Nam

i

d
d..i
\

,t
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Phg lgc 1

NQI DUNG cAp pHEp xa NU6iiiril vio NGUON NrIoc vA vtu
cAu BAo vE MOr rRr.IoNG o6r vor rHU GoM, xtl lf xrl6c rHAr .

(Kdm theo Giiiy phdp m6i trudng sd .tfl+A../GPMf-(/BND ngdy Al. thdng //.
ndm 2023 cila UBND tinh Khdnh Hda)

A. NQr DUNG CAp pnfp XA XtloC rnAr:
1. Ngu6n ph6tsinh nu6c thii:
- Ngu6n s5 01, Nu6" th6i sinh ho4t tri khu nhd vQ sinh.

- Ngu6n rO 02: Nu6c thii san xu6t tt vq sinh m6y m6c, thi6t bi, sirc rua chai

binh, so ch6 nguyCn liQu.

2. Ddng nufc thii xi viro ngudn nudc ti5p nh$n, ngudn ti6p nhin nu6c

thii, vi tri xi nudc thii:
2.1. Nguin ridp nhQn nrtc thdi: Nu6c th6i sau xri l1f dugc d6n vd cpm h6

sinh hgc do C6ng ty C6 phAn NGK Sannest KhAnh Hda quan lf, sau d6 tlugc born

di tuoi cdy t4i th6n My Thanh, xi Cam Thlnh D6ng, thanh phi5 Cam Ranh, tinh

Kh6nh Hda.

2.2. V! tri xd nudc thdi:

- Vi tri xi thii: xi vio h6 sinh hgc, xd Cam Thinh D6ng, thAnh phli Cam

Ranh, tinh Khrffi Hda.

- Tqa d0 vi tri x6 nu6c thAi (HQ tqa dO VN 2000, kinh tuyiSn tryc 108015',

mti chii5u 30): X(m): 1307798;Y(m):593039.

2.3. Luu lwqng xd nutc thdi ldn nhiit:40 m3/ngiy.d6m.

2. j.l. Phuong th*c xa nudc thdi: Born cu0ng bric.

2.3.2. Chii dO xd nudc thdi: Gi5n do4n.

2.3. j. Chiit luong nudc thdi trubc khi xd vdo nguin nudc tiiip nhQn: phhi

bio ttim d6p img y6u ciu ve bao vQ m6i truong vi QCVN 40:20l IiBTNMT (CQt

A) - Quy cnuan ty thuit qui5c gia vd nudc thii cdng nghiQp vn gi6 tr! theo dA

ngh!, cam kiit cria Chri co sd, cg th6 nhu sau:

TT
ch6t 6
nhi6m

Don vi
Giriri hqn cho

ph6p

-l a -I an suat
quan tric
ilinh ki

Quan trlc tr;
tlQng, Ii6n tgc

1 pH* 5,5 -9 Kh6ng thu$c
d6i tugng

quan trdc nudc
thni dinh kj

(theo quy dinh
t4i khoin 2

Di€u 97 Nghi
tlinh s6

Kh6ng thuQc
d6i tugng quan

trdc nudc thii tU
dQng, li€n tgc
(theo quy dinh

t4i khoin 2
Di6u 97 Nghl

dlnh sd

2 TSS mg/l 50

J BODs* mell 15

4 COD* mc/l 30
5 Amoni* me/l 0,9
6 Ddu md* ms/l 1

7 T6ng N ms/l 20



5

8 Tdng P mg/l 4 0812022ND-
CP)

08/2022AIE-
CP)9 As mC/l 0,05

l0 Pb* mc/l 0,05
1l Hg* msll 0,001
t2 cd* mgll 0,001

13 Coliform MPN/I00m1 3000

0 Gid tri theo di nghi, cam kdt ctia Chti co sd

B. ytu cAu rAo vp rvr6r rRrIdr{c o6r vdr rHU GoM, xO lt
NL/6c rnAr:

1. C6ng trinh, biQn phip thu gom, xfr lf nufc thii:
1.1. Mgng luai thu gom nu6c thili fir cdc ngudn phdt sinh nwhc thdi iti

ilua vi nQ *6ng xrt $, nudrc thdi:
- Nudc thii sinh ho4t: Nuoc thii tt nhi vQ sinh dugc thu gom vd dua v6 xu

lj so bQ bing be t1r ho4i 03 ngdn cung vdi nu6c lavabo duoc thu gom bdng duong
6ng PVC kin D90 ddi 50m vA c6c hi5 thu gom nu6c th6i, sau d6 dugc a5n vC hq

thi5ng xri lf nu6c thii c6ng su6t thi6t kii 4Om3/ngdy <I6m iliS xt lj.
- Nu6c thii san xu6t tt ph6n xudng san xu6t dugc thu gom vdo hii thu gom

vi d6n vio duong 6ng tho6t nu6c th6i chinh 200mm, chAy vC hQ th6ng xri lf nu6c
thii c6ng su6t ttri6t kr5 40m3/ngdy rl6m tl6 xri lf,

1.2. C6ng trinh, thidt bi xth li nwfc thdi:
- T6m tEt quy trinh c6ng nghQ:

Nu6c thii -+ s6 aiAu hda -+ B6 MBBR + s6 hi6u khi ASp -+ B€ ling -+
ni5 ruui trung -+ H6 sinh hqc (T4n st dqng AC tuOi cay).

- C6ng su6t tfri6t t6: 40 m3/ngdy d6m.

- H6a ch6t, v{t liQu sri dung: Calcium Hypochlorite 70yo, menvi sinh hii5u
khi Triclean 106..4. (ho4c c6c h6a ch6t khdc ruong ducrng dAm bio ch6t lugng
nu6c th6i sau xti lf dat y6u ciu vi kh6ng phdt sinh th€m ch6t 6 nhiSm quy
tlinh tpi Mryc2.3.3 Phan A cria PhU lpc ndy).

1.3. HQ thdng, thih b! quan trdc nu6c thdi tqr itQng, fiAn \tc:Co s6 kh6ng
thuQc <li5i tugng phii lip ttat.

1.4. BiQn phdp, cdng trinh, thi6t b! phbng ngira, *ng ph6 sy c6:
+ VAn henh hQ thi5ng xri lf nu6c th6i theo dung quy trinh k! thu{t; thuong

xuy6n kirim tra, b6o du6ng c6c thi6t bi vd dg phdng thi6r bithay th6.
+ Deo t?o nh6n vi6n vfn hdnh c6 kinh nghi6m, dugc tQp hu6n chuong trinh

v$n hdnh vi bio dudng hQ thiing xt lf nudc th6i.

(,

\

0rl
;!lj')t
r -,1^'"t{

-
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. + Trong truirng hgrp nudc thrii dau ra kh6ng d4t quy chuan ky thuQt qu6c gia
v6 m6i truong, nu6c thai s€ duoc born ngugc vd luu gift tam thoi t4i ue aiAu r,oa.
v6i the tich 32 m3 , # aidu hda c6 kh6 ndng l.,u gift t4m thdi nu6c th6i trong I 0 -
l5 gio d6 kh6c phuc su c6.

2. Cic y6u 
"Au 

,6 beo vQ m6i rrulng:
2.1. Thu gom, xri ly nu6c thii ph6t sinh ttr hopt tlQng cta co sd, bio <tim

d6p (mg quy dinh vA gie t.i gidi h?n cho ph6p crla ch6t 6 nhiSm t4i Muc 2.3.3 phan

A Phu luc ndy tru6c khi xA th6i ra ngodi m6i truong.
2.2. Eim bio bii tri dri ngu6n lgc, thitlt bi, h6a ch6t <ti5 thuong xuy€n vfn

hanh hiQu qui c6c hQ thi5ng, c6ng trinh thu gom, xri lf nu6c th6i.
2.3. Chiu tr6ch nhipm trudc phrip lu4t khi c6 b6t kj th6ng si5 ndo kh6ng d4t

ydu cAu quy tlinh tqi Mqc 2.3.3 phAn A phq lqc niy vi ph6i dimg ngay vi6c xi
nu6c th6i di5 thgc hiQn c6c biQn ph6p khEc phqc. ,.r.t"/
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Nor DUNG cAp pufp.A 
"i.i-rH:? 

vA ytu cAu nAo vE Mor' TRrroNc o6r vdr rnu com, xr} r-,* xni rnAr
(Kim theo Gi,ay phdp m6i tudng sii Z6.l+0..tCpVf-UBND ngayll thdng ,l/1

ndm 2023 cila UBND tinh Khdnh Hda

A. Nor DIJNG cAp pnrp xA xni urAr
l. Ngudn ph6t sinh khi thii:
- Ngu6n sO Ol: tO hoi c6ng su6t I t6n hoi/gid.

2. Ddng khi thei, vitri xi khi thii
Ddng khi thii tho6t qua ting kh6i ld hoi cao 13,5m.

2. l. Vi tri xd khi thdi Tea d0 v! tri xi ktri thii (theo h€ tpa d0 W 2000, kinh
tuydn ff4c 108015', mili chidu 3): X(m): 1307908, Y(m)= 593376.

2,2. Lnu trgng xd khi thdi tbn nhdt 500m3lgiit.

2.2.1. Phuong th*c xd thditLi6ntrtrc

2.2.2. Chiit luqng khi thdi trudc khi xd vdo m6i trudng kh6ng khi phdi ddm
: :,,

bdo ddp ing ydu cdu vA bdo vQ m6i trudng vd Quy chudn ki thuit m6i trudng d6i
vdi bqi, khi thdi QCVN 19:2009/BTNMT (C0t B;Kp=l;Kv=1,2) - Quy chu6n

k! thu{t qu6c gia vd ttri tnai c6ng nghiQp a5i vOi br,ri vd c6c ch6t v6 co, cu th6:

B. YEU CAU BAO vp MOr rRrloryc o6r vor rHU GoM, xrlr,* xni
THAI

. C6ng trinh, biQn phdp thu gom, xfr If khi thii

.1. Mqng lv6,i thu gom khi thdi th cdc nguin phdt sinh bqti, khi thdi iti
Ara vi hg thdng xfr l! bqti, khf rhdi: khi thai ph6t sinh tri 0l ld hoi c6ng su6t I t6n
hoiigid sti dgng nhi6n liQu diu DO d6n qua 6ng kh6i cao 13,5m.

1.2. C6ng trinh, thidt bi xft It blti, khi thdi: L6 hoi dtng nhi6n liQu dAu DO
kh6ng c6 hQ thiing xri l1i ktri thii.

2. Cdc y6u cAu vA bAo vQ m6i trudng:

!

I
I

TT chAt 6
nhi6m

Gi6 tri girfi h4n
cho ph6p

Tin su6t quan
trnc ilinh k]

Quan tric tq ilQng,
li0n tgc

I Bui 240
Kh6ng thuQc d6i
tugng phii quan
tric khi thai dinh

lc! (theo quy
dinh tai khoen 2
Ei6u 98 Nghi

dinh so
0812022ND-

CP)

Kh6ng thu6c <16i.

tuqng phii quan tric
khi thei ttr tl6ng, li€n

tgc (theo quy tlinh
t4i Khodn 2 Didu 98

Nghidlnh s6
08/2022ND-CP)

2 SOu mgA.{m3 600

3 NO* mg,Nm3 1020

4 CO mgNm3 1200

i.)(
\\

5'v/
I

Don vi

mgNm3



2.I . Thu gom,.ki6m so6t khi thni ph6t sinh ttr ho4t dQng cria co sd bAo d6rn
tt6p ung quy tlfnh vd gi6tr! gi6i h4n cho ph6p cria ch6t 6 nfriEm tai Mqc A phg luc
ndLy tru6c khi xi thii ra ngodi m6i truong

2.2. CAc y€u cAu v6 bao vg m6i trudmg kh6c: Thgc hiQn viQc bio tri, brlo .

du0ng 16 hoi dAy dri, thuirng xuy6n. ,, M

8



Phu luc 3
vtu cAu vt euAN r,f cnAr rnAI, pnonc NGrIA vA tNcpn6

sUcO MorrRrJoNG
(Kdm theo Giiiy phip m6i trudng sd L5.4.0.../GPMT-UBND ngay 03. thdng ,(1..

ndm 202i cfia UBND tinh Khdnh Hda)

A. euAN lf cnAr rnAr
1. Chfrng logi, khdi lugng chdt thii phit sinh:

1.1. Khiii lugng, chring loai ch6t thii nguy hai ph6t sinh thudmg xuy6n:

STT TGn chAt thai Mi ch6t
thai

Kh5i luqng
phit sinh
ftg/nnm)

I
HQp mlrc in c6 chria c6c thd,nh

phAn nguy h4i
08 02 04 3

2
B6ng ddn huj,nh quang vh cric

lo4i thty tinh ho4t tinh thei
16 01 06 5

3 Diu thni tu m6y m6c, thi6t b! t7 0203 1

4
Gi6 lau, gi6y l6t, bao tay dinh
ddu

J

5 Pin, acquy chi thii 19 06 0l 1

r ong 13

1.2. Kh6i lugng, chring lopi ch6t thai iin c6ng nghipp th6ng thuong ph6t

sinh:

STT TGn loSi ctr6t tnai phdt sinh
Kh5i tugng ph6t

sinh (kg/n5m)

I

Bao nilon PE, bao nilon PP, chai PET
phi5 [pu, gi6y hQp, nhga phti liQu, c4n

,,lrong Dlen, ouong can

6.000

2 Bin thAi tu hQ th6ng xri lf nu6c thii 300

r ong 6.300

1.3. Khi5i luqng ch6t thai r6n sinh ho4t ph6t sinh: 27 t6n/n6m

2. Y6u clu b6o vQ m6i trulng a5i voi viQc luu gie chAt thii rin sinh
ho3t, ch6t thii rin c6ng nghiQp th6ng thudng, ch6t thei nguy h4i:

2.1. ThiA bi, hQ thdng, cbng trinh tru gift chfu thdi nguy hgi:
2.1.1. Thi.5t bi luu chria: Thtng chria bing nhga.

2.l.2.Kho lrru chtiar

- DiQn tich: 3 m2.

-.i,
tt'
*

' .?l{'5
ri

\\

iI
t1l,/

l8 02 01
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- fhii5t ki5, c6u t4o: Tudrng g4ch bao quanh, ,An xi m6ng, c6 m6i lgp t6n, c6
bi6n ghi chri vd cinh b6o. C6 trang bi c6c thiiit bi, dung cu vi vst liQu phdng ch6y,
chfra ch6y.

2.2. ThiA b!, hp thdng, c6ng trinh luu gifr cnfu *dt rin c6ng nghiQp
thdng thudng:

2.2.1. Thietbi luu chr?a: Kh6ng.

2.2.2.Khu ltru chria:

- DiQn tich: 6m2.

- Thitit kii, c6u t4o: C6 m6i che, bd bao; c6 cao dQ nAn dAm bdo hh6ng bi
ng$p lgt; ndn bio dAm kin, kh6ng bi r4n ntt, kh6ng b! thAm th6u.

2.3. ThiA bi, hQ thbng, c6ng trinh tuu gift chfu th,fii riin sinh holtt:
2.3.1. Thi6t bi luu chria: Thirng nhua chria lo4i 501, 120 lit thu gom tfp trung

r6c th6i sinh hoat trong ph4m vi cs sd.

2.3.2, Khu vgc tQp k6t: Phia Nam kho vflt tu - kho thdnh phAm cta co sd.

B. ytu cAu vt pHoNG NGT.IA vA uNc pH6 s{,/ c6 ur6r
TRIIONG

ThUc hiQn tr6ch nhiQm phdng ngria sg c6 m6i trudmg, chuin bi ring ph6 su
.t , ,i t , , I ^. .1.co mol rruong, ro chuc ung pho su c0 moi truong, phgc h6i m6i truong sau sg c6
m6i trudng theo quy dinh tai Di6u 122, DiAu 124, EiAu 125 vd DiAu 126 Lu6t Bio
vE m6i trudns. -/' --a' '
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Phg lgc 4
ytu cAu rcu,c vt sAo vp MOr TRUdNG

(KOm theo Giiiy phip m6i tudng sd &L4.0,./1PMT-UBND ngay Q.3. thdng .1t..

ndm 2023 cia UBND tinh Khdnh Hda)

A. CAC NQI DUNG CHO CO sO TI6P TUC THIIC HIpN TIIEO QUYIT
EINH pHt DUYET Dt AN sAo vE MoI TRr/OI\c CHI T16T: Kh6ng

B. ytu cAu xnAc vt nAo vE MOr rRrIoNG
l. Quan ly c6c ch6t thii ph6t sinh trong qu6 trinh ho4t dQng <lim bio cic y6u cAu
:. ^.,vE v9 sinh m6i truong vA theo dtng c6c quy tlinh cia ph6p luflt v€ bio vQ m6i

trudng,

2. 86o c6o c6ng t6c b6o vp m6i truong dinh k) hing ndm ho{c dQt xu6t; c6ng khai
th6ng tin m6i trubng theo quy dinh cta ph6p luQt.

3. Thyc hiQn dring, dAy dri tr6ch nhiQm theo quy tlinh ph6p lu4t v6 bAo vQ m6i
trudng vir c6c quy dinh ph6p lu{t kh6c c6 li6n quan. Truong hgp c6c vdn bin quy
ph4m ph6p luft, quy chuAn k! thuft m6i trudng n6u t4i Gi6y phdp m6i trtrciiil ay

c6 sira d6i, b6 sung ho{c du<r. c thay th6 thi thuc hiQn theo quy dlnh tai'
m1i.l. y!

tl,
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